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BÀI 18: TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KIM LOẠI
Phần B: Bài Tập Tự Luận

Câu 1. [KNTT - SBT] Cho các kim loại nhôm, sắt, vàng tác dụng với oxygen. Cho biết các hiện tượng xảy ra sau đây tương ứng với kim loại nào.
[bookmark: bookmark526]a) Cháy sáng chói trong không khí tạo thành chất rắn màu trắng.
[bookmark: bookmark527]b) Không phản ứng với oxygen.
[bookmark: bookmark528]c) Cháy trong không khí tạo khói màu nâu đỏ.
Hướng dẫn giải
a) Nhôm; 	b) Vàng; 	c) sắt.
Câu 2. [KNTT - SBT] Đốt nóng các kim loại natri, sắt, đồng và lần lượt cho vào bình đựng khí chlorine. Sản phẩm sau phản ứng được hoà tan vào nước thu được dung dịch có các màu:
[bookmark: bookmark530]a) vàng nâu.	b) xanh lam. 			c) không màu.
Cho biết mỗi dung dịch trên tương ứng với kim loại nào, viết phương trình hoá học (PTHH) của phản ứng xảy ra.
Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark1712]a. Sắt; 2Fe + 3C l2 —> 2FeCl3
[bookmark: bookmark1713]b. Đồng; Cu + Cl2 —> CuCl2
c. Natri; 2Na + Cl2 —> 2NaCl
Câu 3. [KNTT - SBT] Cho sơ đồ thí nghiệm nhưmôtả trong Hình 18.1. Kẹp một sò đồ vật bằng đổng, nhựa, gỗ, cao su, thuỷ tinh, thép, gốm bằng hai kẹp vật liệu. Đóng công tắc điện và quan sát bóng đèn.
[image: Ảnh có chứa văn bản, Thiết bị y tế, dây cáp, công cụ  Mô tả được tạo tự động]
a) Dự đoán hiện tượng xảy ra với đổ vật bằng đồng, nhựa, gỗ, cao su, thuỷ tinh, thép, gốm trong thí nghiệm trên.
[bookmark: bookmark533]b) Thí nghiệm này chứng minh tính chất gì của kim loại?
Hướng dẫn giải
a. Thí nghiệm với đồ vật bằng đồng, thép: đèn sáng. 
Thí nghiệm với đồ vật bằng nhựa, gỗ, cao su, thuỷ tinh, gốm: đèn không sáng, 
b) Thí nghiệm này chứng minh tính dẫn điện của kim loại.
Câu 4. [KNTT - SBT] Cho sơ đồ thí nghiệm như mô tả trong Hình 18.2.
	[image: ]
	[image: ]


Đổ nước nóng (khoảng 90 °C) vào bát. Đặt các thìa làm bằng kim loại, nhựa, gỗ, sứ vào bát nước. Sau khoảng 2-3 phút cẩm vào cán mỗi chiếc thìa và nhận xét sự thay đổi nhiệt độ các loại thìa. Lặp lại thí nghiệm với bát đựng nước lạnh có vài viên đá.
[bookmark: bookmark535]a) Dự đoán hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm trên.
[bookmark: bookmark536]b) Thí nghiệm này chứng minh tính chất gì của kim loại?
Hướng dẫn giải
a) Trong bát nước nóng: khi cầm cán thìa kim loại thấy nóng; thìa nhựa, gỗ, sứ không cảm nhận được.
Trong bát nước lạnh: khi cầm cán thìa kim loại thấy lạnh; thìa nhựa, gỗ, sứ không cảm nhận được.
b) Thí nghiệm này chứng minh tính dẫn nhiệt của kim loại.
Câu 5. [KNTT - SBT] Trong thí nghiệm: Khi cho một mẩu natri vào chậu nước, quan sát thấy mẩu natri nóng chảy, sau đó bốc cháy.
[bookmark: bookmark543]a) Viết PTHH của phản ứng giữa natri và nước.
[bookmark: bookmark544]b) Giải thích tại sao mẩu natri nóng chảy.
[bookmark: bookmark545]Giải thích tại sao có lửa cháy từ vị trí mẩu natri. Viết PTHH của phản ứng.
Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark1718]a. Phản ứng: 2Na + 2H2O —> 2NaOH + H2.
[bookmark: bookmark1719]b. Phản ứng toả nhiệt mạnh. Nhiệt toả ra làm nóng chảy mẩu natri.
c. Khí H2 sinh ra, gặp O2 trong không khí và nhiệt sẽ bốc cháy theo phản ứng:
H2 + O2  2H2O
Câu 6. [KNTT - SBT] Cho một lá đồng có khối lượng 4 g vào 100 mL dung dịch silver nitrate 0,5 M. Sau khoảng 15 phút lấy lá kim loại ra, rửa nhẹ, làm khô, cân được 7,04 g (giả sử toàn bộ bạc sinh ra đều bám trên lá đồng). Tính nồng độ các chất trong dung dịch sau phản ứng.
Hướng dẫn giải
Đặt số mol Cu đã phản ứng là x. Ta có:
	          Cu + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2Ag
Số mol:   x        2x                       x               2x
Khi nhúng lá đồng vào dung dịch AgNO3, Cu sẽ tan và Ag sinh ra bám vào lá đồng
Theo đề bài: 4 - 64x + 108.2x = 7,04 => x = 0,02 mol.
Vậy, trong dung dịch sau phản ứng có:
Số mol AgNO3: 0,5.0,1 – 2.0,02 = 0,01 (mol).
Số mol CU(NO3)2= 0,02 mol.
Nồng độ các chất trong dung dịch:
CCU(NŨ3)2 = 0,2(M).
Câu 7. [KNTT - SBT] Một hỗn hợp gồm sắt và đồng. Hãy trình bày cách tách riêng từng kim loại trong hỗn hợp này bằng phương pháp hoá học.
Hướng dẫn giải
Cho hỗn hợp vào dung dịch HCl: Cu không tan, tách riêng; Fe tan vào dung dịch:
Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2
Cho kim loại Zn vào dung dịch FeCl2 và khuấy đều sẽ thu được Fe:
Zn + FeCl2 —> Fe + ZnCl2
Câu 8. [KNTT - SBT] Cho hỗn hợp nhôm và sắt tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2 thu được dung dịch A và chất rắn B gồm hai kim loại. Khi cho chất rắn B tác dụng với dung dịch HCl thấy có bọt khí thoát ra.
[bookmark: bookmark549]a) Chất rắn B không chứa kim loại nào sau đây?
A. Fe và Al. 		B. Cu. 			C. Al. 			D. Fe.
[bookmark: bookmark550]b) Giải thích sự lựa chọn trên.
Hướng dẫn giải
Chất rắn B gồm hai kim loại, tác dụng với dung dịch HCl thấy có bọt khí thoát ra suy ra trong chất rắn B có Fe và Cu. Al phản ứng hết với Cu(NO3)2, tiếp theo là Fe phản ứng với Cu(NO3)2. Trong chất rắn B không còn Al nữa.
Câu 9. [KNTT - SBT] Một mẫu đổng bị lẫn tạp chất là nhôm và sắt. Để xác định hàm lượng tạp chất có trong mẫu trên, người ta lấy 5 g mẫu hoà tan trong 100 mL dung dịch HCl 2 M. Sau phản ứng hoàn toàn, cân lại thấy lượng chất rắn không tan là 4,45 g, nồng độ dung dịch HCl còn lại là 1,6 M.Tính hàm lượng phần trăm của nhôm và sắt có trong mẫu.
Hướng dẫn giải
Đặt số mol của Al và Fe trong hỗn hợp lần lượt là x và y.
Ta có: 27x + 56y = 5 - 4,45 = 0,55	(1)
Số mol HCl đã phản ứng: 2.0,1 - 1,6.0,1 = 0,04 (mol).
Các phản ứng:
		2Al + 6HCl —> 2AlCl3 + 3H2
Số mol:	x                                         3x
		Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2
Số mol:	y                                     2y
Theo đề bài: 3x + 2y = 0,04	(2)
Giải hệ phương trình (1) và (2) tính ra: x = 0,01 và y = 0,005.
Hàm lượng nhôm trong mẫu: (0,01.27).100%/5 = 5,4%
Hàm lượng sắt trong mẫu: (0,005.56).100%/5 = 2,8%
Câu 10. [KNTT - SBT] Để xác định tên một kim loại, một bạn hoàtan hoàn toàn 0,9 g kim loại đó trong dung dịch HCl 2,5 M và thấy dùng hết 40 mL dung dịch. Hãy xác định kim loại trên (biết hoá trị của kim loại trong khoảng từ I đến III).
Hướng dẫn giải
Đặt số mol kim loại X là a, hoá trị là n. Ta có PTHH:
	          X + nHCl —> XCln + H2
SỐ mol: a na
Theo đề bài: Mx.a = 0,9	(1)
na = 2,5-0,04 = 0,1	(2)
Lấy (1) chia (2) ta có MA/n = 9.
Chọn cặp nghiệm n = 3 và Mx = 27: kim loại X là nhôm.
Câu 11. [KNTT - SBT] Một bạn dùng dao cắt một mẩu natri, thấy bề mặt kim loại có vẻ sáng lấp lánh. Sau đó, bề mặt này nhanh chóng bị xỉn màu và mất vẻ sáng lấp lánh.
[bookmark: bookmark554]a) Tại sao bề mặt natri bị mất vẻ sáng nhanh chóng?
[bookmark: bookmark555]b) Để bảo quản kim loại natri, cần ngâm chìm miếng natri trong dầu hoả mà không để trong không khí. Hãy giải thích.
[bookmark: bookmark556]c) Khỉ lấy natri, chỉ được dùng panh để kẹp mà không được dùng tay cầm trực tiếp. Hãy giải thích.
Hướng dẫn giải
a) Natri nhanh chóng phản ứng với oxygen và hơi nước có trong không khí:
4Na + 02 —> 2Na2O
[bookmark: bookmark1729]2Na + 2H2O —> 2NaOH + H2
[bookmark: bookmark1730]b) Để bảo quản kim loại natri, cần ngâm chìm miếng natri trong dầu hoả mà không để trong không khí để tránh natri tiếp xúc với không khí (chứa oxygen và hơi nước).
c) Nếu cầm natri bằng tay, natri có thể phản ứng với nước ở trên tay. Phản ứng toả nhiều nhiệt và có thể gây bỏng tay. Do đó, chỉ được dùng panh để kẹp mà không được dùng tay cầm trực tiếp.
Câu 12. [KNTT – SBT] Một dung dịch A có chứa CuSO4 và FeSO4. Nhúng sợi dây nhôm vào dung dịch A và thấy các trường hợp sau:
[bookmark: bookmark558]a) Sau phản ứng thấy dung dịch có 3 muối tan.
[bookmark: bookmark559]b) Sau phản ứng thấy dung dịch có 2 muối tan.
[bookmark: bookmark560]c) Sau phản ứng thấy dung dịch có 1 muối tan.
Hãy giải thích mỗi trường hợp bằng PTHH của phản ứng.
Hướng dẫn giải
a) Nếu dung dịch có ba muối tan, đó là: CuSO4 và FeSO4 và Al2(SO4)3.
Phản ứng xảy ra: 2Al + 3CuSO4 —> Al2(SO4)3 + 3Cu
CuSO4 chưa phản ứng hết, FeSO4chưa phản ứng.
[bookmark: bookmark1732]b) Nếu dung dịch có hai muối tan, đó là: FeSO4 và Al2(SO4)3.
[bookmark: _GoBack]Phản ứng xảy ra: 2Al + 3CuSO4 —> Al2(SO4)3 4- 3Cu
Phản ứng có thể xảy ra: 2Al + 3FeSO4—> Al2(SO4)3 +3Fe
[bookmark: bookmark1733]CuSO4 đã phản ứng hết, FeSO4chưa phản ứng hoặc đã phản ứng một phần.
c) Nếu dung dịch có một muối tan, đó là Al2(SO4)3.
Các phản ứng xảy ra: 2Al + 3CuSO4 —> Al2(SO4)3 + 3Cu
2Al + 3FeSO4 —> Al2(SO4)3 + 3Fe
CuSO4 và FeSO4đã phản ứng hết.

Câu 13. [CTST - SBT] a) Kim loại có các tính chất vật lí nào?
b) Dựa vào các tính chất vật lí khác nhau của kim loại, em hãy nêu ứng dụng của một số kim loại trong đời sống và sản xuất?
Hướng dẫn giải
a) Một số tính chất vật lí: tính dẻo, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện, tính ánh kim.
b) Ứng dụng của kim loại trong đời sống dựa vào tính chất vật lí:
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, số  Mô tả được tạo tự động]
Câu 14. [CTST - SBT] Quan sát các hình ảnh dưới đây và trả lời các câu hỏi sau:
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, tác phẩm nghệ thuật, Tác phẩm nghệ thuật của trẻ con, hình vẽ  Mô tả được tạo tự động]
a) Kim loại nào được dùng làm vật liệu để sản xuất các vật dụng hay xây dựng công trình trên? Tại sao?
b) Hãy dự đoán tính chất hóa học của kim loại đó và đề xuất các thí nghiệm để kiểm chứng dự đoán vừa nêu?
Hướng dẫn giải
a) Kim loại được dùng làm vật liệu để sản xuất các vật dụng hay xây dựng công trình trong hình đã cho là sắt bởi vì sắt dẻo, dễ rèn, có độ bền.
b) Dự đoán tính chất hóa học: 
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, số  Mô tả được tạo tự động]
Câu 15. [CTST - SBT] Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các kim loại Zn, Al, Cu tác dụng với:
a) Oxygen (O2);			b) Chlorine (Cl2);
c) Dung dịch H2SO4 loãng;		d) Dung dịch FeSO4.
Hướng dẫn giải
Phương trình hóa học của các phản ứng kim loại với:
a) Khí oxygen (O2):

2Zn + O2 2ZnO

4Al + 3O2 2Al2O3

2Cu + O22CuO
b) khí Clorine (Cl2):

Zn + Cl2  ZnCl2

2Al + 3Cl22AlCl3

Cu + Cl2  CuCl2
c) dung dịch H2SO4 loãng:
Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2
2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2
d) dung dịch FeSO4:
Zn + FeSO4  ZnSO4 + Fe
2Al + 3FeSO4  Al2(SO4)3 + 3Fe
Câu 16. [CTST - SBT] Em hãy tìm hiểu qua tài liệu học tập hoặc internet,… và cho biết:
a) Kim loại nào được dùng làm dây tóc bóng đèn, sợi đốt. Vì sao người ta lại dùng kim loại đó làm dây tóc của bóng đèn sợi đốt?
b) Vì sao ngày nay người ta lại ít sử dụng bóng đèn sợi đốt mà chủ yếu dùng bóng đèn LED?
Hướng dẫn giải
a) Kim loại nào được dùng làm dây tóc bóng đèn là tungsten, bởi vì tungsten có nhiệt độ nóng chảy cao (3 370 oC), nhiệt độ này cao hơn nhiệt độ lúc đèn sáng bình thường (2 500 oC).
b) Ngày nay người ta lại ít sử dụng bóng đèn sợi đốt mà chủ yếu dùng bóng đèn huỳnh quang, bởi vì:
+ Hiệu suất phát quang lớn, gấp khoảng 5 lần so với đèn sợi đốt.
+ Tuổi thọ khoảng 8 000 giờ, lớn hơn nhiều lần so với đèn sợi đốt.
+ Đèn sợi đốt có hiệu suất điện quang thấp, chỉ có 4% - 5% biến đổi thành quang năng, 95% - 96% tỏa nhiệt.
Câu 17. [CD - SBT] Chọn các chất thích hợp để điền vào dấu ? và hoàn thành các phương trình hoá học sau:
a)	 ?  +  HCl   ZnCl2  + H2 
b)	 ?  +  CuSO4    FeSO4 + Cu
c)	 ?  +  O2    CuO
d)	 S  +  ?    FeS
e)	 Zn  +  ?    ZnO  +  H2 
Hướng dẫn giải
a)	 Zn  +  2HCl   ZnCl2  + H2 
b)	 Fe  +  CuSO4    FeSO4 + Cu
c)	 2Cu  +  O2    2CuO
d)	 S  +  Fe    FeS
e)	 Zn  +  H2O    ZnO  +  H2 
Câu 18. [CD - SBT] Quan sát hình 15.1, mô tả các hiện tượng thí nghiệm. Rút ra nhận xét về khả năng phản ứng của kim loại với các dung dịch acid (HCl, H2SO4 loãng,...) và sắp xếp khả năng phản ứng theo chiều giảm dần.
[image: A diagram of different types of liquids  Description automatically generated]
Hướng dẫn giải
Khả năng phản ứng của kim loại với các acid là khác nhau. Một số kim loại phản ứng được với acid (Na, Mg, Fe, Pb,...); một số kim loại không tác dụng với dung dịch acid (Cu,...).
Khả năng phản ứng với acid: Na > Mg > Fe > Pb > Cu
Câu 19. [CD - SBT] Hình 15.2 mô tả thí nghiệm điều chế và thu khí H2 bằng phương pháp đẩy không khí.
a)	Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
b)	Vì sao để thu khí H2 bằng cách đẩy không khí ta phải úp ngược ống nghiệm?
Ngoài cách trên, còn cách thu khí H2 nào khác không? Nêu và giải thích cách thu đó (nếu có).
[image: A diagram of a chemical reaction  Description automatically generated]
Hướng dẫn giải
a) Zn  +  2HCl   ZnCl2  + H2
b) H2 nhẹ hơn không khí (
c) Thu khí H2 bằng cách đẩy nước, vì H2 tan ít trong nước.

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
Câu 1. [KNTT - SBT] Dùng búa đập vào sợi dây nhôm, sợi dây bị cán mỏng dẹt ra. Điều này chứng tỏ nhôm có
A. tính dẻo.		B.  tính cứng.		B. tính rắn chắc.	D. tính bền.
Câu 2. [KNTT - SBT] Dùng đồng để làm cột thu lôi chống sét vì đồng có tính
A. bền.			B. ánh kim.		C. dẫn điện.		D. dẻo.
Câu 3. [KNTT - SBT] Một bạn quan sát thấy bề mặt một vật sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Đó có thể là bề mặt vật nào sau đây?
A. Viên bi nhựa.		B. Mảnh giấy nhôm.
C.Thanh đất sét.		D.Tờ giấy.
Câu 4. [KNTT - SBT] Kim loại nào sau đây phản ứng với nước ở điều kiện thường, giải phóng khí hydrogen?
A. Cu.			B. Au.			C. Fe.			D. K.
Câu 5. [KNTT - SBT] Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?
A. Na.			B. Mg.			C. Ag.			D. Al.
Câu 6. [KNTT - SBT] Kim loại nào sau đây tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao tạo thành oxide kim loại?
A. Zn.			B. Cu.			C. Ag.			D. Au.
Câu 7. [KNTT - SBT] Cho một mẩu calcium vào dung dịch HCl, hiện tượng quan sát được là
[bookmark: bookmark523]A. calcium không phản ứng.
[bookmark: bookmark524]B. calcium không tan nhưng có bọt khí thoát ra.
C. calcium tan và có bọt khí thoát ra.
D. calcium tan, không có bọt khí thoát ra.
Câu 1. [CTST - SBT] Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là
A. vàng.		B. nhôm.		C. tungsten.		D. thủy ngân.
Câu 2. [CTST - SBT] Trước đây, người ta dùng kim loại tungsten làm dây tóc bóng đèn điện do có ưu điểm là
A. tính dẻo cao.				B. nhẹ và bền.		
C. khả năng dẫn điện tốt.			D. nhiệt độ nóng chảy rất cao.
Câu 3. [CTST - SBT] Nhận xét nào sau đây khi so sánh về tính chất vật lí của kim loại là không đúng?
A. Nhiệt độ nóng chảy: Hg < Al < W		B. Tính dẻo: Al < Au < Ag	
C. Độ cứng: Cs < Fe < W < Cr		D. Tính dẫn điện và nhiệt: Fe < Al < Au < Cu < Ag
Câu 4. [CTST - SBT] Tính chất vật lí chung của kim loại là
A. tính dẻo, có ánh kim, rất cứng.	
B. tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.	
C. tính dẫn nhiệt, có ánh kim.
D. tính dẫn nhiệt, dẫn điện, có khối lượng riêng lớn, có ánh kim.
Câu 5. [CTST - SBT] Kim loại dẻo, màu trắng bạc, dẫn nhiệt tốt và có ứng dụng rộng rãi trong đời sống là 
A. Al			B. Fe			C. Ag			D. Cu
Câu 1. [CD - SBT] Kim loại có thể kéo dài thành sợi, dễ dát mỏng hoặc uốn cong do có
A.  tính dẫn điện.	A.  ánh kim.	C. tính dẻo.	D. tính dẫn nhiệt.
Câu 2. [CD - SBT] Hai kim loại nào sau đây thường được sử dụng làm dây dẫn điện?
A. Sắt, vàng	B. Nhôm, chì	C. Nhôm, bạc.	D. Nhôm, đồng.
Câu 3. [CD - SBT] Ở điều kiện thường, dãy các kim loại nào sau đây có khả năng dẫn điện giảm dần theo chiều từ trái qua phải?
A. A. Ag, Cu, Fe, Al, Au.	B. Ag, Cu, Au, Al, Fe.	C. Au, Ag, Cu, Al, Fe.	D. Al, Cu, Fe, Au, Ag.
Câu 4. [CD - SBT] Vẻ sáng lấp lánh của các kim loại ở điều kiện thường được gọi là
A. tính dẫn điện.	B. ánh kim.	C. tính dẫn nhiệt.	D. tính dẻo.
Câu 5. [CD - SBT] Tungsten (W) được dùng đế làm sợi đốt bóng đèn là do kim loại này có tính chất vật lí đặc trưng là
A. độ cứng cao.		B. nhiệt độ nóng chảy cao.
C. có ánh kim. 		D. dẫn điện tốt.
Câu 6. [CD - SBT] Kim loại nào là chất lỏng ở diều kiện thường, có màu trắng bạc, thường được dùng trong nhiệt kế, áp kế?
A. Bạc.	B. Nhôm.	C. Thủy ngân.	D. Đồng.
Câu 7. [CD - SBT] Nhôm là kim loại được dùng để chế tạo dụng cụ nhà bếp (nồi, xoong, ấm, chảo,...). Có ứng dụng này là do nhôm bền, không độc và có tính chất vật lí ưu việt là
A. dẫn điện tốt.	B. mềm, dẻo.	C. có ánh kim.	D. dẫn nhiệt tốt.
Câu 8. [CD - SBT] Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất trong các kim loại, thường được dùng để chế tạo hợp kim không ghỉ, có độ bền cơ học cao?
A. Chromium.	B. Nhôm.	C. Sắt.	D. Đồng.
Câu 9. [CD - SBT] Ở điều kiện thường, cho biết: Khối lượng riêng của nước là 1,00 g/cm3. Khối lượng riêng của các kim loại K, Na, Mg, Fe lần lượt là 0,86 g/cm3; 0,97 g/cm3; 1,74 g/cm3; 7,90 g/cm3. Khi cho từng mẫu kim loại trên vào nước, số kim loại nổi trên nước là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 10. [CD - SBT] Cặp kim loại nào sau đây đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường?
A. Na, Al.	B. Al, Cu.	C. K, Na.	D. Mg, K.
Câu 11. [CD - SBT] Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho Zn vào dung dịch H2SO4.
(2)	 Cho Ag vào dung dịch H2SO4.
(3)	 Cho Fe vào dung dịch CuSO4.
(4) Cho Cu vào dung dịch FeSO4.
a)	Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
b) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
Hướng dẫn giải
(1)	 Zn  +  H2SO4   ZnSO4  + H2 
(2) Ag + H2SO4  không phản ứng
(3) Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu
(4) Cu + FeSO4  không phản ứng


Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai
Câu 12. [KNTT - SBT] Khi để lâu trong không khí, thép (thành phần chính là sắt) bị han gỉ trong khi vàng vẫn sáng bóng. Trong các câu phát biểu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?
[bookmark: bookmark538]a) Sắt phản ứng với oxygen trong không khí, còn vàng không phản ứng.
[bookmark: bookmark539]b) Sắt hoạt động hoá học mạnh hơn vàng.
[bookmark: bookmark540]c) Vàng trơ về mặt hoá học.
[bookmark: bookmark541]d) Vàng có ánh kim, còn thép không có ánh kim.
Hướng dẫn giải
a) Đúng; 	 b) Đúng; 	c) Đúng; 	d) Sai.

Câu 10. [CTST - SBT] Em hãy cho biết những phát biểu dưới đây đúng hay sai bằng cách đánh dấu  vào bảng theo mẫu sau:
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Kim loại khác nhau có tính dẫn điện khác nhau.
	?
	?

	b) Các kim loại khác nhau sẽ có nhiệt độ nóng chảy khác nhau.
	?
	?

	c) Tính dẫn nhiệt của các kim loại tăng theo thứ tự 
	?
	?

	d) Những kim loại có tỉ khối nhỏ hơn  là kim loại nhẹ, như , 
	?
	?

	e) Đa số kim loại đều phản ứng được với dung dịch acid loãng  và giải phóng khí hydrogen.
	?
	?

	g) Chỉ khi bị đốt nóng ở nhiệt độ cao, các kim loại mới phản ứng với oxygen.
	?
	?



Hướng dẫn giải
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Kim loại khác nhau có tính dẫn điện khác nhau.
	đúng
	

	b) Các kim loại khác nhau sẽ có nhiệt độ nóng chảy khác nhau.
	đúng
	

	c) Tính dẫn nhiệt của các kim loại tăng theo thứ tự 
	
	sai

	d) Những kim loại có tỉ khối nhỏ hơn  là kim loại nhẹ, như , 
	đúng
	

	e) Đa số kim loại đều phản ứng được với dung dịch acid loãng  và giải phóng khí hydrogen.
	
	Sai

	g) Chỉ khi bị đốt nóng ở nhiệt độ cao, các kim loại mới phản ứng với oxygen.
	
	sai



BÀI 19: DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC

Phần B: Bài Tập Tự Luận
Câu 1. [KNTT-SBT] Trong các kim loại natri, kẽm, đồng, bạc, magnesium, kim loại nào có tính chất sau đây?
[bookmark: bookmark565]a) Tác dụng mãnh liệt với nước ở điều kiện thường, toả nhiệt mạnh và giải phóng khí hydrogen.
[bookmark: bookmark566]b) Tác dụng với dung dịch HCI giải phóng khí hydrogen.
[bookmark: bookmark567]c) Đẩy sắt ra khỏi muối của sắt trong dung dịch
Hướng dẫn giải
a) Natri; b) Natri, kẽm, magnesium; c) Kẽm, magnesium
Câu 2. [KNTT-SBT] Điền từ thích hợp vào chỗ trống sau đây:
Kim loại ...(1)... trong dãy hoạt động hoá học có thể đẩy ...(2)... đứng sau ra khỏi ...(3)... của kim loại ...(4)...
Hướng dẫn giải
(1) đứng trước; 	(2) kim loại; 	(3) muối; 	(4) đứng sau
[bookmark: bookmark572][bookmark: bookmark574]Câu 3. [KNTT-SBT] Cho một mẩu kim loại A, B, c vào nước ở điều kiện nhiệt độ thường, quan sát được hiện tượng như sau:
	Kim loại
	Hiện tượng xảy ra khi phản ứng với nước

	A
	Sau một vài giây, A từ từ phản ứng với nước, các bọt khí nhỏ xuất hiện trên bề mặt miếng kim loại A.

	B
	Phản ứng xảy ra rất nhanh, nhiệt phản ứng toả ra làm kim loại B cháy sáng thành các tia lửa nhỏ, khí sinh ra bốc cháy.

	C
	Phản ứng xảy ra nhanh, nhiệt phản ứng toả ra làm kim loại C nóng chảy, khí sinh ra bốc cháy.


a) Hãy sắp xếp các kim loại A, B, C theo thứ tự độ hoạt động hoá học giảm dần.
b) Biết A là một kim loại có hoá trị II và B là một kim loại có hoá trị I. Hãy viết PTHH của phản ứng A và B với nước.
Hướng dẫn giải
a) B>C>A.
b) A + 2H2O —> A(OH)2 + H2
2B + 2H2O —> 2BOH + H2
[bookmark: bookmark575]Câu 4. [KNTT-SBT] Kali (potassium) tác dụng với nước ở ngay nhiệt độ thường. Trong khi đó kẽm (zinc) và sắt (iron) không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường nhưng tác dụng với hơi nước ở điểu kiện nhiệt độ cao.
[bookmark: bookmark576]a) Viết PTHH các phản ứng của các kim loại trên với nước. Ghi rõ điểu kiện phản ứng (nếu có).
[bookmark: bookmark577]b) So sánh độ hoạt động hoá học của kali với kẽm, sắt. Từ các dữ kiện trên có thể so sánh được độ hoạt động hoá học của kẽm và sắt không?
[bookmark: bookmark578]c) Đề xuất thí nghiệm để so sánh độ hoạt động hoá học của kẽm và sắt.
[bookmark: bookmark579]d) Dựa vào dãy hoạt động hoá học, cho biết kim loại kẽm hay sắt hoạt động hoá học mạnh hơn? Viết PTHH minh hoạ.
Hướng dẫn giải
a) 2K + 2H2O —> 2KOH + H2
Zn + H2O -A ZnO + H2
3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2
[bookmark: bookmark1747]Kali hoạt động hoá học mạnh hơn sắt và kẽm.
Từ dữ kiện trong bài không so sánh được độ hoạt động hoá học của kẽm và sắt.
[bookmark: bookmark1748]Để so sánh độ hoạt động của kẽm và sắt có thể thực hiện hai thí nghiệm:
[bookmark: bookmark1749]Nhúng một lá kẽm vào dung dịch muối Fe(ll) (ví dụ: FeCl2, FeSO4).
[bookmark: bookmark1750]Nhúng một miếng sắt vào dung dịch muối Zn (ví dụ ZnCl2, ZnSO4).
[bookmark: bookmark1751]Nếu thí nghiệm (1) xảy ra phản ứng thì Zn hoạt động hoá học mạnh hơn Fe.
[bookmark: bookmark1752]Nếu thí nghiệm (2) xảy ra phản ứng thì Fe hoạt động hoá học mạnh hơn Zn.
[bookmark: bookmark1753]Thực tế, Zn hoạt động hoá học mạnh hơn Fe.
PTHH của phản ứng: Zn + FeSO4 —> ZnSO4 + Fe
[bookmark: bookmark580]Câu 5. [KNTT-SBT] Cho một mẩu kali vào dung dịch CuSO4, quan sát thấy bọt khí thoát ra và xuất hiện kết tủa màu xanh. Hãy viết các PTHH để giải thích các hiện tượng quan sát được.
Hướng dẫn giải
2K + 2H2O —> 2KOH + H2
Khí H2 thoát ra
2KOH + CuSO4 —> Cu(OH)2 + K2SO4
Kết tủa xanh
[bookmark: bookmark581]Câu 6. [KNTT-SBT] Cho các kim loại được kí hiệu là X, Y, Z, T lần lượt tác dụng với nước cất và với dung dịch HCI. Hiện tượng quan sát được như sau:
	Kim loại
	Tác dụng với dung dịch HCI
	Tác dụng với nước cất

	X
	Giải phóng khí hydrogen chậm
	Không phản ứng

	Y
	Giải phóng khí hydrogen nhanh
	Không phản ứng

	z
	Không phản ứng
	Không phản ứng

	T
	Giải phóng khí hydrogen nhanh
	Giải phóng khí hydrogen nhanh, dung dịch nóng lên


a) Hãy sắp xếp các kim loại X, Y, Z, T theo trật tự độ hoạt động hoá học giảm dẩn.
b) Cho biết vị trí của các kim loại so với H trong dãy hoạt động hoá học.
Hướng dẫn giải
a) Thứ tự các kim loại sắp xếp theo độ hoạt động hoá học giảm dần: T>Y>X>Z.
b) T, Y, X đứng trước H trong dãy hoạt động hoá học. Z đứng sau H trong dãy hoạt động hoá học.
Câu 7. [KNTT-SBT] Đề xuất phương pháp điều chế Ag từ dung dịch AgNO3.
Hướng dẫn giải
Dùng kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn Ag như Zn, Fe để phản ứng dung dịch AgNO3. Bạc bị đẩy ra khỏi muối:
[bookmark: bookmark1758]Zn + 2AgNO3 —> Zn(NO3)2 + 2Ag
[bookmark: bookmark593]Câu 8. [KNTT-SBT] Để hàn hai miếng kim loại, người ta có thể sử dụng phương pháp hàn nhiệt nhôm. Trong phương pháp hàn này hỗn hợp gồm bột oxide kim loại và bột nhôm được đốt cháy để xảy ra phản ứng (phản ứng nhiệt nhôm). Phản ứng này toả nhiệt rất lớn, sinh ra kim loại ở trạng thái nóng chảy và aluminium oxide (Al2O3). Kim loại nóng chảy này sẽ điền đầy khe hàn.
Phản ứng nhiệt nhôm thường được sử dụng để hàn hai miếng đồng hoặc hai miếng gang, thép (thành phần chính là sắt).
[bookmark: bookmark594]a) Viết PTHH của phản ứng nhiệt nhôm trong trường hợp:
[bookmark: bookmark595]- Bột iron(lll) oxide phản ứng với bột nhôm.
[bookmark: bookmark596]- Bột copper(ll) oxide phản ứng với bột nhôm.
[bookmark: bookmark597]b) Hãy chọn hỗn hợp ở cột (A) phù hợp để hàn haí thanh kim loại ở cột (B) trong bảng sau:
	A: Hỗn hợp
	B: Hai thanh kim loại

	(1) bột Al và Fe2O3
	(x) Nhôm

	(2) bột Al và CuO
	(y) Kẽm

	(3) bột Al và ZnO
	(z) Sắt

	
	(t) Đồng


[bookmark: bookmark598]c) Dựa vào dãy hoạt động hoá học hãy giải thích: tại sao có thể dùng bột nhôm để thực hiện phản ứng với nhiều oxide kim loại?
Hướng dẫn giải
a) Fe2O3 + 2Al  Al2O3 + 2Fe
3CuO + 2Al  Al2O3 + 3Cu
[bookmark: bookmark1760]b) (1) - (z); (2) - (t); (3) - (y).
[bookmark: bookmark1761]c) Kim loại nhôm có độ hoạt động hoá học mạnh.
Câu 9. [CTST - SBT] Hãy giải thích tại sao các kim loại K, Na, Ca,... khi tác dụng với dung dịch muối lại không đẩy các kim loại đứng sau chúng ra khỏi dung dịch muối?
Hướng dẫn giải
Vì các kim loại này hoạt động rất mạnh. Khi cho các kim loại K, Na, Ca, ... vào các dung dịch muối thì kim loại sẽ tác dụng với thành phần nước (dung môi hoà tan muối) trước, tạo thành các hợp chất base. Như vậy, phương trình hoá học chuyển thành:
base + muối -> base (mới) + muối (mới)
Vì thế phản ứng không tạo ra kim loại.
Ví dụ: PTHH của các phản ứng khi cho sodium vào dung dịch copper(II) sulfate:
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
2NaOH + CuSO4→ Cu(OH)2  + Na2SO4
Câu 10. [CTST - SBT] Dự đoán và giải thích các trường hợp sau:	
[bookmark: bookmark364]a) Kim loại AI có tác dụng được với dung dịch CuSO4 không? Vì sao?
[bookmark: bookmark365]b) Kim loại Ag có tác dụng được với dung dịch HCI không? Vì sao?
Hướng dẫn giải
a) Kim loại AI tác dụng được với dung dịch CuSO4 theo PTHH sau:
                      2Al   + 3CuSO4   → Al2(SO4)3 + 3Cu
Vì Al hoạt động hóa học mạnh hơn Cu (đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học của kim loại) nên đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối.
[bookmark: bookmark366]b) Kim loại Ag không tác dụng với dung dịch HCl loãng. Do Ag đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học của KL.
Câu 11. [CTST - SBT] Nhôm là một trong những kim loại có giá trị về kinh tế cũng nhưcó nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết:
[bookmark: bookmark367]a) Trong tự nhiên, nhôm tồn tại dưới dạng những hợp chất nào.
[bookmark: bookmark368]b) Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là gì.
[bookmark: bookmark369]c) Tại sao trong quá trình sản xuất nhôm từ aluminium oxide, người ta thường
bổ sung cryolite (3NaF-AIF3) vào aluminium oxide.
Hướng dẫn giải
a) Trong tự nhiên nhôm tồn tại dưới dạng oxit và muối
b) Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là quặng boxit (có thành phần chủ yếu là Al2O3).
c) Trong quá trình sản xuất nhôm từ nhôm oxit, người ta trộn thêm criolit (3NaF.AlF3) vào aluminium oxide để làm giảm nhiệt độ nóng chảy của aluminium oxide, rồi tiến hành điện phân hỗn hợp nóng chảy của aluminium oxide và criolit thu được aluminium và oxygen.
Câu 12. [CTST - SBT] Cho 12 g hỗn hợp hai kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), người ta thu được 2,479 lít khí hydrogen (đkc).
[bookmark: bookmark371]a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.	
[bookmark: bookmark372]b) Tính khối lượng chất rắn còn lại trong dung dịch sau phản ứng.
Hướng dẫn giải
nH2 =    = 0,1 (mol)
a) PTHH: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑
               Cu + H2SO4 → Không phản ứng      
b) Theo PTHH ta có:
nZn= nH2 = 0,1 mol
mZn = 0,1.65 = 6,5 (g)
Ta có: mhh = mZn + mCu
=> mCu = mhh - mZn = 12 - 6,5 = 5,5 (g)
Câu 13. [CTST - SBT] Hãy viết 2 phương trình hoá học của phản ứng minh hoạ trong mỗi trường hợp sau đây:
[bookmark: bookmark374]a) Kim loại tác dụng với oxygen tạo thành oxide base.
[bookmark: bookmark375]b) Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối.	
[bookmark: bookmark376]c) Kim loại tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và giải phóng khí
hydrogen.
[bookmark: bookmark377]d) Kim loại tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới.
Hướng dẫn giải
Hai phương trình hoá học của mỗi trường hợp:
[bookmark: bookmark1757]a) Kim loại tác dụng với oxygen tạo thành oxide base:
3Fe + 2O2 → Fe3O4
2Mg + O2 → 2MgO
b) Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối:
2Fe + 3CI2 → 2FeCI3
2AI + 3S → AI2S3
c) Kim loại tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và giải phóng hydrogen:
2AI + 3H2SO4 (loãng) → AI2(SO4)3 + 3H2
Fe + 2HCI → FeCl2 + H2
d) Kim loại tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới:
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag
Câu 14. [CTST - SBT] Theo kế hoạch, một công ty sản xuất nhôm dự định dùng 2 tấn quặng bauxite (hàm lượng AI2O3 trong quặng là 48,5%) để sản xuất nhôm. Với hiệu suất của cả quá trình là 90% thì khối lượng nhôm do công ty làm ra là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
Trong 2 tấn quặng nhôm chứa: mAl2O3 =  = 970 Kg
Số mol Al2O3 trong 970Kg Al2O3:  n Al2O3 =  = 9,51.103 mol
PTHH của phản ứng điều chế: 2AI2O3 → 4AI + 3O2
Theo phương trình hoá học, ta có: nAl = 2n Al2O3 = 2. 9,51.103 = 19,02. 103 (mol)
Vì hiệu suất phản ứng là 90% nên: nAl thực tế =19,02. 103  = 17,118. 103 (mol)
Khối lượng AI thu được: 17,118. 103. 27 = 462,186. 103(g) = 462,186 Kg
Vậy từ 2 tấn quặng nhôm sẽ thu được 462,19 kg nhôm.
Câu 15. [CD - SBT] Hình 16.1 cho biết xu hướng biến đổi mức độ hoạt động hoá học của một số kim loại.
a)	Chiều mũi tôn chỉ xu hướng tăng hay giảm độ hoạt động hoá học của các kim loại?
b)	Kim loại nào cần bảo quản trong dầu hoả?
c)	Trong không khí, kim loại nào ít bị biến đổi thành chất khác?
d)	Kim loại nào phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường?
e)	Chất nào có thể phản ứng với nhiều kim loại trong hình 16.1 để tạo ra chất khí?
[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, thực đơn, tấm biển  Mô tả được tạo tự động]
Hướng dẫn giải
a) tăng
b) [bookmark: bookmark895]natri, calcium
c) [bookmark: bookmark896]đồng, bạc
d) [bookmark: bookmark897]natri, calcium, magnesium
e) [bookmark: bookmark898]acid, nước
Câu 16. [CD - SBT] Trong các kim loại gồm Pb, Zn, Al, Fe, Ag và K, kim loại nào:
a)	phản ứng với nước tạo ra dung dịch base?
b)	phản ứng với dung dịch sulfuric acid loãng tạo ra khí hydrogen?
c)	phản ứng với dung dịch copper(Il) sulfate tạo ra kim loại?
d)	phản ứng với dung dịch copper(II) sulfate tạo ra khí hydrogen?
Hướng dẫn giải
a) K	b) Pb, Zn, Al, Fe, K	c) Pb, Zn, Al, Fe	d)	K
Câu 17. [CD - SBT] Để so sánh mức độ hoạt động hoá học giữa các kim loại Li, Na, K, người ta cho mẩu nhở của mỗi kim loại này vào từng cốc nước riêng biệt có hoà tan vài giọt phenolphthalein. Bảng 16.1 dưới đây mô tả hiện tượng quan sát được.
Bảng 16.1. Hiện tượng quan sát được khi cho Li, Na, K phản ứng với nước ở nhiệt độ phòng
	Kim loại
	Hiện tượng

	K
	Có hiện tượng nổ kèm ngọn lửa màu xanh tím, sủi bọt khí, kim loại tan rất nhanh, dung dịch chuyển thảnh màu hồng.

	Na
	Thỉnh thoảng phát ra ngọn lửa màu vàng, sủi bọt khí, kim loại tan nhanh, dung dịch chuyển thảnh màu hồng.

	Li
	Kim loại tan, sủi bọt khí, dung dịch chuyển thành màu hồng.


a)	Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
b)	Có thể xác nhận bọt khí chính là khí hydrogen bằng cách nào?
c)	Từ các hiện tượng nêu trong bảng 16.1, hãy sắp xếp các kim loại Li, Na, K thành dãy giảm dần mức độ hoạt động hoá học.
Hướng dẫn giải
a) Các phản ứng đều tạo hydroxide của kim loại và khí hydrogen.
b) [bookmark: bookmark905]Dùng ống nghiệm nhỏ đế hứng khí rồi đốt, phát ra tiếng nổ kèm theo phản ứng:  2H2 + O2   2H2O
c) [bookmark: bookmark906]K, Na, Li
Câu 18. [CD - SBT] Magnesium, calcium, strontium (Sr) là ba nguyên tố thuộc nhóm IIA trong bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
Cho các mẩu kim loại magnesium, calcium, strontium có kích thước tương đương vào cốc nước ở nhiệt độ phòng. Bảng 16.2 ghi một số hiện tượng quan sát được nhưng thiếu thông tin về hiện tượng xảy ra khi cho strontium tương tác với nước.
Bảng 16.2. Hiện tượng quan sát được khi cho các kim loại Mg, Ca, Sr phản ứng với nước ở nhiệt độ phòng
	Kim loại
	Hiện tượng

	magnesium
	Xuất hiện vài bọt khí quanh mấu kim loại, kim loại hầu như không tan.

	calcium
	Xuất hiện nhiều bọt khí quanh mẩu kim loại, kim loại tan dần.

	strontium
	?


a) Dự đoán hiện tượng và nêu thông tin thích hợp điền vào dấu ? trong bảng 16.2.
b)	Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
Hướng dẫn giải
a) Xuất hiện rất nhiều bọt khí làm cho mẩu kim loại di chuyển hỗn loạn trong nước và tan rất nhanh.
b)	Gợi ý:  Ca + 2H2O  Ca(OH)2 + H2, phản ứng còn lại viết tương tự.
Câu 19. [CD - SBT] Khi được cho vào dung dịch nước của chất bất kì, các kim loại hoạt động hoá học mạnh như K, Na, Ca sẽ ưu tiên phản ứng với nước trong dung dịch.
Cho mẩu Na nhỏ vào cốc chứa dung dịch copper(II) sulfate dư.
a)	Dự đoán hiện tượng quan sát được và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
b)	Có thổ dùng K để đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối được không? Giải thích.
Hướng dẫn giải
a) Hiện tượng: sủi bọt khí, kết tủa màu xanh nhạt, màu xanh của dung dịch muối bị nhạt đi.
2Na + 2H2O   2NaOH + H2|
2NaOH + CuSO4   Cu(OH)2 + Na2SO4
b) Không. Do có các phản ứng tương tự ý a.
Câu 20. [CD - SBT] Các kim loại có mức độ hoạt động hoá học mạnh thường tạo thành các hợp chất bền hon so vói các kim loại có mức độ hoạt động hoá học yếu.
Khi bị đun nóng, nhiều muối carbonate sẽ phân huỷ thành oxide base (hay basic oxide) và carbon dioxide. Nhiệt độ phân huỷ của calcium carbonate (CaCO3), magnesium carbonate (MgCO3) và silver carbonate (Ag2CO3) lần lượt vào khoảng 900°C, 450°C và 220°C.
a) [bookmark: bookmark309]Theo em, vì sao nhiệt độ phân huỷ của các muối trên giảm dần?
b) [bookmark: bookmark310]Dự đoán xem sodium carbonate (hay soda) khó hay dễ bị phân huỷ hon so với calcium carbonate. Vì sao?
Hướng dẫn giải
a) Mức độ hoạt động hoá học của các kim loại giảm dần theo dãy Ca, Mg, Ag. Vì vậy, hợp chất của chúng cũng giảm dần độ bền theo dãy CaCO3, MgCO3, Ag2CO3.
b) Vì mức độ hoạt động hoá học Na mạnh hơn Ca nên dự đoán hợp chất Na2CO3 bền và khó bị phân huỷ hơn hợp chất CaCO3.
Câu 21. [CD - SBT] Thông thường, khi cùng nhúng hai kim loại có mức độ hoạt động hoá học khác nhau vào một dung dịch chứa chất tan phù hợp, nối hai kim loại ấy bằng một dây dẫn điện sẽ tạo được một pin. Hình 16.2 mô tả một pin, trong đó, lá đồng làm điện cực dương, lá nhôm làm điện cực âm. Pin này tạo dòng điện có hiệu điện thế là 2 V.
	a)	Tìm hiểu và cho biết một số cặp kim loại thường được sử dụng làm cặp điện cực để tạo pin tương tự hình 16.2.
b)	Có thể sử dụng natri và đồng làm cặp điện cực cho một pin được không? Giải thích.

	[image: ]


Hướng dẫn giải
a) Ví dụ: cực âm: Zn; cực dương (thường là kim loại có độ hoạt động yếu hơn so với kim loại sử dụng làm cực âm): Cu,...
b) Không. Vì Na bị hoà tan bởi nước trong dung dịch.

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
Câu 1. [KNTT-SBT] Sắt không tan trong dung dịch nào sau đây?
A. HCl.		B. Cu(NO3)2. 		C. AgNO3.		D. Mg(NO3)2.
Câu 2. [KNTT-SBT] Cho thanh đổng vào dung dịch muối X không màu, thấy dung dịch xuất hiện màu xanh và có kim loại mới tạo thành bám trên thanh đổng. Muối X có thể là chất nào sau đây?
A. NaCl. 		B. AlCl3.		C.Zn(NO3)2. 		D. AgNO3.
Câu 3. [KNTT-SBT] Cho một thanh kim loại Y vào dung dịch muối CuSO4 (có màu xanh). Sau một thời gian thấy màu xanh nhạt dần và có vẩy đổng bám trên thanh kim loại Y. Y có thể là kim loại nào sau đây?
A. Cu.			B. Zn.			C. Ag.			D. Ca.
Câu 4. [KNTT-SBT] Để làm sạch dung dịch copper(ll) nitrate có lẫn silver nitrate, có thể dùng kim loại nào sau đây?
A. Au.			B. Ag.			C. Cu.			D. Fe.
[bookmark: bookmark573]Câu 5. [KNTT-SBT] Cho các cặp chất sau: Cu và HCl; Fe và AgNO3; Zn và Pb(NO3)2; Fe và MgSO4; Al và HCl. Có bao nhiêu cặp chất xảy ra phản ứng?
A.2.			B.3.			C.4.			D.5.
Hướng dẫn giải
B. (gồm: Fe và AgNO3; Zn và Pb(NO3)2; Al và HCl).
Câu 6. [CTST- SBT] Cho các phát biểu sau đây:
(1) Mức độ hoạt động hoá học của các kim loại tăng dần từ trái qua phải.
(2) Kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành dung dịch base và giải phóng khí hydrogen.
(3) Kim loại đứng sau H phản ứng với một số dung dịch acid (HCI, H2SO4 loãng,….) giải phóng khí hydrogen.
(4) Kim loại đứng trước (trừ K, Na, ...) đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.
Phát biểu nào đúng về ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của kim loại?
A. (3), (4).                   B. (2), (4).                C. (1), (4).              D. (2), (3).
Câu 7. [CTST - SBT] Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?
A. K, AI, Mg, Cu, Fe.                           	B. Cu, Fe, Mg, AI, K.
[bookmark: bookmark359][bookmark: bookmark354][bookmark: bookmark355][bookmark: bookmark356][bookmark: bookmark357][bookmark: bookmark358]C. Cu, Fe, Al, Mg, K.                           	D. K, Cu, AI, Mg, Fe
Câu 8. [CTST - SBT] Hiện tượng gì xảy ra khi cho một thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng?
A. Thanh đồng tan dần, có khí không màu thoát ra.
B. Xuất hiện kết tủa trắng.
C. Thanh đồng tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam.
D. Không có hiện tượng xảy ra.
Câu 9. [CD - SBT] Dựa vào khả năng và mức độ phản ứng của các kim loại với một số chất sẽ
A. So sánh được tính chất hoá học giữa các kim loại.
B. So sánh được mức độ hoạt động hoá học của các kim loại với nhau.
C. Xác định được tính chất hoá học của một số kim loại.
D. So sánh được tính kim loại giữa nguyên tử của các nguyên tố kim loại.
Câu 10. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây là không đúng về dãy hoạt động hoá học?
A.	Dãy hoạt động hoá học cho biết mức độ hoạt động hoá học của kim loại (và H) với nhau.
B.	Dãy hoạt động hoá học được xây dựng từ kết quả của các quá trình thí nghiệm. 
C. Từ dãy hoạt động hoá học sẽ nhận ra bạc có mức độ hoạt động hoá học mạnh hơn đồng.
D. Từ dãy hoạt động hoá học sẽ nhận ra vàng là kim loại có mức độ hoạt động hoá học rất yếu.
Câu 11. [CD - SBT] Dựa vào dãy hoạt động hoá học, cho biết phản ứng nào dưới đây là đúng?
A. [bookmark: bookmark299]Pb(NO3)2 + Cu    Cu(NO3)2  + Pb
B. [bookmark: bookmark300]Zn + 2H2O (lỏng)  Zn(OH)2 + H2
C. 2Ag + H2SO4 (loãng)    Ag2SO4 + H2
D. Mg + Pb(NO3)2  Mg(NO3)2  + Pb

Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai
Câu 1. [KNTT-SBT] Thực hiện thí nghiệm với một kim loại X chưa biết tên, kết quả thu được như sau:
[bookmark: bookmark583]- X đẩy được sắt ra khỏi muối FeSO4 trong dung dịch.
[bookmark: bookmark584]- X không phản ứng với nước ở điều kiện nhiệt độ thường.
Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) X hoạt động hoá học mạnh hơn sắt.
[bookmark: bookmark585]b) X phản ứng được với dung dịch HCI sinh ra khí H2.
[bookmark: bookmark586]c) X có thể phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ cao.
Hướng dẫn giải

a) Đúng; 		b) Đúng; 		c) Đúng.
[bookmark: bookmark587]Câu 2. [KNTT-SBT] Thực hiện thí nghiệm: cho một mẩu kim loại X, Y, Z vào nước ở điều kiện thường. Kết quả nhận thấy: X phản ứng với nước và có khí thoát ra; Y và Z không phản ứng.
Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
[bookmark: bookmark588]a) X hoạt động hoá học mạnh hơn Y.
[bookmark: bookmark589]b) X hoạt động hoá học mạnh hơn Z.
[bookmark: bookmark590]c) Y và Z có độ hoạt động hoá học mạnh tương đương nhau.
[bookmark: bookmark591]d) Y và Z đều không phản ứng với HCl trong dung dịch nước.
Hướng dẫn giải

a) Đúng; 		b) Đúng;		c) Sai; 			d) Sai.
Câu 3. [CD - SBT] Mỗi phát biểu dưới đây là đúng hay sai?
a.	Các kim loại từ Mg trở về sau đều không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường.
b.	Các kim loại đúng trước H đều không phản ứng với dung dịch hydrochloric acid. 
c. Các kim loại đứng sau H đều không phản ứng với dung dịch sulfuric acid loãng. 
d. Khi tác dụng với dung dịch acid cùng nồng độ và nhiệt độ thì lá Mg phản ứng mãnh liệt hon so với lá Zn.
Hướng dẫn giải
A: Đúng; 	B: Sai; 	C: Đúng; 	D: Đúng

BÀI 20: TÁCH KIM LOẠI VÀ VIỆC SỬ DỤNG HỢP KIM

Phần B: Bài Tập Tự Luận
Câu 1. [KNTT-SBT]. Trong quá trình điện phân nóng chảy aluminium oxide, cryolite được trộn vào để làm gì?
Hướng dẫn giải
Để làm giảm nhiệt độ nóng chảy, tăng tính dẫn điện (giảm tiêu tốn điện năng) và chống oxi hoá nhôm lỏng tạo thành
[bookmark: bookmark617]Câu 2. [KNTT-SBT]. Điện cực than chì có bền không trong quá trình điện phân nóng chảy aluminium oxide?
Hướng dẫn giải
Điện cực than chì không bền. Oxygen sinh ra sẽ đốt cháy dần điện cực than chì, tạo khí CO và CO2.
[bookmark: bookmark618]Câu 3. [KNTT-SBT]. Tại sao hợp kim lại được sử dụng phổ biến trong công nghiệp và cuộc sống?
Hướng dẫn giải
Hợp kim có nhiều ưu điểm so với kim loại thành phần, đặc biệt về tính chất vật lí. Ví dụ: đuy-ra (duralumin) có độ cứng lớn hơn nhôm rất nhiều, do đó được ứng dụng rộng rãi trong chế tạo thân vỏ máy bay, ô tô,...
[bookmark: bookmark619]Câu 4. [KNTT-SBT]. Khí lò cao trong sản xuất gang thép thường chứa các khí gì? Các khí này ảnh hưởng thế nào tới môi trường xung quanh? Em hãy đề xuất cách xử lí các khí này trước khi thải ra môi trường xung quanh.
Hướng dẫn giải
Khí thoát ra từ lò cao sản xuất gang thường có nhiều CO2, CO và một số khí như SO2, NO, NO2, CH4,... gây ra sự gia tăng hiệu ứng nhà kính, mưa acid và ô nhiễm không khí,... cần đốt cháy và hấp thụ sản phẩm vào một số dung dịch đặc biệt (như dung dịch Ca(OH)2).
[bookmark: bookmark620]Câu 5. [KNTT-SBT]. Từ 1 tấn quặng sphalerite chứa 97% ZnS thu được khối lượng Zn và khối lượng SO2 phát thải là bao nhiêu, biết hiệu suất của mỗi phản ứng là 90%? Khối lượng than cốc cần dùng cho lượng quặng sphalerite là bao nhiêu, biết lượng cần dùng dư 20% so với lượng phản ứng?
Hướng dẫn giải

Khối lượng ZnS:  => số mol ZnS = 10 000 (mol).
Phản ứng: 2ZnS + 3O2  2ZnO + 2SO2
Sốmol:    10 000	   9000 	9000
Phản ứng: ZnO + C  Zn + CO
Sốmol: 9 000 —>	8 100
Khối lượng SO2: 64. 9000 = 576 000 (g) = 576 (kg).
Khối lượng Zn: 65. 8100 = 526 500 (g) = 526,5 (kg).
Khối lượng than cốc cần dùng: 12. 8100. = 116 640 (g) = 116,64 (kg).
[bookmark: bookmark621]Câu 6. [KNTT-SBT]. Nhúng một thanh kẽm vào 200 ml_ dung dịch AgNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, Ag sinh ra bám hết vào thanh kẽm, khối lượng thanh kim loại thu được tăng 1,51 g. Xác định nồng độ dung dịch AgNO3 ban đầu.
Hướng dẫn giải
Phản ứng: Zn + 2AgNO3  Zn(NO3)2 + 2Ag
Số mol:     a  	     2a	     		        2a
Khối lượng tăng thêm: 108. 2a - 65.a = 1,51   a = 0,01 (mol).
Nồng độ dung dịch AgNO3:  =0,1M
[bookmark: bookmark622]Câu 7. [KNTT-SBT]. Cho 8 g một loại đổng thau (hợp kim đổng - kẽm) vào lượng dư dung dịch HCl 2 M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,2395 L khí hydrogen (ở đkc). Xác định thành phần của đồng thau (giả thiết hợp kim này chỉ chứa hai nguyên tố).
Hướng dẫn giải
Phản ứng:	Zn + 2HCl—>ZnCl2 + H2
Số mol:	a —> 2a		 a
Số mol H2: a =	= 0,05 (mol).
Khối lượng của kẽm: 65. 0,05 = 3,25 (gam).
Thành phần đồng thau: Zn chiếm  .100% = 40,625%; Cu chiếm 59,375%.
Câu 8. [KNTT-SBT]. Cho 4,958 L khí (ở đkc) CO đi qua ống sứ đựng 8 g một oxide kim loại, nung nóng. Sau phản ứng thu được m gam kim loại M và hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hydrogen bằng 20. Tính giá trị m và xác định công thức oxide của kim loại M.
Hướng dẫn giải
Số mol CO ban đầu:= 0,2 (mol).
Phản ứng: M2On + nCO  2M + nCO2
Số mol	      a            na            2a     na
BTKL ta có: mCO + moxide= mKL + mX
	28.0,2 + 8 = m + 20.2.0,2  m=5,6g

 => na =0,15 


Oxide: Fe2O3
Câu 9. [CTST - SBT] Hợp kim là gì? Em hãy nêu một số loại hợp kim được sử dụng trong đời sống mà em biết.
Hướng dẫn giải
Hợp kim là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau hoặc của kim loại và phi kim.
Một số loại hợp kim được sử dụng trong đời sống: inox, gang, thép, đồng thau,...
Câu 10. [KNTT - SBT] So sánh hàm lượng nguyên tố carbon trong gang và thép, từ đó cho biết một số ứng dụng của chúng trong đời sống.
Hướng dẫn giải
	
	Gang
	Thép

	Giống nhau
	Đều là hợp kim của sắt với carbon và một lượng nhổ một số các nguyên tố khác.

	Khác nhau
	Hàm lượng carbon chiếm từ 2% - 5%.
	Hàm lượng carbon chiếm dưới 2%.


 Ứng dụng của gang, thép trong đời sống:
[bookmark: bookmark1772]- Gang trắng dùng để luyện thép.
[bookmark: bookmark1773]- Gang xám dùng để đúc bệ máy, ống dẫn nước,...
[bookmark: bookmark1774]- Thép dùng để chế tạo nhiều chi tiết máy, vận dụng, dụng cụ lao động,... Đặc biệt thép được dùng làm vật liệu xây dựng, dùng để chế tạo ra các phương tiện giao thông, vận tải (tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, xe máy, xe đạp,...).
[bookmark: bookmark379][bookmark: bookmark380][bookmark: bookmark382][bookmark: bookmark385][bookmark: bookmark386][bookmark: bookmark387][bookmark: bookmark388][bookmark: bookmark389][bookmark: bookmark390][bookmark: bookmark391]Câu 11. [KNTT - SBT] Vì sao các hợp kim tạo thành lại cứng hơn so với kim loại ban đầu?
Hướng dẫn giải
Khi tác dụng lực đủ lớn, chẳng hạn bằng cách dùng búa đập vào kim loại, các lớp nguyên tử này có thể trượt lên nhau một cách dễ dàng. Nhưng khi kim loại được chế tạo thành hợp kim, các nguyên tử kim loại mới chen vào mạng tinh thể. Các lớp không thể trượt dễ dàng. Vì vậy, hợp kim cứng hơn kim loại ban đầu.
[bookmark: bookmark392][bookmark: bookmark393][bookmark: bookmark394]Câu 12. [KNTT - SBT]: Ghép các ý ở cột A tương ứng với cột B sao cho phù hợp.
	Cột A Hợp kim
	
	Cột B Thành phần trong hợp kim

	1) Đồng thau
	
	a) 90,25% nhôm; 6% kẽm; 2,5% magnesium; 1,25% đồng

	2) Thép không gỉ
	
	b) 95% sắt; 5% tungsten

	3) Thép volfram
	
	c) 74% sắt; 18% chromium; 8% nickel

	4) Hợp kim nhôm
	
	d) 70% đổng; 30% kẽm


Hướng dẫn giải
	1 - d
	2- c
	3- b
	4- a


Câu 13. (SBT- CTST) Sử dụng các từ hoặc cụm từ dưới đây để hoàn thành nội dung về hợp kim.
	hỗn hợp
	sản xuất
	phi kim
	nhu cầu

	sửdụng
	kim loại
	chất rắn
	


[bookmark: bookmark395]Hợp kim là (1)... thu được sau khi làm nguội (2)... nóng chảy của nhiều (3)... khác nhau hay của kim loại và (4)...
[bookmark: bookmark396]Tuỳ thuộc vào mục đích (5)... mà người ta chế tạo các hợp kim với nhiều thành phần khác nhau nhằm tối ưu hoá, đáp ứng (6)... sử dụng, (7).....
Hướng dẫn giải
         (1) chất rắn; (2) hỗn hợp; (3) kim loại; (4) phi kim; (5) sử dụng; (6) nhu cầu; (7) sản xuất.
Câu 14. [KNTT - SBT] Để thu được 2 tấn gang thành phẩm (có 90% sắt) thì người sản xuất cần dùng bao nhiêu tấn quặng hematite? Biết quặng hematite chứa 60% hàm lượng Fe2O3 và hiệu suất của quá trình sản xuất này là 80%.
Hướng dẫn giải
Khối lượng sắt trong 2 tấn gang là:  = 1,8 (tấn) = 1800 (kg)
PTHH của phản ứng:
                                       3CO +   Fe2O3→       2Fe +       3CO2
Tỉ lệ khối lượng:	 160	 2 x 56 (kg)
Phản ứng:	m	1 800 (kg)
Khối lượng Fe2O3 tính theo lí thuyết: mFe2O3(lí thuyết) =    = 2571(kg)
Do hiệu suất quá trình sản xuất là 80%: mFe2O3(thực tế) =  = 2056,8( kg)
Khối lượng quặng cần sử dụng để sản xuất gang: m quặng hematitle =  = 3428(kg) = 3,428 (tấn)
Vậy để sản xuất được 2 tấn gang chứa 90% sắt ta cần 3,428 tấn quặng hematite chứa 60% Fe2O3
[bookmark: bookmark397]Câu 15. [CD - SBT] Ở Mĩ, người ta xử lí nước biển để thu được muối magnesium chloride (MgCl2). Dựa vào độ hoạt động hoá học của magnesium, đề xuất phương pháp tách Mg từ magnesium chloride. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
Hướng dẫn giải
Magnesium có độ hoạt động hoá học mạnh nên thường được tách ra khỏi hợp chất bằng phương pháp điện phân nóng chảy theo phản ứng điện phân:
MgCl2    Mg  + CI2
Câu 16. [CD - SBT] Thực hiện thí nghiệm theo mô tả hình bên.
Nung nóng ống nghiệm một thời gian, để nguội thu được chất rắn có màu đen và màu nâu đỏ xen lẫn. s' 
a)	Viết phương trình hoá học của phản ứng diễn ra.
b)	Dự đoán thành phần của hỗn hợp rắn trong ống thí nghiệm sau khi để nguội.	
c)	Gọi tên của phương pháp tách kim loại trên.
[image: ]
Hướng dẫn giải
a) CuO + COCu + CO2
b)	Gồm CuO còn dư (màu đen) và Cu tạo thành (màu nâu đỏ).
c)	Phương pháp nhiệt luyện.
Câu 17. [CD - SBT] Hoà tan hoàn toàn 2,4 gam magnesium trong dung dịch hydrochloric acid dư.
a)	Tính số mol khí hydrogen thư được.
b)	Dần toàn bộ lượng khí hydrogen trên vào một ống thuỷ tinh nằm ngang chứa 8,0 gam bột CuO, đun nóng để thực hiện phản ứng điều chế Cu theo phương trình hoá học:
CuO  + H2  Cu + H2O
Thực tế, chỉ có 75% lượng khí hydrogen phản ứng với CuO. Sau khi dừng phản ứng:
•	Thu được hỗn hợp chất rắn A gồm các chất nào?
•	Khối lượng chất rắn A là bao nhiên gam?
c)	Cần cho chất rắn A trong lượng dư của chất nào sau đây để thu được kim loại đồng: nước, dung dịch hydrochloric acid, dung dịch sodium hydroxide? Giải thích
Hướng dẫn giải
a) nH2 = nMg =  = 0,1 (mol)
Số mol H2 phản ứng là: 0,1 .	 = 0,075 (mol) nhỏ hơn sô mol CuO là  nCuO =  = 0,1 (mol). 
Vì vậy, lượng CuO còn dư là:  0,1 -0,075 = 0,025 (mol). 
· [bookmark: bookmark917]Chất rắn A trong ống nghiệm gồm: Cu tạo thành (0,075 mol) và CuO dư (0,025 mol).
· [bookmark: bookmark918]Khối lượng rắn A trong ống nghiệm là: mCu + mCuOdư = 0,075.64 + 0,025.80 = 6,8 (g). 
· c) Cho chất rắn A vào cốc chứa dung dịch hydrochloric acid: CuO tan và tạo muối CuCl2 tan, Cu không tan; Lọc, thu Cu.
Câu 18. [CD - SBT] Vật trang trí bằng đồng thường bị đen do lớp đồng bên ngoài phản ứng với oxygen trong không khí.
a)	Người ta có thể dùng bông thấm dung dịch hydrochloric acid loãng chà lên các vết đen ấy. Vì sao? Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
b)	Có thể thay dung dịch hydrochloric acid bằng giấm hoặc nước cốt chanh được không? Vì sao? 
Hướng dẫn giải
a) Đồng phản ứng với oxygen tạo thành CuO màu đen. Oxide này phản ứng với dung dịch HC1 tạo muối tan:  CuO + 2HC1  CuCl2 + H2O
b) Giấm hoặc nước cốt chanh đều chứa acid hữu cơ. Các acid này đều phản ứng với CuO tạo muối tan.
Câu 19. [CD - SBT] Kim loại kẽm được tách từ quặng chứa khoáng vật sphalerite có thành phần chính là zinc sulfide (ZnS).
a)	Viet các phương trình hoá học của quá trình tách kẽm từ zinc sulfide.
b)	Trong quá trình tách kẽm từ zinc sulfide người ta thu được khí sulfur dioxide, khí này có thể được dùng đế sản xuất sulfuric acid theo sơ đồ:
sulfur dioxide   sulfur trioxide   sulfuric acid
Viết các phương trình hoá học minh hoạ sơ đồ trên.
c)	Sulfuric acid được cho phản ứng với hợp chất phù hợp để tạo ra một số phân bón hoá học. Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra một phân bón SA (phân bón có thành phần chính là ammonium sulfate ((NH4)2SO4)) từ phản ứng giữa sulfuric acid với ammonia (NH3).
Hướng dẫn giải
a) ZnS + O2  ZnO + SO2		ZnO + C Zn + CO
b) 2SO2  + O2  2SO3		SO3 + H2O    H2SO4
c) H2SO4  + 2NH3    (NH4)2SO4
Câu 20. [CD - SBT] Điền 10 thông tin phù hợp (từ (1) đến (10)) vào các chỗ trổng trong đoạn mô tả gang và quá trình sản xuất gang dưới đây.
Gang là vật liệu kim loại tạo bởi kim loại cơ bản là ...(1)... cùng với khoảng ...(2)... % carbon theo khối lượng.
Nguyên liệu chính để sản xuất gang là quặng sắt, ...(3)... và đá vôi. Các nguyên liệu này được xếp thành từng lóp xen kẽ và được cho di chuyển chậm từ ...(4)... xuống đáy lò, tiếp xúc với luồng không khí nóng đi ngược từ phía đáy lò lên. Các phản ứng hoá học chính diễn ra trong quá trình nguyên liệu di chuyến từ đỉnh lò xuống đáy lò là:
C  + ...(5)...   CO2 	CO2 + ...(6)...   CO
Fe2O3  +  CO    ...(7)... + ...(8)...
Gần đáy lò, sắt ở trạng thái ...(9)... hoà tan một lượng nhỏ ...(10)... cùng một số nguyên tố khác như Mn, Si, P,... tạo thành gang lỏng, chảy xuống đáy lò và sau đó được dẫn ra ngoài qua cửa tháo gang.
Hướng dẫn giải
(1): sắt;  (2):  2 — 5;  (3): than;  (4): đỉnh lò;  (5): O2;  (6): C;  (7): Fe (hoặc CO2);  (8): CO2 (hoặc Fe); (9): nóng chảy;  (10): carbon.
Câu 21. [CD - SBT] Điền 5 thông tin phù hợp (từ (1) đến (5)) vào các chồ trống trong đoạn mô tả thép và quá trình sản xuất thép dưới đây.
Thép là hợp kim phố biến của nguyên tố ...(!)... vói khoảng dưới ...(2)... % carbon và lượng nhỏ của một số kim loại khác.
Nguyên liệu để sản xuất thép thường là gang, sắt phế liệu và khí ...(3)... Khí này được sục vào lò chứa hỗn hợp gang và sắt phế liệu nóng chảy, phản ứng với một phần nguyên tố ...(4)... tạo thành khí ...(5)... thoát ra khỏi lò. Nhờ quá trình này, đã biến nguyên liệu ban đầu thành thép nóng chảy.
Hướng dẫn giải
(1): sắt;   (2): 2;   (3): oxygen;   (4): carbon;   (5): CO2.
Câu 22. [CD - SBT] Hãy tìm hiểu và cho biết thành phần cơ bản và tính chất quan trọng của hợp kim dùng để chế tạo:
a)	Vỏ máy bay (lớp phủ của thân và cánh máy bay).
b)	Dụng cụ phẫu thuật.
c)	Mỏ neo của tàu biển.
Hướng dẫn giải
a) Hợp kim của nhôm (AI với Mg, Mn); nhẹ, bồn.
b)	Inox (hợp kim của Fe với c, Cr, Mo, Ni); không gỉ, cứng, sáng bóng, chống mài mòn.
c)	Thép (hợp kim của Fe với c, Mn, Ni, Cr); khối lượng riêng lớn (nặng), bền trong môi trường nước biển và nước sông; khả năng chống mài mòn cao.

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
Câu 1. [KNTT-SBT]. Kim loại Na được điểu chế bằng phương pháp nào sau đây?
[bookmark: bookmark603]A. Phương pháp điện phân nóng chảy.
[bookmark: bookmark604]B. Phương pháp nhiệt luyện với chất phản ứng là CO
C. Phương pháp nhiệt luyện với chất phản ứng là H2.
D. Phương pháp thuỷ luyện.
[bookmark: bookmark605]Câu 2. [KNTT-SBT]. Phương pháp nhiệt luyện với chất phản ứng CO có thể tách được kim loại nào sau đây ra khỏi oxide của nó?
A. Fe.			B. K.			C. Ca.			D. Al.
[bookmark: bookmark606]Câu 3. [KNTT-SBT]. Thành phần chính của quặng bauxite là
A. Fe3O4.		B. Al2O3.		C. AlCl3.		D. Al2(SO4)3.
[bookmark: bookmark607]Câu 4. [KNTT-SBT]. Chất/các chất phản ứng dùng để tách kẽm ra khỏi kẽm sulfide là
A.CO.			B. O2 và C.		C. HCl và Al.		D. H2.
[bookmark: bookmark608]Câu 5. [KNTT-SBT]. Kim loại cơ bản của hợp kim đuy-ra (duralumin) là
A.Fe.			B.Cu.			C.Al.			D. Mg.
[bookmark: bookmark609]Câu 6. [KNTT-SBT]. Gang và thép có thành phần nguyên tố cơ bản nào khác nhau?
A. Sắt.			B. Manganese.		C. Carbon.		D. Nickel.
[bookmark: bookmark610]Câu 7. [KNTT-SBT]. Chất nào sau đây không phải là nguyên liệu sản xuất gang?
A. Quặng sắt.		B. Than cốc.		C. Đá vôi.		D. Đất sét.
[bookmark: bookmark611]Câu 8. [KNTT-SBT]. Chất nào sau đây không phải là nguyên liệu sản xuất thép?
A. Gang.					B. Thép phế liệu.
C. Khí oxygen.				D. Khí carbon dioxide.
[bookmark: bookmark612]Câu 9. [KNTT-SBT]. Điện phân nóng chảy 1,53 tấn Al2O3 giả thiết hiệu suất 100%, thu được khối lượng nhôm là
A. 810 kg. 		B. 720 kg.		C.405kg.		D. 360 kg.
Hướng dẫn giải




15                      30
mAl=30.27=810 kg
[bookmark: bookmark613]Câu 10. [KNTT-SBT]. Một đổ vật bằng vàng tây, thành phần gồm có vàng và bạc, nặng 0,453 g; trong đó, khối lượng vàng là 0,170 g. Thành phần phần trăm khối lượng của vàng trong loại vàng tây đó là
A. 62,5%. 		B. 37,5%.		C. 17,0%.		D.45,3%.
Hướng dẫn giải

% khối lượng vàng ==37,5%
Câu 11. [KNTT-SBT]. Cần ít nhất bao nhiêu tấn Fe2O3 để thu được 1 tấn gang có hàm lượng sắt 96,6%?
A. 1,035 tấn. 		B. 1,480 tấn. 		C. 0,69 tấn.		D. 1,38 tấn.
Hướng dẫn giải

1 tấn gang chứa lượng săt (Fe):= =0,966 (tấn).
160 gam Fe2O3 chứa 112 gam Fe. 
m tấn Fe2O3chứa 0,966 tấn Fe.
=> m ==1,38 tấn
[bookmark: bookmark615]Câu 12. [KNTT-SBT]. Từ 1 tấn gang có hàm lượng sắt 96% có thể thu được tối đa bao nhiêu kg thép có hàm lượng sắt 99%?
A. 960,0 kg. 		B. 950,4 kg.		C. 969,7 kg.		D. 1010 kg.
Hướng dẫn giải

1 tấn gang chứa lượng sắt . 
100 kg thép chứa 99 kg Fe. 
m kg thép chứa 960 kg Fe.


Câu 13. [CTST - SBT]: Kết luận nào sau đây không đúng về hợp kim?
A. Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào thành phần và cấu tạo của hợp kim.
B. Hợp kim được tạo nên từ một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác.
C. Thép là hợp kim của Fe và C.
D. Nhìn chung hợp kim có những tính chất khác tính chất của các chất tham gia tạo nên hợp kim.
Câu 14. [CTST - SBT] Một loại hợp kim của sắt trong đó có nguyên tố C (0,01% - 2%) và một lượng rất ít các nguyên tố Si, Mn, s, p. Hợp kim đó là
A. gang trắng.      	B. thép.              	C. gang xám.           	D. duralumin.
[bookmark: bookmark381]Câu 15. [CTST - SBT] Đồng thau là hợp kim của kim loại đồng với kim loại nào sau đây?
A. Bạc.               	B. Kẽm.                      C. Magnesium.       	D. Nhôm.
[bookmark: bookmark383][bookmark: bookmark384]Câu 16. [CTST - SBT] Để có thể sử dụng làm vỏ máy bay, tên lửa hay tàu vũ trụ thì các loại hợp kim được dùng phải có tính chất
A. nhẹ, bền, chịu được nhiệt độ cao, áp suất cao.
B. không gỉ, có tính dẻo cao.
C. có tính cứng cao.
D. có tính dẫn điện tốt.
Câu 17. [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây không đúng về hợp kim?
A. Tính dẫn điện của hợp kim giảm so với kim loại thành phần tạo nên hợp kim.
B. Tính dẫn nhiệt của hợp kim giảm so với kim loại thành phẩn tạo nên hợp kim. 
C. Tính dẻo của hợp kim giảm so với kim loại thành phần tạo nên hợp kim.
D. Hợp kim mềm hơn so với các kim loại tạo nên hợp kim.
Câu 18. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây về quá trình tách kim loại là đúng?
A.	Là quá trình biến đổi khoáng vật trong quặng thành một họp chất của kim loại. Sau đó, dùng các phương pháp thích hợp để tách được kim loại từ họp chất đó.
B.	Là quá trình dùng các phản ứng hoá học để tách được kim loại từ hợp chất của kim loại.
C. Sử dụng quá trình biến đổi vật lí để thu được hợp chất của kim loại từ khoáng vật. Sau đó dùng các phản ứng hoá học để tách được kim loại từ hợp chất của kim loại.
D. Là quá trình sử dụng phương pháp điện phân hoặc phương pháp nhiệt luyện hay phương pháp thuỷ luyện để tách được kim loại từ hợp chất của kim loại.
Câu 19. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây về các phương pháp tách kim loại từ họp chất của kim loại là không đúng?
A.	Phương pháp điện phân nóng chảy thường được dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hoá học mạnh như Na, Mg, Al,...
B.	Phuong pháp nhiệt luyện thường được dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hoá học trung bình như Zn, Fe, Pb,...
C. Phương pháp thuỷ luyện thường được dùng đế tách các kim loại có mức độ hoạt động hoá học yếu như Cu, Ag, Au,...
D. Các kim loại có độ hoạt động hoá học khác nhau đáng kể thường được tách ra khỏi hợp chất của chúng bằng phương pháp khác nhau.
Câu 20. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về sodium chloride (NaCl) và phương pháp tách natri ra khỏi sodium chloride?
A.	Vì natri có độ hoạt động hoá học mạnh nên hợp chat sodium chloride rat ben.
B.	Cần điện phân sodium chloride nóng chảy theo phương trình hoá học sau để thu được natri:
2NaCl     2Na + Cl2

C. Có thể thực hiện phản ứng sau ở nhiệt độ cao để thu được Na: NaCl  +  Zn 
D. Sau khi thu được natri từ hợp chất, cần bảo quản natri bằng cách lập tức ngâm nó trong dầu hoả khan.
Câu 21. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về magnesium oxide (MgO), zinc oxide (ZnO), iron(III) oxide (Fe2O3) và phương pháp tách kim loại ra khỏi mỗi oxide.
A.	Do Zn và Fe có độ hoạt động hoá học trung bình, Mg có độ hoạt động hoá học mạnh nên ZnO, Fe2O3 là các oxide kém bền hơn so với MgO.
B.	Trong công nghiệp, việc tách Zn và Fe ra khỏi oxide theo phương trình hoá học sau:

ZnO  +  CZn  + CO	    (1)

Fe2O3 + 3CO 2Fe  + 3CO2   (2)

C. Nếu thực hiện phản ứng: MgO + C Mg  + CO (3) thì dự đoán rằng phản ứng (3) sẽ tốn ít năng lượng hơn so với phản ứng (2).
D. (1) và (2) là phản ứng tách kim loại theo phương pháp nhiệt luyện.
Câu 22. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây là không đủng về gang và thép?
A. Gang và thép đều là vật liệu kim loại tạo bởi kim loại co bản là sắt.
B. Gang được sử dụng phổ biến hơn thép.
C. Hàm lượng carbon trong thép nhỏ hơn hàm lượng carbon trong gang.
D. Gang và thép cứng hơn kim loại sắt.
Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai (chưa cập nhật)

BÀI 21: SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PHI KIM VÀ KIM LOẠI

Phần B: Bài Tập Tự Luận
Câu 1. [KNTT - SBT] Tại sao than hoạt tính lại có khả năng hấp phụ mạnh hơn than cục?
Hướng dẫn giải
Than hoạt tính có cấu trúc xốp với vô số các lỗ nhỏ li ti, tạo ra một diện tích bề mặt rất lớn. Điều này giúp than hoạt tính có khả năng hấp phụ các chất khí, chất lỏng hoặc các phân tử khác một cách hiệu quả hơn so với than cục
Than cục có cấu trúc đặc hơn, diện tích bề mặt nhỏ hơn nên khả năng hấp phụ cũng kém hơn

Câu 2. [KNTT - SBT] Vì sao đồng dẫn điện tốt hơn nhôm nhưng đồng chỉ được sử dụng làm dây dẫn điện trong nhà, còn dây điện cao thế lại làm bằng nhôm?
Hướng dẫn giải
Đồng có độ dẫn điện cao hơn nhôm, tức là nó cho dòng điện chạy qua dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đồng có giá thành cao hơn nhôm rất nhiều.
Nhôm nhẹ hơn đồng, dễ kéo thành dây và có khả năng chống ăn mòn tốt. Vì vậy, nhôm thường được sử dụng làm dây dẫn điện cao thế để giảm trọng lượng và chi phí.
Câu 3. [KNTT - SBT] Một loại than đá A, khi luyện 1 kg A thu được 0,9 kg than cốc. Loại than đá B khi luyện 1 kg được 0,8 kg than cốc. Nếu một hỗn hợp X gồm 5 tấn A và B luyện được 4,2 tấn than cốc thì thành phần hỗn hợp X là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:
Gọi x (tấn) là khối lượng than đá A trong hỗn hợp X.
Khối lượng than đá B trong hỗn hợp X là: 5 - x (tấn)
Theo đề bài, ta có phương trình: 0,9x + 0,8(5 - x) = 4,2
Giải phương trình, ta được: x = 3
Vậy, trong hỗn hợp X có 3 tấn than đá A và 2 tấn than đá B.
Câu 4. [KNTT - SBT] Nước Javel được tạo thành từ phản ứng: Cl₂ + 2NaOH → NaCl + NaClO + H₂O Từ 1 kg Cl₂, có thể sản xuất được tối đa bao nhiêu chai nước Javel có thể tích 500 mL/chai và nồng độ NaClO là 8% (D = 1,15 g/mL)?
Hướng dẫn giải
Tính số mol Cl₂: n(Cl₂) = m/M = 1000g / 71g/mol ≈ 14,08 mol
Theo phương trình, n(NaClO) = n(Cl₂) = 14,08 mol
Khối lượng NaClO: m(NaClO) = n * M = 14,08 mol * 74,5 g/mol ≈ 1049,56g
Khối lượng dung dịch nước Javel chứa 8% NaClO: m(dung dịch) = m(NaClO) / 8% = 1049,56g / 8% ≈ 13119,5g
Thể tích dung dịch nước Javel: V = m/D = 13119,5g / 1,15 g/mL ≈ 11364,78 Ml
Số chai nước Javel: 11364,78 mL / 500 mL/chai ≈ 22,73 chai
Vậy, tối đa có thể sản xuất được 22 chai nước Javel.
Câu 5. [KNTT - SBT] Từ 100 kg lưu huỳnh có thể sản xuất được bao nhiêu lít dung dịch sulfuric acid 98% (D = 1,96 g/mL), biết hiệu suất của cả quá trình là 96%?
Hướng dẫn giải


Câu 6. [CTST - SBT] Dựa vào các phát biểu sau đây, hãy xác định các nguyên tố là kim loại hay phi kim bằng cách đánh dấu ✔ vào ô trống, sau đó viết tên nguyên tố vào bảng theo mẫu sau: 
	Phát biểu
	Xác định
	Tên nguyên tố

	
	Kim loại
	Phi kim
	

	a) nguyên tố tạo nên vật liệu được sử dụng phổ biến sản xuất dây điện
	?
	?
	?

	b) nguyên tố tạo nên vật liệu có khối lượng riêng lớn, được sử dụng để làm vật liệu xây dựng, cầu, đường…
	?
	?
	?

	c) nguyên tố có trong thành phần xà phòng, trong hợp chất của nước muối sinh lý và có thể tạo ion dương trong dung dịch.
	?
	?
	?

	d) nguyên tố này được sử dụng làm diêm tiêu, khi cháy trong khí oxygen tạo ra khí có mùi hắc và khí này tan trong nước tạo dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ
	?
	?
	?



Hướng dẫn giải
	Phát biểu
	Xác định
	Tên nguyên tố

	
	Kim loại
	Phi kim
	

	a) nguyên tố tạo nên vật liệu được sử dụng phổ biến sản xuất dây điện
	[image: ☑]
	
	Đồng – Copper – Fe

	b) nguyên tố tạo nên vật liệu có khối lượng riêng lớn, được sử dụng để làm vật liệu xây dựng, cầu, đường…
	[image: ☑]
	
	Sắt – iron – Fe

	c) nguyên tố có trong thành phần xà phòng, trong hợp chất của nước muối sinh lý và có thể tạo ion dương trong dung dịch.
	[image: ☑]
	
	Sodium – natri - Na

	d) nguyên tố này được sử dụng làm diêm tiêu, khi cháy trong khí oxygen tạo ra khí có mùi hắc và khí này tan trong nước tạo dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ
	
	[image: ☑]
	Sulfur – lưu huỳnh - S 



Câu 7. [CTST - SBT] Có ý kiến cho rằng:” Chỉ có kim loại mới có khả năng dẫn điện, phi kim thì không dẫn điện”. Theo em, ý kiến trên có đúng không? Giải thích?
Hướng dẫn giải
Ý kiến nêu trên chưa đúng vì phi kim cũng có thể dẫn điện, ví dụ Carbon.
Câu 8. [CTST - SBT] Sắp xếp các ứng dụng dưới đây vào cột phù hợp với đơn chất phi kim đã cho vào bảng theo mẫu sau đây:
	Carbon
	Chlorine
	Lưu huỳnh (Sulfur)

	?
	?
	?


(1) làm điện cực trong phim		(2) Điều chế thuốc diệt nấm mốc
(3) Chế tạo lõi lọc nước		(4) Khử trùng nước sinh hoạt
(5) Làm nguyên liệu sản xuất ăcquy	(6) Nhiên liệu đốt trong công nghiệp
(7) Sản xuất phân bón			(8) Sản xuất diêm, thuốc súng, pháo hoa	
Hướng dẫn giải
	Carbon
	Chlorine
	Lưu huỳnh (Sulfur)

	1. Làm điện cực trong pin
2. Chế tạo lõi lọc nước
3. Làm nguyên liệu để sản xuất acquy
4. Nhiên liệu đốt trong công nghiệp
	4. Khử trùng nước sinh hoạt
	2. điều chế thuốc diệt nấm mốc
7. sản xuất phân bón
8. sản xuất diêm, thuốc súng và pháo hoa


Câu 9. [CTST - SBT] Vì sao người ta dùng Chlorine để sản xuất chất tẩy rửa trong đời sống và trong công nghiệp? 
Hướng dẫn giải
Vì Chlorine có thể tạo thành các chất có khả năng diệt khuẩn.
Câu 10. [CTST - SBT] Xác định ion dương, ion âm được tạo thành khi hòa tan các chất sau vào nước:
a. KCl.	b. NaNO3	c. BaO
d. HCl	e. NaOH
Hướng dẫn giải
a. K+ và Cl-
b. Na+ và NO3-
c. Ba2+ và OH-
d. H+ và Cl-
e. Na+ và OH-
Câu 11. [CTST - SBT] Hoàn thành các phương trình Hóa học sau
a. S + … SO2
b. … + O2  Fe3O4
c. Zn + O2  …
d. Ca + …  CaO
e. Cu + O2 
Hướng dẫn giải
a. S + O2   SO2
b. Fe + O2  Fe3O4
c. Zn + O2  ZnO
d. Ca + O2  CaO
e. Cu + O2  CuO

Câu 12. [CTST - SBT] Viết phương trình hóa học để hoàn thành sơ đồ sau: 

Sơ đồ 1: 

Sơ đồ 2: 
a. Sản phẩm sinh ra ở phản ứng (2) của 2 sơ đồ thuộc loại hợp chất nào đã học?
b. Xác định ion dương và ion âm cho 2 sản phẩm sinh ra ở phản ứng (2) của 2 sơ đồ trên.
Hướng dẫn giải
a.  H2SO3 là acid
b. ion dương là H+ và Ca2+
ion âm là SO32- và OH-
Câu 13. [CD - SBT] Cho các đơn chất sau: lưu huỳnh (sulfur), đồng (copper), zinc, oxygen, carbon, aluminium, sodium, phosphorus. 
a) Chất nào là kim loại? 
b) Chất nào là phi kim và tồn tại thể rắn ở điều kiện thường? có thể nói nhi BẾP 
c) Chất nào tồn tại ở thể khí ở điều kiện thường.
Hướng dẫn giải
a) Chất là kim loại: đồng (copper), zinc, aluminium, sodium.
b) Chất là phi kim và tồn tại ở thể rắn ở điều kiện thường: lưu huỳnh (sulfur), carbon và phosphorus.
c) Chất tồn tại ở thể khí ở điều kiện thường: oxygen.
 
Câu 14. [CD - SBT] Những đặc điểm nào dưới đây mô tả tính chất của kim loại và nhi kim 
a) Hầu hết dẫn điện tốt. 
b) Hầu hết dẫn nhiệt kém. 
c) Hầu hết là chất rắn ở nhiệt độ phòng.
d) Một số chất ở thể khí. 
e) Hầu hết có ánh kim khi chiếu sáng. 
g) Khi tham gia các phản ứng hoá học, đơn chất này luôn có xu hướng tạo ra ion dương. 
h) Khi tham gia các phản ứng hoá học, đơn chất này thường có xu hướng tạo ra anion. 
Hướng dẫn giải
Các đặc điểm mô tả tính chất của kim loại: a, c, e, g.
Các đặc điểm mô tả tính chất của phi kim: b, d, h.

Câu 15. [CD - SBT] Điền các từ ngữ cho sẵn vào chỗ trống để có phát biểu đúng: tính cứng, tính dẻo, tính dẫn điện, ảnh kim, tinh dẫn nhiệt, tinh hấp phụ. 
a) Nhôm được dùng để làm nồi đun nấu bởi vì có ....
b) Đồng được dùng để làm dây dẫn vì có …
c) Bạc được uốn cong thành đồ trang sức vì có ...
d) Than chì được dùng làm điện cực vì có ...... 
e) Than hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc, bình lọc nước vì có ....... 
g) Bề mặt các đồ trang sức bằng vàng hay bạc có vẻ sáng lấp lánh vì các kim loại đó có ..... 
Hướng dẫn giải
a) tính dẫn nhiệt
b) tính dẫn điện
c) tính dẻo
d) tính dẫn điện
e) tính hấp phụ
g) ánh kim
Câu 16. [CD - SBT] Dưới đây là một số mô tả của các nguyên tố khác nhau ở nhiệt độ phòng. Cho biết các mô tả đó tương ứng với một kim loại hay phi kim. 
a) Chất rắn màu bạc dẫn nhiệt tốt. 
b) Chất khí không màu. 
c) Chất rắn cứng và dẻo. 
d) Chất lỏng màu nâu đỏ không dẫn điện. 
e) Chất khí màu vàng lục. 
g) Chất rắn có ánh kim, không dẫn điện và dẫn nhiệt kém.
Hướng dẫn giải
Kim loại: a, c.
Phi kim: b, d, e, g.
Câu 17. [CD - SBT] Ghép tên kim loại ở cột A với tính chất ở cột B và ứng dụng ở cột C để có C để có mô tả đúng.
	Cột A
	
	Cột B
	
	Cột C

	1. Vàng
	
	i. Dẫn nhiệt
	
	a. Cầu đường

	2. Đồng
	
	ii. Cứng
	
	b. Linh kiện điện thoại

	3. Nhôm
	
	iii. Dẫn điện
	
	c. Trang sức

	4. Sắt
	
	iv. Ánh kim
	
	d. Xoong nồi

	
	
	v. Dẻo
	
	


Hướng dẫn giải
1 – iv – c
2 – iii – b
3 – i – d 
4 – ii – a 
[bookmark: _Hlk174982173]Câu 18. [CD - SBT] Một số ấm đun nước bằng kim loại hoặc hợp kim thường có tay cầm bằng gỗ hoặc nhựa. Vì sao khi đun nóng ấm bỏng? 
Hướng dẫn giải
Gỗ và nhựa dẫn nhiệt rất kém nên khi đun nóng mà ta cầm vào tay cầm không bị bỏng.
Câu 19. [CD - SBT] Nguyên tố phi kim X khi tác dụng với oxygen tạo ra hai oxide là Y và Z. Oxide Y là khí độc và oxide Z thường được sử dụng để dập tắt các đám cháy. Xác định các chất X, Y, Z. 
Hướng dẫn giải
Oxide được dùng để dập tắt các đám cháy là CO2 nên X là nguyên tố carbon (C), Y là CO.
Câu 20. [CD - SBT] Xác định các đơn chất trong các trường hợp sau. 
a) Phi kim được sử dụng khử trùng nước sinh hoạt. 
b) Kim loại được dùng trong dây dẫn điện. 
c) Kim loại được dùng làm đồ trang sức. 
d) Phi kim cần thiết cho sự hô hấp của con người và sinh vật.
Hướng dẫn giải
a) Chlorine.
b) Nhôm, đồng.
c) Vàng, bạc, platinum (bạch kim).
d) Oxygen.

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
Câu 1. [KNTT - SBT] Loại than nào sau đây có tính hấp phụ cao, được dùng để khử mùi?
A. Than hoạt tính.	B. Than cốc.		C. Than chì.		D. Than đá.
Câu 2. [KNTT - SBT] Lĩnh vực nào sau đây không phải là ứng dụng của lưu huỳnh?
A. Lưu hóa cao su.				B. Làm chín hoa quả.
C. Sản xuất sulfuric acid.			D. Sản xuất pháo hoa, diêm.
Câu 3. [KNTT - SBT] Chlorine không có ứng dụng nào sau đây?
A. Khử trùng nước sinh hoạt.			B. Sản xuất chất tẩy rửa.
C. Sản xuất muối ăn.				D. Sản xuất chất dẻo.
Câu 4. [KNTT - SBT] Phi kim có tính dẫn điện là
A. lưu huỳnh.		B. phosphorus.	C. silicon.		D. carbon (than chì).
Câu 5. [KNTT - SBT] Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào phi kim có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại?
A. Lưu huỳnh và thủy ngân.			B. Oxygen và sắt.
C. Silicon và wolfram.			D. Bromine và chì.
Câu 6. [KNTT - SBT] Trong phản ứng giữa sodium (natri) và chlorine thì
A. nguyên tử Na cho 1e và tạo ion âm, nguyên tử chlorine nhận 1e và tạo ion dương.
B. nguyên tử Na cho 1e và tạo ion dương, nguyên tử chlorine nhận 1e và tạo ion âm.
C. nguyên tử Na cho 1e và tạo ion âm, nguyên tử chlorine nhận 2e và tạo ion dương.
D. nguyên tử Na cho 1e và tạo ion dương, nguyên tử chlorine nhận 2e và tạo ion dương.
Câu 7. [KNTT - SBT] Đơn chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?
A. Thủy ngân.		B. Bromine.		C. Chlorine.		D. Carbon.
Câu 8. [KNTT - SBT] Nguyên tố nào sau đây khi tác dụng với oxygen tạo oxide acid?
A. Lưu huỳnh.		B. Sắt.			C. Sodium.		D. Magnesium.
Câu 9. [KNTT - SBT] Nguyên tố nào sau đây có oxide tương ứng là oxide base?
A. Phosphorus.	B. Potassium.		C. Chlorine.		D. Carbon.
Câu 10. [KNTT - SBT] Cho 5g than hoạt tính vào 250ml dung dịch chứa chất màu với nồng độ 0,1M. Sau khi quá trình hấp phụ đạt trạng thái ổn định, nồng độ chất màu còn lại là 0,06M. Lượng chất màu được 1g than hấp phụ là:
A. 0,003 mol/g.	B. 0,005 mol/g.	C. 0,002 mol/g.	D. 0,010 mol/g.
Hướng dẫn giải


Câu 11. [KNTT - SBT] Hàm lượng chlorine trong muối nào nhiều nhất?
A. LiCl.		B. NaCl.		C. CaCl2.		D. AlCl3.
Câu 12. [KNTT - SBT] Đốt cháy 120g than (100% C) thu được hỗn hợp X gồm 2 khí CO và CO2, X có tỉ khối so với H2 bằng 20,4. Số mol O2 đã phản ứng là:
A. 10 mol.		B. 9 mol.		C. 20 mol.		D. 18 mol.
Hướng dẫn giải


Câu 13. [CTST - SBT] Do có tính hấp phụ nên carbon vô định hình được dùng làm?
A. Điện cực, chất khử.		B. mặt nạ hơi phòng độc 
C. ruột bút chì, chất bôi trơn.		D. mũi khoan, dao cắt kính.
Câu 14. [CTST - SBT] Dãy phi kim nào sau đây tác dụng với oxygen tạo thành oxide acid
A. S, C, P	B. S, Cl2, P	C. Si, P, Br2	D. C, Cl2, Br2
Câu 15. [CTST - SBT] Dựa vào tính chất nào sau đây để phân biệt kim loại và phi kim 
A. Màu sắc	B. Trạng thái	C. kích thước	D. Nhiệt độ nóng chảy
Câu 16. [CD - SBT] Đặc điểm nào sau đây không phải là của kim loại?
A. Có tính dẫn nhiệt.		B. Có xu hướng nhận electron để tạo anion.
C. Có ánh kim. 		D. Dễ dát mỏng, dễ kéo sợi.

Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai
Câu 1. [CD - SBT] Chọn những phát biểu sai về phi kim.
(a) Ở nhiệt độ phòng, các phi kim như chlorine, sulfur, oxygen đều ở thể khí. 
(b) Carbon có ba dạng tồn tại phổ biến trong tự nhiên là kim cương, than chì và carbon vô định hình. 
(c) Các phi kim có xu hướng nhường electron để tạo cation. 
(d) Lưu huỳnh được sử dụng để lưu hoá cao su.
Hướng dẫn giải
Những phát biểu sai: (a); (c).
BÀI 22: GIỚI THIỆU VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ

Phần B: Bài Tập Tự Luận
Câu 1. [KNTT - SBT] Cho các hợp chất sau: CH₄, CO₂, H₂CO₃, HCOOH, C₁₂H₂₂O₁₁, (NH₂)₂CO, CH₃OH. Hãy sắp xếp chúng thành hai nhóm: chất vô cơ và chất hữu cơ.
Hướng dẫn giải
Chất hữu cơ: CH₄, HCOOH, C₁₂H₂₂O₁₁, (NH₂)₂CO, CH₃OH
Chất vô cơ: CO₂, H₂CO₃
Giải thích: Dựa vào định nghĩa về chất hữu cơ ở trên, ta dễ dàng phân loại các chất.
Câu 2. [KNTT - SBT] Trong các cặp công thức cấu tạo (CTCT) sau đây, cặp nào là hai CTCT giống nhau, cặp nào là hai CTCT khác nhau, biểu diễn hai chất khác nhau?


(1)  và 


(2) và 


(3)  và 


(4)  và 


(5)  và 

Hướng dẫn giải
(1) và (2): Khác nhau. Chúng có mạch carbon khác nhau.
(3) và (4): Giống nhau. Chúng chỉ khác cách viết, nhưng vẫn biểu diễn cùng một chất.
(5): Khác nhau. Một phân tử có nhóm -OH, còn phân tử kia không có.
Câu 3. [KNTT - SBT] đốt cháy một loại hợp chất hữu cơ bằng oxygen, sản phẩm thu được chỉ có CO2 và H2O. Thành phần của hợp chất hữu cơ trên có thể gồm những nguyên liệu nào?
Hướng dẫn giải
C, H có thể có O
Câu 4. [KNTT - SBT] Các CTCT nào sau đây có cùng công thức phân tử (CTPT)?
[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, ảnh chụp màn hình, màu trắng  Mô tả được tạo tự động]
Hướng dẫn giải
· (1) và (2): Cùng CTPT C₄H₈
· (3): C₃H₈O
· (4): C₅H₁₂O
· (5): C₃H₈
Câu 5. [CTST - SBT] Camphor có trong cây long não là một chất rắn kết tinh màu trắng gần như trong suốt giống như sáp với mùi thơm đặc trưng, thường được dùng trong y học. Biết camphor có công thức phân tử là CxHyO và có 10,53% oxygen về khối lượng. Khối lượng phân tử của Camphor là bao nhiêu amu?
Hướng dẫn giải





Câu 6. [CTST - SBT] Eugenol là thành phần chính có trong tinh dầu đinh hương hoặc tinh dầu hương nhu. Chất này được sử dụng làm chất diệt nấm, dẫn dụ côn trùng. Biết eugenol là dẫn xuất của hydrocarbon, có khối lượng 164 amu, chứa 73,17% carbon về khối lượng, còn lại là oxygen và hydrogen. Cho biết 1 phân tử eugenol chứa bao nhiêu nguyên tử carbon.
Hướng dẫn giải
Gọi công thức phân tử của eugenol là CxHyOz
Theo đề bài eugenol có 


Vậy một phân tử eugenol chứa 10 nguyên tử Carbon
Câu 7. [CTST - SBT] Aniline là 1 hợp chất quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm, sản xuất polymer, có khối lượng phân tử 93 amu. Kết quả phân tích khối lượng trong aniline như sau: 77,42% carbon; 7,53% hydrogen; còn lại là nitrogen. Công thức phân tử của aniline chứa bao nhiêu nguyên tử N?
Hướng dẫn giải
Gọi công thức phân tử của aniline là CxHyNz
Ta có:

Theo đề, aniline có:


Vậy một phân tử aniline chứa 1 nguyên tử nitrogen
Câu 8. [CTST - SBT] Gas đun nấu chứa C3H8 và C4H10 hóa lỏng theo tỉ lệ thể tích 3:1. Giả sử bình gas nặng 12kg. Khối lượng của C3H8 và C4H10 trong bình gas trên là bao nhiêu?	
Hướng dẫn giải
Gọi số mol của C3H8 và C4H10 trong bình gas lần lượt là 3a và a (kmol)




Vậy khối lượng của C3H8 trong hỗn hợp là 8,316 kg
Câu 9. [CTST - SBT] Safrol là chất có trong tinh dầu xá xị (gù hương) được dùng làm hương liệu trong thực phẩm. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy % khối lượng của C, H, O trong safrol lần lượt là 74,07%; 6,18%; 19,75%. Biết một phân tử Safrol chứa 2 nguyên tử oxygen. Cho biết 0,25 mol Safrol nặng bao nhiêu gam?
Hướng dẫn giải
Gọi công thức phân tử của safrol là CxHyOz
Theo đề bài, ta có:


Vì safrol có chứa 2 nguyên tử oxygen nên safrol có công thức phân tử là C10H10O2
=>msafrol = 0,25.162=40,5 ga
Câu 10. [CTST - SBT] Hãy cho biết vai trò của một số hợp chất hữu cơ thường sử dụng trong đời sống.
Hướng dẫn giải

- glucose có công thức phân tử là C6H12O6. Đây là đường tự nhiên, là nguồn năng lượng chính cần cung cấp cho cơ thể. Chúng ta tiêu thụ glucose thông qua thực phẩm chứa carbohydrate như gạo, bánh mì, ..
- fructose cũng có công thức phân tử là C6H12O6. Đây cũng là đường tự nhiên, có trong mật ong và một số loại quả ngọt.
- acetic acid có công thức phân tử là CH3COOH. Đây là thành phần chính trong giấm được sử dụng trong nấu ăn và thực phẩm…
Câu 11. [CTST - SBT] A là dẫn xuất của hydrocarbon chứa 3 nguyên tố, chứa 38,38% Chlorine; 9,73% hydrogen về khối lượng. A có nhiều ứng dụng trong đời sống. A có khối lượng phân tử 92,5 amu. Xác định công thức phân tử và cho biết các ứng dụng của A.
Hướng dẫn giải
Gọi công thức phân tử của A là CxHyClz
Ta có: 

Với công thức hóa học của A, ta có: 
Vậy công thức phân tử của A là C4H9Cl
Câu 12. [CTST - SBT] Hợp chất hữu cơ B chỉ chứa C, H và có khối lượng phân tử bằng 72 amu, biết C chiếm 83,33% khối lượng. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo thu gọn và nêu một số ứng dụng của B mà em biết.
Hướng dẫn giải
Gọi công thức phân tử của B là CxHy
Với công thức hóa học của B, ta có


M = 72 =>y=12
Vậy công thức hóa học của hydrocarbon B là C5H12 
	Công thức cấu tạo
	Ứng dụng

	

	Pentane sử dụng làm dung môi trong các quy trình công nghiệp hóa học, dược phẩm hoặc làm nhiên liệu 

	

	Isopentane sử dụng trong công nghiệp dầu mỏ và xăng

	

	Neopentane sử dụng trong nghiên cứu hóa học và dùng làm dung môi, chất chống nhũ tương…


Câu 13. [CTST - SBT] X là hợp chất hữu cơ có khối lượng phân tử là 92 amu, có nhiều ứng dụng trong đời sống. Trong y học, X được dùng để sản xuất thuốc trợ tim, thuốc ho,…Biết X có 39,13%C; 8,69% H, còn lại là Oxygen. Xác định công thức phân tử của X. 
Hướng dẫn giải
Gọi công thức phân tử của B là CxHyOz
Ta có


Vậy công thức hóa học của hợp chất X là C3H8O3
Câu 14. [CTST - SBT] Hợp chất hữu cơ Y gồm 3 nguyên tố, có khối lượng phân tử là 46 amu. Phần trăm khối lượng của O và H trong Y lần lượt là 34,78% và 13,04%.
a. Xác định công thức phân tử của Y.
b. Viết các công thức cấu tạo có thể có của Y và cho biết một số ứng dụng của mỗi công thức cấu tạo bằng việc tìm hiểu qua internet, sách báo,…
Hướng dẫn giải
Gọi công thức phân tử của B là CxHyOz


Vậy công thức hóa học là C2H6O
Câu 15. [CD - SBT] Nguyên tử carbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo ra những loại mạch carbon nào? Cho thí dụ minh hoạ. 
Hướng dẫn giải
Ba loại mạch: không phân nhánh, phân nhánh, mạch vòng. Học sinh tự lấy ví dụ minh hoạ.
Câu 16. [CD - SBT] Trong các hợp chất hữu cơ, nguyên tử carbon liên kết với các nguyên tử khác bằng liên kết ion hay liên kết cộng hoá trị? 
Hướng dẫn giải
Liên kết cộng hoá trị.
Câu 17. [CD - SBT] Có ý kiến cho rằng: Hoá trị của nguyên tử carbon trong các hợp chất CH4, C2H6 và C3H8 là khác nhau. Ý kiến trên có đúng không? Giải thích và minh hoạ bằng sự tạo thành liên kết hoá học giữa các nguyên tử. 
Hướng dẫn giải
Hoá trị của C như nhau và có giá trị là 4.
Câu 18. [CD - SBT] Trong các loại phân bón: phân vi sinh, phân lân và phân kali, loại phân bón nào chứa nhiều hợp chất hữu cơ? 
Hướng dẫn giải
Phân vi sinh
Câu 19. [CD - SBT] Trong các loại rác thải sinh hoạt: mảnh vỡ sành, sứ, thuỷ tinh; rễ, lá của rau; vỏ của củ, quả; loại nào được gọi là rác thải hữu cơ? Giải thích. 
Hướng dẫn giải
Rễ, lá của rau; vỏ của củ, quả.
Câu 10. [CD - SBT] Phân chia các hợp chất hữu cơ sau thành hai nhóm hydrocarbon và dẫn xuất hydrocarbon: CH4, C2H5Cl, C2H6, C2H6O, C3H8, C2H7N. 
Hướng dẫn giải
Các hydrocarbon: CH4, C2H6, C3H8.
Các dẫn xuất của hydrocarbon: C2H5Cl, C2H6O, C2H7N.
Câu 11. [CD - SBT] Viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau: C2H5Cl, C2H6O, C3H7Cl, C4H10.
Hướng dẫn giải
Với công thức phân tử C2H5Cl có 1 công thức cấu tạo; với mỗi công thức phân tử C2H6O, C3H7Cl, C4H10 có 2 công thức cấu tạo.
Học sinh tự viết các công thức cấu tạo ứng với mỗi công thức phân tử của các chất.
Câu 12. [CD - SBT] Về số lượng công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử C3H8O có hai ý kiến: 
Ý kiến 1: Có 3 công thức cấu tạo khác nhau. 
[image: ]
Ý kiến 2: Có 4 công thức cấu tạo khác nhau.
[image: A black text on a white background  Description automatically generated]
Theo em, ý kiến nào là đúng? Giải thích. 
Hướng dẫn giải
Ý kiến 1 đúng.
Ý kiến 2 sai vì công thức cấu tạo (2) và (3) là một (có trật tự liên kết giống nhau).
Câu 13. [CD - SBT] Hợp chất hữu cơ A được tạo thành từ ba nguyên tố C, H, O. Khối lượng phân tử của A là 60 amu. Phần trăm khối lượng của C và H trong hợp chất A tương ứng là 60% và 13,33%. 
a) Xác định công thức phân tử của A.
b) Viết công thức cấu tạo có thể có của A.
Hướng dẫn giải
a) Gọi công thức phân tử của chất hữu cơ là CxHyOz.
Theo bài ta có: 12x + y + 16z = 60 (1)

Và 


Thay x = 3 và y = 8 vào (1) ta được z = 1.
Vậy công thức phân tử của chất hữu cơ A cần tìm là C3H8O.
b) Ứng với công thức phân tử trên có 3 công thức cấu tạo khác nhau
(1) CH3-CH2-CH2-OH.
(2) CH3-CH(OH)-CH3.
(3) CH3-O-CH2-CH3.

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
Câu 1. [KNTT - SBT] Trong số các chất sau, chất nào là chất hữu cơ?
A. CO: Carbon monoxide (cacbon monoxit)
B. HCN: Hydro cyanide (hydro xyanua)
C. (NH₂)₂CO: Urea (urê)
D. Na₂CO₃: Sodium carbonate (natri cacbonat)
Hướng dẫn giải:
Chất hữu cơ là hợp chất của carbon (trừ một số ngoại lệ như CO, CO₂, các muối cacbonat,...). Urea chứa carbon liên kết với các nguyên tử khác như N, H, O nên là một hợp chất hữu cơ.
Câu 2. [KNTT - SBT] Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
A. Các chất hữu cơ trong tự nhiên đều là hợp chất hữu cơ.
B. Các chất hữu cơ có cả bên trong và bên ngoài cơ thể sống.
C. Các chất có trong cơ bên trong cơ thể sống đều là hợp chất hữu cơ.
D. Các hợp chất có nguyên tố carbon đều là hợp chất hữu cơ.
Hướng dẫn giải
A sai vì không phải tất cả các chất có trong tự nhiên đều là hữu cơ (ví dụ: nước, muối khoáng).
C sai vì không phải tất cả các chất trong cơ thể sống đều là hữu cơ (ví dụ: nước, muối khoáng).
D sai vì không phải tất cả hợp chất của carbon đều là hữu cơ (ví dụ: CO₂, CO).
Câu 3. [KNTT - SBT] Trong phân tử [image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, ảnh chụp màn hình, cờ lê  Mô tả được tạo tự động]có mấy liên kết đơn?
A. 1			B. 2			C.3			D.4
Hướng dẫn giải
Trong phân tử Cl₂C, nguyên tử carbon tạo 2 liên kết đơn với 2 nguyên tử clo.
Câu 4. [CTST - SBT] Cho các hợp chất sau: C6H12O6, CH3COOH, H2CO3, CH4, C2H6, CHCl3, CH2Cl2. Các hợp chất sau đều là?
A. Hợp chất vô cơ				B. Hợp chất hữu cơ
C. Hợp chất của Carbon.			D. Dẫn xuất của Hydrocarbon
Câu 5. [CTST - SBT] Sản phẩm nào sau đây có chứa hợp chất hữu cơ
A. Phân Kali		B. giấm gạo		C. Đá vôi		D. muối ăn
Câu 6. [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây đúng
A. tất cả hợp chất chứa carbon đều là hợp chất hữu cơ	
B. các hợp chất hữu cơ khi cháy đều tạo carbon dioxyde và nước
C. các chất cấu tạo nên cơ thể sống đều là hợp chất hữu cơ
D. nguồn lương thực, thực phẩm của con người chủ yếu là hợp chất hữu cơ
Câu 7. [CTST - SBT] Có các công thức cấu tạo sau
[image: Ảnh có chứa văn bản  Mô tả được tạo tự động]
Các công thức trên biểu diễn cho bao nhiêu chất hữu cơ khác nhau?
A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
Hướng dẫn giải
A và c biểu diễn cùng 1 chất
B và d biểu diễn cùng 1 chất 
E biểu diễn 1 chất
Câu 8. [CTST - SBT] Công thức cấu tạo cho biết
A. số lượng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.	
B. 	các loại liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
C. thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
D. bản chất liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
Câu 9. [CTST - SBT] Dữ kiện nào sau đây có thể xác định được chất vô cơ hay hữu cơ
A. trạng thái.					B. màu sắc.
C. độ tan.					D. thành phần nguyên tố.
Câu 10. [CTST - SBT] Cho các mẫu chất sau
- đất đèn có thành phần chính là calcium carbide, có nhiều ứng dụng như sản xuất đèn xỳ acetylene, giúp trái cây nhanh chín.
- phân urea là 1 loại phân bón cung cấp đạm cho cây trồng, có công thức hóa học là (NH2)2CO
- mật ong có chứa nhiều fructose, có công thức hóa học là C6H12O6, dùng để tạo vị ngọt cho một số đồ uống
- Hydrocianic acid có công thức hóa học là HCN, được dùng nhiều trong các ngành công nghiệp như sản xuất thuốc sâu, phẩm nhuộm,…
Trong các chất hóa học nêu trên, có bao nhiêu chất thuộc loại chất hữu cơ?
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Hướng dẫn giải
Đáp án B
Calcium carbide và mật ong là chất hữu cơ
Câu 10. [CTST - SBT] Cho các phát biểu sau:
a. phân urea là hợp chất hữu cơ, có trong thành phần nước tiểu của động vật có vú. 
b. các chất cấu tạo nên cơ thể sống có thành phần chủ yếu là hợp chất hữu cơ.
c. hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có hydrogen và carbon.
d. trong nhiều bộ phận của cơ thể sống đều chứa hợp chất hữu cơ.
e. trong nước ép của nhiều loại quả (dưa hấu, táo, bơ,..) đều chứa hợp chất hữu cơ.
Số phát biểu đúng là:
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Hướng dẫn giải
Đáp án C
A, b, d, e đúng
C sai vì HCHC không nhất thiết phải có H
Câu 11. [CD - SBT] Hợp chất hữu cơ là 
A. hợp chất của carbon với hydrogen. 
B. hợp chất của carbon với hydrogen và oxygen. 
C. hợp chất của carbon, trừ một số hợp chất vô cơ như: CO, CO,, muối carbonate,...
D. tất cả các hợp chất của carbon. 
Câu 12. [CD - SBT] Hydrocarbon là hợp chất trong phân tử có 
A. nguyên tố carbon và hydrogen. 
B. hai nguyên tố carbon và hydrogen. 
C. nguyên tố carbon, hydrogen và oxygen. 
D. nguyên tố carbon, hydrogen và có thể có thêm một nguyên tố khác. 
Câu 13. [CD - SBT] Có các hợp chất: C2H6, CH3Cl, CO, C2H6O, Na2CO3, C2H4O, CaCO3, CO2. Số lượng các hợp chất hữu cơ trong các chất trên là: 
A. 3.			B. 2.			C. 4. 			D. 5.

Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai
Câu 1. [KNTT - SBT] Một bạn học sinh nhận xét về khí methane như sau:
a. Methane là hợp chất hữu cơ.
b. Methane là dẫn xuất của hydrocarbon.
c. Methane có 4 liên kết đơn trong phân tử.
d. Methane có một CTCT duy nhất.
Trong các nhận xét trên, số câu đúng là:
A. 1				B. 2				C. 3          D. 4
Hướng dẫn giải
a) Đúng: Methane (CH₄) là một hợp chất hữu cơ.
b) Sai: Methane là hydrocarbon đơn giản nhất, không phải dẫn xuất của hydrocarbon.
c) Đúng: Methane có 4 liên kết đơn C-H.
d) Đúng: Methane chỉ có một công thức cấu tạo duy nhất.
Câu 2. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Hợp chất hữu cơ có thể được chia thành hai loại là hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon. 
b) Hydrocarbon chỉ chứa nguyên tố C và H. 
c) Dẫn xuất của hydrocarbon chỉ chứa các nguyên tố như C, O, S, N. 
Hướng dẫn giải
a. Đúng. Đây là cách phân loại cơ bản trong hóa hữu cơ. Hydrocarbon chỉ chứa C và H, còn dẫn xuất hydrocarbon có thêm các nguyên tố khác như O, N, S,...
b.Đúng. Đây là định nghĩa của hydrocarbon.
c. Sai. Dẫn xuất hydrocarbon có thể chứa nhiều nguyên tố khác nhau, không chỉ giới hạn trong các nguyên tố trên.
Câu 3. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Mỗi một CTPT có thể biểu diễn cho nhiều chất hữu cơ.
b) Mỗi một chất hữu cơ có thể có nhiều CTPT.
c) Mỗi một chất hữu cơ có thể có nhiều CTCT. 
Hướng dẫn giải
Đúng. Đây là hiện tượng đồng phân.
Sai. Mỗi chất hữu cơ chỉ có một CTPT duy nhất.
Sai. Đây là hiện tượng đồng phân cấu tạo.
Câu 4. [CTST - SBT] các hợp chất hữu cơ thường có chung đặc điểm sau
a. thành phần nguyên tố chủ yếu là carbon và thường có thêm Hydrogen.
b. ngoài carbon và hydrogen, hợp chất hữu cơ có thể có thêm một số nguyên tố khác như oxygen, nitrogen, chlorine.
c. Liên kết hóa học trong hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.
d. Liên kết hóa học trong hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết ion.
e. Dễ bay hơi, khó cháy.
g. Dễ cháy và sản phẩm luôn có carbon dioxide
Dãy các đặc điểm đúng là?
Hướng dẫn giải
a, b, c, g đúng
d sai vì chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.
e sai vì chất hữu cơ dễ cháy
Câu 5. [CTST - SBT] cho các nhận xét sau
a. hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta.
b. hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon.
c. khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ đều tạo ra CO2
d. đốt cháy hợp chất hữu cơ đều tạo ra CO2 và H2O
Nhận xét nào đúng, nhận xét nào sai
Hướng dẫn giải
a, b, c đúng
d sai vì chưa chắc tạo ra H2O
Câu 6. [CTST - SBT] phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai trong các phát biểu sau:
a. hợp chất của carbon đều là hợp chất hữu cơ trừ carbon monoxide và carbon dioxide.
b. các hợp chất chứa carbon cháy được đều là hợp chất hữu cơ.
c. hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa carbon.
d. hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa carbon và hydrogen.
Hướng dẫn giải
A sai vì HCHC trừ CO, CO2, ngoài ra còn một số chất khác như H2CO3, muối carbonate…
D sai vì HCHC không nhất thiết chứa H
B, c đúng
Câu 7. [CTST - SBT] hóa học hữu cơ là
a. ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.
b. ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của carbon.
c. ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.
d. ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong cơ thể sống.
xác định định nghĩa đúng sai trong các phát biểu trên
Hướng dẫn giải
c đúng. 
3 định nghĩa còn lại chưa đúng đối tượng => a, b, d sai
Câu 8. [CTST - SBT] Xác định nhận định đúng/sai khi nói về dẫn xuất của hydrocarbon
Dẫn xuất hydrocarbon có các đặc điểm:
a. có từ 3 nguyên tố trở lên.
b. gồm nguyên tố carbon và 2 hay nhiều nguyên tố khác.
c. gồm carbone và chlorine.
d. sản phẩm đốt cháy luôn có CO2, H2O và các chất khác
Hướng dẫn giải
a sai vì có thể chỉ cần 2 nguyên tố ví dụ CCl4
b sai, tương tự a
c sai vì có thể là nhiều nguyên tố khác
d sai vì có thể không có nước
Tất cả đều sai
Câu 9. [CTST - SBT] Xác định các định nghĩa đúng/sai
a. hợp chất hữu cơ là hợp chất của oxygen và các nguyên tố khác.
b. hợp chất hữu cơ là hợp chất chứa C, H, O.
c. hợp chất hữu cơ chỉ chứa carbon và hydrogen.
d. hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon (trừ CO, CO2, H2CO3, muối carbonate kim loại…)
Hướng dẫn giải
a sai vì là hợp chất của Carbon
b sai vì chỉ nhất thiết phải chứa carbon
c vì có thể chứa nguyên tố khác
d đúng
Câu 10. [CTST - SBT] xác định phát biểu đúng/sai trong các phát biểu sau:
a. các nguyên tử carbon trong hợp chất hữu cơ liên kết với nhau có thể tạo thành mạch nhánh, mạch không phân nhánh, mạch vòng.
b. khí thiên nhiên có thành phần chỉ gồm hợp chất hữu cơ.
c. thành phần của giấm ăn gồm các hợp chất vô cơ và dẫn xuất của hydrocarbon.
d. xăng, dầu có thành phần chủ yếu là hydrocarbon.
Hướng dẫn giải
a, c, d đúng
b sai vì có thể có thêm thành phần vô cơ như CO2, N2
Câu 4. [CD - SBT] Chọn những câu đúng trong các câu sau.
(a) Ứng với mỗi công thức phân tử chỉ có một công thức cấu tạo. 
(b) Ứng với mỗi công thức cấu tạo chỉ có một công thức phân tử. 
(c) Hai chất hữu cơ khác nhau thì công thức phân tử của chúng phải khác nhau. 
(d) Mỗi hợp chất hữu cơ chỉ có một công thức cấu tạo với một trật tự liên định giữa các nguyên tử trong phân tử. 

Bài 23: ALKENE 

Phần B: Bài Tập Tự Luận
Câu 1. [KNTT - SBT] Propane có 3 nguyên tử C trong phân tử và là alkane có tính chất tương tự methane.
a) Viết CTPT cả propane.
b) Viết PTHH của phản ứng đốt cháy propane.
c) Nhận xét về mối quan hệ giữa số mol CO2 và H2O sau khi đốt cháy methane, propane.
Hướng dẫn giải
a) C3H8.
b) C3H8 + 5O2  3CO2 + 4H2O
c) Số mol CO2 sinh ra nhỏ hơn số mol H2O sinh ra.
Câu 2. [KNTT - SBT] Ở điều kiện 25, 1 bar, 2 L hydrocarbon X có khối lượng bằng 1 L khí oxygen. Xác định CTPT của hydrocarbon X.
Hướng dẫn giải
CH4
2 L hydrocarbon X có khối lượng bằng 1 L khí oxygen => Khối lượng mol của hydrocarbon X bằng ½ khối lượng mol của oxygen = 16g/mol
Đặt CTPT của hydrocarbon X là CxHy, ta có: 12x + y = 16 => 
CTPT của X là CH4
Câu 3. [KNTT - SBT]  Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt 3 khí: methane, carbon dioxide, hydrogen.
Hướng dẫn giải
Bước 1: Đốt 3 loại khí trên.
- Khí không cháy là carbon dioxide.
- Còn lại là khí methane và hydrogen đều cháy:
	CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O
	H2 + O2  H2O
Bước 2: Dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư.
- Sản phẩm cháy nào làm đục nước vôi trong là sản phẩm cháy của methane:
CO2 + Ca(OH)2  CaCO3  + H2O
- Còn lại là khí hydrogen.
Câu 4. [KNTT - SBT] Một loại khí biogas có chứa 60% CH4 về thể tích. Nhiệt lượng sinh ra khi đốt cháy 1 mol methane là 891 kJ.
a) Tính nhiệt lượng sinh ra khi đốt cháy 50 L khí biogas. Biết rằng các khí khác trong thành phần biogas khi cháy sinh ra nhiệt lượng không đáng kể.
b) Nhiệt lượng sinh ra khi đốt cháy 1 mol propane 2 220 kJ. Tính khối lượng propane cần thiết để khi đốt sinh ra nhiệt lượng bằng nhiệt lượng khi đốt cháy lượng khí biogas ở câu a) (các thể tích khí đều đo ở 25, 1 bar).
c) Để cung cấp một nhiệt lượng như nhau, đốt methane hay propane (khí trong thành phần khí mỏ dầu) sẽ thải khí CO2 ra ngoài môi trường ít hơn?
Hướng dẫn giải
Số mol CH4 trong 50 L khí biogas là:  =1,21 (mol).
Nhiệt lượng sinh ra khi đốt cháy 50 L khí biogas này được xác định gần đúng là nhiệt lượng sinh ra khi đốt cháy 1,21 mol CH4
      Q = 1,21.891 = 1 078,11 (kJ).
Khi đốt cháy 1 mol propane 2 220 kJ
Khi đốt cháy x mol propane sinh ra 1 078,11 kJ
Tính ra x =  = 0,49 (mol).
Phản ứng cháy của methane CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O
Vậy:  số mol CO2 sinh ra bằng số mol CH4
Thể tích khí CO2 thải ra ngoài môi trường: V = 1,21 . 24,79  30 L
Phản ứng cháy của propane C3H8 + 5O2  3CO2 + 4H2O
Số mol:                                 0,49                  1,47
Thể tích khí CO2 thải ra ngoài môi trường: V = 1,47 . 24,79  36,44 L
Để tạo ra một lượng nhiệt như nhau, đốt khí methane sẽ thải khí CO2 ra ngoài ít hơn khi đốt propane.
Câu 5. [CTST - SBT] Tại sao người ta chọn alkane làm nhiên liệu cho động cơ và làm chất đốt?
Hướng dẫn giải
Người ta chọn alkane làm nhiên liệu cho động cơ và làm chất đốt vì alkane dễ cháy và tỏa nhiều nhiệt khi cháy.
Câu 6. [CTST - SBT] Chất khí B là hiđrocarbon có nhiều ứng dụng trong đời sống như sử dụng làm nhiên liệu trong gia đình (đun nấu), nhiên liệu chạy một số động cơ, làm nguyên liệu sản xuất nhiều hợp chất hữu cơ quan trọng như methanol, methanal,… Mặt khác khí B cũng là nguyên nhân gây ra các vụ nổ hầm than, là khí gây ra hiệu ứng nhà kính. Hãy xác định công thức hóa học của B, cho biết hàm lượng carbon có trong B là 75%.
Hướng dẫn giải

Đặt công thức cần tìm của B là CxHy.
Ta có: %C  + %H = 100% => %H = 100% - %C = 100%-  75% = 25%.
Trong CxHy có:


Vậy công thức hóa học của B là CH4.
Câu 7. [CTST - SBT] Thành phần chính của gas, xăng, dầu là các alkane đều không mùi. Hãy cho biết:
a) Vì sao gas, xăng, dầu có mùi khó chịu?
b)  Sản phẩm của quá trình đốt cháy gas, xăng, dầu có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?
Hướng dẫn giải
a) Mùi khó chịu có trong gas, xăng, dầu là mùi đặc trưng của một số hợp chất được đưa thêm vào nhằm giúp cho ta dễ dàng phát hiện sự rò rỉ của chúng để có biện pháp xử lý kịp thời.
b)Hợp chất tạo mùi nêu trên là hợp chất của lưu huỳnh nên sản phẩm đốt gas, xăng, dầu gồm CO2 H2O, SO2. Các khí CO2, SO2 gây ảnh hưởng xấu đến môi trường như CO2 gây ra hiệu ứng nhà kính SO2 gây ô nhiễm không khí và mưa acid,…
Câu 8*. [CTST - SBT] Gas dùng để đun nấu là một hỗn hợp gồm hai hyđrocarbon X, Y hóa lỏng.
a) Hãy cho biết công thức hóa học của X, Y. 
b) Vì sao người ta dùng X, Y để làm gas đun nấu?
c)  Vì sao người ta không dùng hỗn hợp methane và etan để sản xuất gas mà lại dùng hỗn hợp X, Y để làm gas đun nấu?
Hướng dẫn giải
a) Hai hyđrocarbon có trong gas dùng để đun nấu là propane (C3H8) và butane (C4H10). Hỗn hợp này thường được gọi là LPG (Liquefied Petroleum Gas).
b) Người ta dùng hỗn hợp propane và butane để làm gas đun nấu vì:
- Tiện lợi và linh hoạt:LPG có thể được lưu trữ dưới dạng lỏng trong các bình gas nhưng có thể dễ dàng vận chuyển. điều này làm cho chúng rất tiện lợi và linh hoạt trong việc sử dụng các ở các căn hộ gia đình, khu vực biệt lập, du lịch hoặc cắm trại,…
-  Hiệu suất đốt cao: cả propane và butane đều có nhiệt lượng cao khi đốt cháy. do đó, chúng cung cấp nhiệt độ cao và đun nấu thức ăn nhanh chóng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian nấu ăn và tăng hiệu quả trong việc nấu nướng.
- Điều chỉnh cường độ nhiệt độ dễ dàng: LPG cung cấp khả năng điều chỉnh cường độ nhiệt độ dễ dàng thông qua van điều chỉnh trên bếp gas. người dùng có thể điều chỉnh ngọn lửa từ nhỏ đến lớn hoặc ngược lại, để điều khiển nhiệt độ nấu nướng một cách linh hoạt.
- An toàn và ít gây ô nhiễm: LPG là một loại nhiên liệu sạch, không gây ra khói đen và khí thải nặng như nhiều loại nhiên liệu khác. LPG không chứa các hạt rắn độc hại và khi đốt cháy chúng không tạo khói độc hại cho môi trường và sức khỏe con người.
- Tiết kiệm chi phí: LPG thường có giá cả hợp lý và hiệu suất nhiệt cao nên tiết kiệm được chi phí nấu nướng trong hộ gia đình và doanh nghiệp.
c) người ta không dùng hỗn hợp methane và ethane để sản xuất gas mà lại dùng hỗn hợp propane và butane hóa lỏng để làm gas đun nấu vì:
- Áp suất và nhiệt độ: methane và ethane đều là các hiđrocarbon khí tự nhiên và có nguồn gốc từ các giếng khí. chúng có điểm sôi rất thấp so với propane và butane, methane sôi ở khoảng - 161 °C còn ethane sôi ở khoảng – 88,6 °C.Điều này làm cho việc lưu trữ methane và ethane dưới dạng lỏng trong các bình gas trở nên khó khăn và phức tạp, đòi hỏi áp suất rất cao về hệ thống lưu trữ đặc biệt.
- Hiệu suất nhiệt: methane và ethane không cung cấp nhiệt lượng cao như propane và butane khi đốt cháy. Điều này có nghĩa là để nấu nướng hiệu quả, người ta sẽ cần sử dụng một lượng lớn methane và ethane so với propane và butane, dẫn đến việc vận chuyển cùng với lưu trữ các trở nên không tiện lợi và không hiệu quả.
- Vấn đề khí thải: methane là một loại khí nhà kính mạnh hơn so với các loại LPG khác như propane và butane nên việc sử dụng methane trong quá trình nấu nướng làm tăng hiệu ứng nhà kính và gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường.
Câu 9. [CD - SBT] Một số alkane có mạch carbon trong phân tử như saư:


Hướng dẫn giải
Công thức phân tử tương ứng của các alkane là: C2H6, C3H8, C4H10, C5H12
Câu 10. [CD - SBT] Alkane X có khối lượng phân tử là 58 amu.
a) Xác định công thức phân tử của alkane X.
b) Biết alkane X có mạch carbon không phân nhánh, viết công thức cấu tạo và tên gọi của alkane X.
Hướng dẫn giải
a) Alkane X có dạng tổng quát: CnH2n+2 . Do X có phân tử khối 58amu, ta có: 


Công thức phân tử X: C4H10
b) Công thức cấu tạo X: CH3 - CH2 - CH2 - CH3, tên gọi: butane.
Câu 11. [CD - SBT] Viết phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy ethane, propane và butane. Nhận xét về tỉ lệ số mol H2O và số mol CO2 tạo ra trong các phản ứng đốt cháy trước.
Hướng dẫn giải
Phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy:






Tỉ lệ số mol H2O : số mol CO2> 1
Câu 12. [CD - SBT] Đốt cháy hoàn toàn 160 gam hỗn hợp A gồm C4H10 và C3H8 thấy tạo ra 484 gam khí CO2.
[bookmark: bookmark378]a) Viết phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy các alkanc trên.
b) Tính thành phần phần trăm thể tích của mỗi alkane trong hỗn hợp A.
c) Tính lượng nhiệt toả ra trong quá trình trên, biết lượng nhiệt toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam mỗi chất C4H10 và C3H8 lần lượt là 49,5 kJ và 50,35 kJ.
Hướng dẫn giải
Phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy các alkane: 




Gọi số mol C4H10 và C3H8 trong hỗn hợp lần lượt là X và y:
Theo bài ta có: 58x + 44y = 160 (I)
Số mol CO2 tạo ra khi đốt cháy X moi C4H10 và y mol C3H8 là: 4x + 3y

Theo đề bài, số mol CO2 tạo ra là: 
Vậy: 4x + 3y = 11 (II)
Từ (I) và (II) ta tìm được: X = 2, y =1
Thành phần % thể tích bằng thành phần % theo số mol nên:


% thể tích của C4H10 trong hỗn hợp A là: 

% thể tích của C3H8 trong hỗn hợp A là: 
Lượng nhiệt toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 160 gam hỗn hợp A là
Q = 49,5.2.58 + 50,35 . 1 . 44 = 7 957,4 (kJ)
Câu 13. [CD - SBT] Nhiệt độ sôi của một số alkane được nêu trong bảng sau:
	Chất
	Methane
CH4
4
	Ethane
C2H6
	Propane
C3H8
	Butane
C4H10
	Pentane
C5H12
	Hexane
C6HI4

	Nhiệt độ sôi (°c/l atm)
	-164
	-89
	-42
	0
	36
	69


a) Ở 25 °C và dưới áp suất của khí quyển (khoảng 1 atm), những hydrocarbon nào ở trạng thái khí, lỏng?
b) Gas dùng dể đun nấu được đựng trong các bình bằng thép là hỗn hợp với thành phần chính là propane và butane, còn gas dùng trong bật lửa gas chủ yếu là butane. Cho biết sự khác nhau trên có ý nghĩa gì.
c) Vẽ đồ thị sự phụ thuộc của nhiệt độ sôi vào số nguyên tử c trong phân từ. Nhận xét sự thay đồi nhiệt độ sôi của alkane theo số nguyên tử carbon trong phân tử.
Hướng dẫn giải
a) Hydrocarbon ở trạng thái khí: CH4, C2H6, C3H8, C4H10
Hydrocarbon ở trạng thái lỏng: C5H12, C6H14
b) Propane có nhiệt độ sôi thấp -42 °C, vì vậy, khi hoá lỏng ở nhiệt độ thường, cần có áp suất cao (bình thép). Với bật lửa và bình gas mini để chống hiện tượng bị nổ người ta dùng butane có nhiệt độ sôi cao hơn (0 °C) và khi hoá lỏng ở nhiệt độ thường có áp suất nhỏ hơn.
c) Khi số nguyên tử C trong phân tử tăng lên, nhiệt độ sôi  của alkane tăng lên.

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
Câu 1. [KNTT - SBT] Trong số các CTPT sau đây, có bao nhiêu CTPT biểu diễn các chất thuộc loại hydrocarbon?
(1) C8H18;		(2) C2H4O2;		(3) C2H6;
(4) C2H6O; 		(5) C2H3Cl;		(6) C5H12;
A. 3. 			B. 4.			C. 5.			D. 6.
Câu 2. [KNTT - SBT] Chất nào sau đây không thuộc loại alkane?

A. 	B. CH4.

C. CH2 = CH2	D. 
Câu 3. [KNTT - SBT] CTPT nào sau đây biểu diễn chất thuộc loại alkane?
A. C3H8.		B. C6H6.		C. C2H4.		D. C2H6O
Câu 4. [KNTT - SBT] Alkane nào sau đây có mạch phân nhánh?


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 5. [KNTT - SBT] Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Alkane là các hydrocarbon mà phân tử chỉ có liên kết đơn.
B. Phân tử alkane chỉ có mạch carbon không nhánh.
C. Khi alkane cháy, số mol của H2O sinh ra nhỏ hơn hoặc bằng với số mol CO2.
D. Trong CTPT của alkane, khi tăng thêm 1 nguyên tử C thì số nguyên tử H tăng lên 2.
Câu 6. [KNTT - SBT] Trong các chất sau đây, có bao nhiêu chất thuộc alkane?


(1) 	(2) 

(3) 	


(4) 	(5) 

A. 4. 	B. 2. 		C. 3. 			D. 1.
Câu 7. [CTST - SBT] Hợp chất nào sau đây là hyđrocarbon?
A. Saccharose		B. Glucose		C. Giấm ăn		D. Methane
Câu 8. [CTST - SBT] Hợp chất nào sau đây là alkane? 
A. Ethylic alcohol	B. Fructose		C. Propane		D. Ethylene
Câu 9. [CTST - SBT] Hình bên là hình bình chứa gas dùng cho đun nấu trong gia đình. Theo em, trong bình gas có chứa hợp chất hữu cơ gì?
A. Propane ở thể khí				B. Butane ở thể khí
C. Hỗn hợp propane và butane ở thể khí     	D. Hỗn hợp các khí alkane hóa lỏng
Câu 10. [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong bình gas chứa các alkane ở thể lỏng.
B. Biogas là sản phẩm của quá trình phân hủy hữu cơ trong điều kiện thiếu oxygen, nên thành phần của biogas chỉ dùng chỉ gồm các hyđrocarbon.
C. Khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, biogas đều có chứa methane.
D. Methane là alkane dễ bay hơi nên không được dùng làm nhiên liệu
Câu 11. [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây đúng?
A. CH4, C2H6, C3H8, C5H12.			B. C2H6, C3H8, C4H10, C5H10.
C. C2H6, C3H8, C4H8, C5H12.			D. C2H6, C3H8, C4H10, C6H12.
Câu 12. [CTST - SBT] Đâu là tính chất vật lí cơ bản của methane trong các tính chất sau?
A. Chất lỏng, không màu, tan nhiều trong nước. 
B. Chất khí, không màu, tan nhiều trong nước.
C. Chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong nước. 
D. Chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.
Câu 13. [CTST - SBT] Điều khẳng định nào sau đây không đúng?
A. Methane là chất khí nhẹ hơn không khí.
B. Methane là nguồn cung cấp hyđrogen cho công nghiệp sản xuất phân bón hóa học.
C. Methane là chất khí cháy được trong không khí và tỏa nhiều nhiệt.
D. Methane là chất khí nhẹ hơn khí hyđrogen.
Câu 14. [CTST - SBT] Nến thơm hay sáp thơm sẽ tỏa ra mùi hương khi đốt. Mùi hương của nến thơm giúp thư giãn, kiểm soát tâm trạng, khử mùi hôi hiệu quả nên được nhiều người ưa chuộng. Nến thơm được làm từ nhiều loại sáp như sáp paraffin, sáp đậu nành, sáp ong,… hình bên dưới là sáp paraffin và nến được làm từ sáp.  Sáp parafin có thành phần chủ yếu là các alkane có số carbon ≥ 18.
[image: Ảnh có chứa ảnh chụp màn hình, vòng tròn  Mô tả được tạo tự động] [image: Ảnh có chứa văn bản, sáp, nến  Mô tả được tạo tự động]
A. 48	B. 50	C. 52	D. 54
Câu 15*. [CTST - SBT] Cho các phát biểu về ứng dụng của alkane như sau:
a) Methane, propane, butane thường được sử dụng làm khí đốt.
b) Các alkane lỏng (C5H12, C7H16, C8H18,…) được sử dụng làm nhiên liệu như xăng, dầu.
c) Phần lớn các alkane khí đều được sử dụng làm nhiên liệu hóa lỏng.
d) Các alkane từ C 11 đến C20 được dùng làm nến và sáp thơm.
 Số phát biểu đúng là
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 16*. [CTST - SBT] Hyđrocarbon A có chứa 18,18% hydrogen theo khối lượng. cho các phát biểu sau:
a) A là alkane có thể khí ở điều kiện thường.
b) A có 10 nguyên tử hyđrogen.
c) A được dùng làm nhiên liệu cho ô tô và các phương tiện giao thông khác.
d) A có trong các bình gas dùng trong bếp gas, lò sưởi, lò nướng,…
e) A là thành phần chính của khí thiên nhiên.
 Số phát biểu đúng là
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Hướng dẫn giải
Đặt công thức cần tìm của A là CxHy.
Ta có: %C + %H = 100% => %C = 100% - %H= 100%-  18,18% = 81,82%.
Theo đề bài, ta được:




Vậy công thức hóa học của hợp chất A là C3H8.
Như vậy:
(a) đúng vì các hydrocarbon có số nguyên tử carbon ≤ 4 đều là các hydrocarbon thể khí ở điều kiện thường.
(b) sai vì A chỉ có 8 nguyên tử hyđrogen.
(c) đúng vì A được dùng làm nhiên liệu cho ô tô và các phương tiện giao thông khác.
(d) đúng vì A có trong các bình gas dùng trong bếp gas, lò sưởi, lò nướng,…
(e) đúng vì thành phần chính của khí thiên nhiên là methane.
Ghi nhớ:

Với công thức hóa học AxBy, ta có: 

Tất cả các hydrocarbon CxHy có  thì công thức hóa học là CnH2n+2.
Câu 17. [CD - SBT] Số lượng alkane trong các hợp chất sau: C3H8, C2H6O, C6H6, CH4, C2H5C1, C4H10 là:
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 18. [CD - SBT] Khi đốt cháy hoàn toàn alkane sẽ tạo ra sản phẩm là:
A. CO2	B. H2O	C. CO2 và H2O	D. CO2 và H2
Câu 19. [CD - SBT] Số lượng alkane có cùng công thức phân tử C5H12 nhưng có công thức cấư tạo khác nhau là:
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 20. [CD - SBT] Alkane được sử dụng chủ yếu để làm
A. nhiên liệu.	B. thuốc trừ sâu.	
C. phân bón.	D. nguyên liệu sản xuất thuốc.

Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai
Câu 1. [CTST - SBT] Phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai trong các phát biểu sau?
a) Methane là alkane đơn giản nhất thường được tạo ra từ sấm sét.
b) Methane là khi cháy sinh ra khí carbon dioxide và nước, phản ứng tỏa nhiệt.
c) Methane còn gọi là khí hồ ao.
d) Đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí methane sinh ra 1 mol CO2 và 4 mol hơi nước.
Hướng dẫn giải
(a) sai vì methane không tạo ra từ sấm sét.
(b) đúng.
(c) đúng vì methane còn gọi là khí hồ ao.
(d) sai vì 1 mol khí methane sinh ra 1 mol CO2 và 2 mol hơi nước theo phương trình hóa học sau:


Lưu ý:
 Năm 1776, nhà khoa học Alesandro Volta đã phát hiện một loại khí sủi lên giữa những đám lau sậy của một hồ nước trên núi. Ông đã cô lập và phát hiện ra đó là methane, một loại khí nhà kính mạnh, được tạo ra bởi các vi sinh vật sống trong trầm tích của hồ. Chính vì vậy, methane còn được gọi là khí hồ ao.
Câu 2. [CTST - SBT] Nhận định nào đúng, nhận định nào sai trong các nhận định sau?
a) Tất cả các alkane ở thể khí được dùng làm nhiên liệu hóa lỏng.
b) Xăng dầu có thành phần chủ yếu là các alkane ở thể lỏng.
c) Khi đốt cháy alkane cho sản phẩm chủ yếu là các khí carbon dioxide và hơi nước.
d) Gas dùng để đun nấu có thành phần chủ yếu là propane và butane hóa lỏng, các alkane này ở thể khí ở điều kiện thường và có mùi rất khó ngửi.
Hướng dẫn giải
(a) sai vì chỉ có một số alkane ở thể khí được dùng làm nhiên liệu hóa lỏng.
(b) đúng.
(c) đúng. 
(d) sai vì các alkane đều không mùi.
Câu 3. [CTST - SBT] Methane là thành phần chính của khí thiên nhiên, có nhiều ứng dụng trong đời sống. trong các nhận định sau đây, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a) Methane là dẫn xuất của hyđrocarbon, ở điều kiện thường là chất khí, không màu, không mùi, không vị.
b) Methane có thể cháy trong không khí khi tiếp xúc với nguồn nhiệt độ cao và sản phẩm cháy có lượng phát thải thấp nhất so với các alkane khác.
c)  Methane thường được xem là nguồn năng lượng sạch do quá trình đốt cháy tạo ra ít khí phát thải hơn so với nhiều nhiên liệu khác.
d) Methane, carbon dioxide là khí gây ra hiệu ứng nhà kính.
Hướng dẫn giải
(a) sai vì methane là hyđrocarbon.
 (b) đúng.
(c) đúng. 
(d) đúng. 
Câu 4*. [CTST - SBT] Nhận xét nào đúng, nhận xét nào sai trong cách nhận xét sau đây về biogas?
a) Biogas là một loại khí tự nhiên có thành phần chủ yếu là methane được tạo ra từ quá trình phân hủy hữu cơ bởi vi khuẩn trong điều kiện thiếu oxygen.
b) Biogas là nguồn năng lượng tái tạo và thân thiện với môi trường có thành phần chủ yếu bao gồm các khí methane, ethane, carbon dioxide và một lượng nhỏ các khí khác như nitrogen, hydrogen sulfide, hơi nước.
c) ứng dụng của biogas rất đa dạng như làm nhiên liệu để nấu ăn, sưởi ấm, chạy một số động cơ, thắp sáng.
d) Biogas không chỉ giúp xử lí chất thải hữu cơ mà còn giúp giảm phát thải khí nhà kính do methane có khả năng gây hiệu ứng nhà kính.
Hướng dẫn giải
(a) đúng.
(b) sai vì biogas không có ethane.
(c) đúng. 
(d) đúng. 
Câu 5. [CD - SBT] Chọn những câu đúng trong các câu sau:
[bookmark: bookmark373]a) Trong phân tử hydrocarbon, nếu tỉ lệ giữa số nguyên tử H và c lớn hơn hai lần thì đó là alkane.
b)Tất cả các hydrocarbon trong phân tử chỉ có các liên kết đơn đều là alkane
c) Hydrocarbon có tỉ lệ số nguyên tử H và c lớn hon 2 thì trong phân tủ' chỉ có các liên kết đơn.
d) Tất cả các hydrocarbon chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều có công thức chung là: CnH2n+2
e) Những hydrocarbon chỉ có liên kết đơn nhưng có mạch carbon dạng vòng không phải là alkane.
Hướng dẫn giải
(a), (c), (e)

Bài 24: ALKENE
Phần B: Bài Tập Tự Luận
Câu 1. [KNTT - SBT] Viết PTHH dưới dạng phân tử minh họa tính chất hóa học của alkene C4H8. 
Hướng dẫn giải
Phản ứng cháy: C4H8 + 6O2  4CO2 + 4H2O
Phản ứng cộng Br2: C4H8 + Br2  C4H8Br2
Câu 2. [KNTT - SBT] Có hai bình giống nhau, một bình chứa khí methane, một bình chứa khí ethylene. Hãy nêu cách nhận biết mỗi bình bằng phương pháp hóa học.
Hướng dẫn giải
Cho mỗi khí đi qua mỗi bình đựng dung dịch bromine. Khí nào làm dung dịch mất màu là ethylene. 
Câu 3. [KNTT - SBT] Một hỗn hợp khí Y gồm methane và ethylene, biết Y có tỉ khối so với hydrogen bằng 10. Đốt cháy hoàn toàn 6g Y, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa.
a) Xác định thành phần hỗn hợp Y.
b) Tính giá trị của m.
Hướng dẫn giải
a) Gọi số mol CH4 và C2H4 lần lượt là a và b.
Khối lượng hỗn hợp Y: 16.a  + 28.b = 6 			(1)
Khối lượng mol trung bình của Y: 10.2 =20 (g/mol).
Số mol hỗn hợp Y: a + b =  = 0,3 			(2)
Từ (1) và (2) => a = 0,2 mol; b = 0,1 mol.
CCH4 =  . 100% = 53,33%; CC2H4 =  . 100% = 46,67%
b) 	                    CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O
Số mol:            0,2	   0,2       0,4
                        C2H4 + 3O2  2CO2 + 2H2O
Số mol:            0,1                  0,2        0,2
                        CO2 + Ca(OH)2  CaCO3  + H2O
Số mol:            0,4  	         0,4
m = 100.0,4 = 40 (g). 
Câu 4. [CTST - SBT] Hãy viết công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên gọi của các alkene thể khí ở điều kiện thường và cho biết công thức phân tử chung của các alkene.
Hướng dẫn giải
Một số alkene thể khí ở điều kiện thường là
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Từ các công thức phân tử của alkane, ta nhận thấy các alkene đều có:
Số H = 2. số C
Vậy công thức phân tử chung của các alkene có dạng CnH2n.
Câu 5. [CTST - SBT] Để những quả xoài nhanh chín hơn, người ta sẽ đặt một vài quả xoài chín vào giữa các quả xoài chưa chín. Em hãy giải thích việc làm trên.
Hướng dẫn giải
Trong tự nhiên ethylene có nhiều trong một số loại trái cây chín (xoài, chuối,…). Ethylene có tác dụng làm trái cây nhanh chín.
Câu 6. [CTST - SBT] Trên thực tế, có nhiều nguyên nhân làm cho một số trái cây và rau quả nhanh bị hư hỏng sau thu hoạch như vi khuẩn, nấm mốc, nguồn khí ethylene tự nhiên,..
 Em hãy trình bày về sự tạo thành nguồn khí ethylene tự nhiên nêu trên và cách hạn chế tốc độ hư hỏng của trái cây rau quả bởi nguồn khí này.
Hướng dẫn giải
Trên thực tế, một số trái cây và rau quả thải ra một lượng nhỏ khí ethylene trong quá trình chín. Ethylene cũng được tìm thấy trong ô tô và phát thải xe tải, khói, đèn huỳnh quang, nhựa, trái cây và rau bị úng. Những phát thải này làm tăng lượng khí ethylene trong không khí làm cho rau quả nhanh bị hư hỏng. Để giữ cho trái cây và rau quả được tươi lâu hơn, chúng ta phải hạn chế sự xuất hiện của chúng trong môi trường bảo quản cũng như lưu kho, thùng đựng, container bằng cách sử dụng túi hút khí ethylene. 
Câu 7. [CTST - SBT] Sản phẩm của phản ứng giữa ethylene và nước bromine có nhiều ứng dụng như làm chất trợ nhuộm trong ngành dệt nhuộm, chất tạo màng bảo vệ chống ăn mòn cho kim loại, chất diệt côn trùng,…Tính thể tích khí ethylene điều kiện chuẩn và thể tích dung dịch Br2 2M tối thiểu cần để điều chế 47g sản phẩm nói trên.
Hướng dẫn giải
Theo đề bài, sản phẩm cũng phản ứng giữa ethylene và nước bromine là CH2Br-CH2Br. Ta có:


Phương trình hóa học phản ứng xảy ra là:


 Theo phương trình hóa học, ta có: 


Thể tích khí ethylene điều kiện chuẩn cần dùng:

= 0,25. 24,79 = 6,1975 (L).
 Thể tích dung dịch Br2 cần dùng:

0,125 (L)= 125 (mL).
Câu 8*. [CTST - SBT] Nhựa PE (poliethylene) có độ bền va đập cao nên được dùng để sản xuất thùng, khay, chai, nắp chai nhựa, túi nhựa, túi rác và vật liệu đóng gói thực phẩm khác,… Từ V lít khí ethylene điều kiện chuẩn người ta tổng hợp được 16,8 kg hạt nhựa PE; biết hiệu suất đạt 92,5%. Hãy tính V.
Hướng dẫn giải
Phương trình hóa học phản ứng xảy ra là:
[image: ]
Theo phương trình hóa học, ta có:

= 0,6.103 (mol).
Thể tích khí ethylene theo lí thuyết là:

= 0,6.103. 24,79= 14,874. 103 = 14874 (L)
Vì hiệu suất đạt 92,5% nên thể tích khí ethylene thực tế cần dùng là:


Câu 9. [CD - SBT] Bằng cách bổ sung các nguyên tử H vả các liên kết còn thiếu để hoàn thành công thức cấu tạo của một số alkene sau:


Hướng dẫn giải:
Công thức cấu tạo của các alkene là:



Câu 10. [CD - SBT] Có các alkene: CH3 - CH = CH2, CH3 - CH = CH - CH3, CH2=CH - CH2- CH3.
Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi:
a) Cho các alkene trên tác dụng với nước bromine.
b) Đốt cháy các alkene trên.
c) Trùng hợp các alkene trên.
Hướng dẫn giải
a)


b) 


c)
Câu 11. [CD - SBT] Có hai chất khí là C2H4 và C3H8. Nêu cách tiến hành phân biệt hai khí trên bằng nước bromine. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra (nếu có).
Hướng dẫn giải
Dần lần lượt hai khí vào nước bromine, trường hợp nào làm mất màu nước bromine thì khí đó là C2H4
Phương trình hoá học của phản ứng xảy ra của C2H4


Câu 12. [CD - SBT] Hai hydrocarbon mạch hở X và Y trong phân tử đều có 6 nguyên tử H. Trong phân tử X chỉ có các lien kết đơn. Phân tử Y nhiều hơn phân tử X một nguyên tử C.
a) Xác định công thức phân tử của X, Y.
b) Viết công thức cấu tạo của X, Y.
c) Mô tả hiện tượng xảy ra khi dẫn X, Y qua nước bromine.
Hướng dẫn giải
a) Hydrocarbon X mạch hở chỉ có liên kết đơn và có 6 nguyên tử H, vậy X là C2H6. 
b) Theo bài ra, Y có 3 nguyên tử C, vậy công thức phân tử của Y là C3H6 và công thức cấu tạo là:
CH2=CH-CH
c) Khi dẫn X,y qua nước bromine thì Y làm mất màu nước bromine, còn X không có hiện tượng gì.
Câu 13. [CD - SBT] Chọn các chất thích hợp (viết ở dạng công thức cấu tạo thu gọn) để điền vào dấu ? và hoàn thành các phương trình hóa học sau:






Hướng dẫn giải






Câu 14. [CD - SBT] Xác định công thức phân tử chất hữu cơ X trong phương trình hoá học sau:


Biết X có cấu tạo mạch hở, viết công thức cấu tạo có thể có của X.
Hướng dẫn giải
Chất X có công thức phân tử là C4H8. Công thức cấu tạo có thể có của X:


 
Câu 15. [CD - SBT] Hoàn thành các phương trình hoá học sau:


Hướng dẫn giải



Câu 16. [CD - SBT] Khi cho một alkene tác dụng với nước bromine thu được một dẫn xuất của hydrocarbon có công thức cấu tạo là:
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra giữa alkene và nước bromine.
b) Xác định công thức câu tạo của alkene
Hướng dẫn giải
a)


b) Công thức cấu tạo của alkene là: 


Câu 17. [CD - SBT] Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp các chất sau:


Hướng dẫn giải

a) 

b) 

c) 

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
Câu 1. [KNTT - SBT] CTCT nào sao đây biểu diễn chất thuộc loại alkene?
A. CH2 = CH – CH3.
B. CH  C – CH3.
C. CH3 – CH2 – CH3.
D. CH2 = CH – CH – CH3.
Câu 2. [KNTT - SBT] Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Chất có CTPT dạng CnH2n là alkene.
B. Alkene là hydrocarbon mạch hở có một liên kết C=C
C. Alkene không làm mất màu dung dịch KMnO4.
D. Alkene có tác dụng với Br2 trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2.
Câu 3. [KNTT - SBT] Khi đốt cháy hoàn toàn một lượng alkene, các sản phẩm cháy có mối liên hệ với nhau như thế nào? 
A. Số mol CO2 lớn hơn số mol H2O.
B. Số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O.
C. Số mol CO2 bằng số mol H2O.
D. Không có mối liên hệ giữa số mol hai sản phẩm.
Câu 4. [KNTT - SBT] Ethylene không có phản ứng nào sau đây?
A. Tác dụng với NaOH.
B. Tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng).
C. Làm nhạt màu dung dịch Br2.
D. Cháy trong không khí.
Câu 5. [KNTT - SBT] Đốt cháy hoàn toàn 1 mol alkene X, thu được CO2 và H2O với tổng khối lượng 310g. CTPT của X là
A. C2H4. 		    B. C4H8. 	 	       C. C5H10. 		    D. C3H6.
Hướng dẫn giải
CnH2n +  O2  nCO2 + nH2O
Số mol:    1n	
1 mol alkene tạo ra n mol CO2 và n mol H2O.
44.n + 18.n = 310 => n = 5 
Alkene là C5H10
Câu 6. [CTST - SBT] Hợp chất nào sau đây là alkene?
A. Propane.					B. Ethane.					C. Ethylic alcohol.					D. Ethylene.
Câu 7. [CTST - SBT] Hợp chất nào sau đây là alkene?
A. Ethylene, propane.
B. Ethylene, methyl propene.
C. Propene, ethane.
D. Butane, ethylene.
Câu 8. [CTST - SBT] Hợp chất nào sau đây là alkene?
A. Propane.		B. Butane.		C. Ethylene.		D. Propylene.
Câu 9. [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong tự nhiên, ethylene có trong trái cây chín.
B. Ethylene có nhiều trong khí hồ ao.
C. Ethylene và propylene là thành phần chính của khí thiên nhiên.
D. Ethylene không được dùng để sản xuất gas vì hiệu suất tỏa nhiệt khi cháy của ethylene thấp.
Câu 10*. [CTST - SBT] A là một hyđrocarbon thể khí ở điều kiện thường, có chứa 14,29% hydrogen theo khối lượng. Trong tự nhiên A có trong trái cây và rau xanh. Cho các phát biểu sau:
(a) A làm nguyên liệu điều chế ethylic alcohol.
(b) A là chất khí, không màu, mùi khó ngửi, tan nhiều trong nước, nhẹ hơn không khí.
(c) A được dùng làm nguyên liệu để sản xuất hạt nhựa.
(d) A là nhiên liệu phổ biến cho một số động cơ.
(e) A có trong thuốc thúc đẩy quá trình rụng lá của cây trồng (để kích thích ra hoa theo ý muốn), làm trái cây nhanh chín.
Số phát biểu đúng là
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Hướng dẫn giải
Đáp án B.
Đặt công thức cần tìm của A là CxHy.
Ta có: %C + %H = 100% => %C = 100% - %H = 100%-14,29% = 85,71%.

Trong CxHy có:
=> Hydrocarbon A có số H= 2. Số C => A là alkene.
Theo đề bài cho A ở thể khí, có trong trái cây và rau xanh => A là ethylene. Vậy công thức hóa học của hợp chất A là C2H4.
Như vậy:
(a) đúng vì A được làm nguyên liệu điều chế ethylic alcohol.
(b) sai vì A là chất khí, không màu, không mùi, khó tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
(c) đúng vì A được dùng làm nguyên liệu để sản xuất hạt nhựa.
(d) sai vì A không phải là nhiên liệu phổ biến cho động cơ.
(e) đúng vì A có trong thuốc Ethephon, thúc đẩy quá trình rụng lá của cây trồng, làm trái cây nhanh chín.
Câu 11. [CD - SBT] Cho các hydrocarbon sau: 


Số lượng alkene trong các hydrocarbon trên là:
A. 5	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 12. [CD - SBT] Trong số các hydrocarbon sau: 


Số lượng các chất làm mất màu nước bromine là:
A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
Câu 13. [CD - SBT] Số lượng các alkene có công thức phân tử C4H8 và có cấu tạo phân tử khác nhau là:
A. 3			B. 4			C. 1			D. 2

Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai
Câu 1. [CTST - SBT] Nhận định nào đúng, nhận định nào sai trong các nhận định sau?
a) Ethylene là chất khí, không màu, không mùi, tan trong nước làm mất màu nước bromine.
b) Ethylene là chất khí, không màu, không mùi, không tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
c) Ethylene là chất khí không màu, không mùi, không tan trong nước, dễ cháy trong không khí.
d) Ethylene có nhiều ứng dụng trong đời sống như sản xuất các loại bao đựng, phân bón, thuốc trừ sâu.
Hướng dẫn giải
a) sai vì ethylene không tan trong nước.
b) đúng.
c)  đúng.
d) sai vì ethylene không được sử dụng để sản xuất các loại bao đựng, phân bón, thuốc trừ sâu,…
Câu 2. [CTST - SBT] Nhận định nào đúng, nhận định nào sai trong các nhận định sau?
Methane và ethylene có tính chất giống nhau như
a) phản ứng được với nước bromine.
b) chất khí, không màu, không mùi, không tan trong nước, nhẹ hơn không khí .
c) tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polymer.
d) cháy được trong không khí tạo ra carbon dioxide, nước và tỏa nhiều nhiệt.
Hướng dẫn giải
a) sai vì methane không phản ứng được với nước bromine.
b) đúng.
c) sai vì methane không tham gia phản ứng trùng hợp tạo polymer.
d) đúng.
Câu 3. [CD - SBT] Chọn những câu đúng trong các câu sau:
(a) [bookmark: bookmark296]Các alkene có công thức chung lả CnH2n.
(b) [bookmark: bookmark297]Tất cả các hydrocarbon có công thức phân tử CnH2n đều là alkene.
(c) [bookmark: bookmark298]Tất cả các hydrocarbon có một liên kết đôi trong phân tử đều là alkene.
d) Những hydrocarbon có công thức chung CnH2n và có một liên kết đôi trong phân tử là alkene.
Hướng dẫn giải
(a), (d)
Chú ý: • Các hydrocarbon có 1 vòng no (không có liên kết đôi) cũng có công thức chung CnH2n
		• Các hydrocarbon có vòng và có một liên kết đôi không phải là alkene

BÀI 25: NHẬN BIẾT MỘT SỐ DỤNG CỤ, HÓA CHẤT. 
THUYẾT TRÌNH MỘT VẤN ĐỀ KHOA HỌC – NGUỒN NGUYÊN LIỆU

Phần B: Bài Tập Tự Luận
Câu 1. [KNTT - SBT] Tại sao sau khi khai thác, dầu mỏ lại phải đưa đến nhà máy lọc dầu? Ngoài việc sử dụng làm nhiên liệu, dầu mỏ còn có những ứng dụng quan trọng gì?
Hướng dẫn giải
Dầu mỏ mới khai thác được loại bỏ tạp chất để thu được dầu thô và được vận chuyển đến nhà máy lọc dầu. Tại đây, dầu thô được xử lí bằng phương pháp chưng cất để thu được nhiều loại sản phẩm khác nhau ở các nhiệt độ khác nhau. Mỗi loại sản phẩm sẽ được sử dụng với các mục đích khác nhau, ví dụ: xăng là nhiên liệu cho động cơ đốt trong, dầu hoả là nhiên liệu cho động cơ phản lực, nhựa đường để trải mặt đường,...; nhiều sản phẩm làm vật liệu, nguyên liệu cho ngành hoá dầu.
Câu 2. [KNTT - SBT] Việc sử dụng nhiên liệu trong sinh hoạt ở các gia đình Việt Nam có nhiều thay đổi: từ dùng rơm rạ, củi gỗ để đun nấu đã chuyển đổi lần lượt qua bếp than (tổ ong), bếp dầu đến bếp gas và hiện nay là bếp điện, bếp từ. Em hãy phân tích ưu/nhược điểm của các loại nhiên liệu trên.
Hướng dẫn giải
Dùng rơm rạ, củi gỗ để đun nấu thì nhiệt lượng giải phóng ít, nhiều khói, tro, bụi,...; chuyển sang dùng than (tổ ong) thì nhiệt lượng giải phóng nhiều và thời gian cháy lâu hơn, tuy nhiên lại không tiện khi đun nấu lượng ít và không liên tục, thải nhiều khí có hại cho sức khoẻ và môi trường. Dùng gas thuận lợi cho đun nấu nhưng lại kèm theo sự phát thải khí CO2 và dễ gây cháy, nổ. Hiện nay, chỉ có bếp điện và bếp từ là hạn chế được nhiều nhược điểm nhất.
Câu 3. [KNTT - SBT] Để đun sôi 1 L nước từ nhiệt độ ban đầu 25 °C, cần dùng bao nhiêu gam khí butane với hiệu suất nhiệt 30%? Biết nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 1 mol butane là 2 878 kJ; nhiệt lượng cần dùng để 1g nước lỏng tăng lên rc là 4,2 J. 
Hướng dẫn giải


C4H10 + O2 → 4CO2 + 5
- Nhiệt lượng cần để cung cấp cho nước:
Q = mC∆T = 1 000 • 4,2 • (100 - 25) = 315 000 (J) = 315 (kJ)

- Khối lượng khí butane: m = 
Câu 4. [CTST - SBT] Hãy điền vào chỗ trống bằng các từ hoặc cụm từ thích hợp để được các nhận định hoàn chỉnh.
	xử lí
	xăng
	than, gỗ
	khí mỏ dầu
	dầu hoả

	khí thiên nhiên
	nhiểu nhiệt
	phát sáng
	cháy được
	Khí methane


(a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được (1) ... và các sản phẩm khác.
(b) Để thu thêm được xăng nhẹ từ dầu thô, người ta tiến hành (2) ... dầu nặng.
(c) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là (3) ....
(d) Khí mỏ dầu có thành phần gần giống như (4) ....
(e) Nhiên liệu là những chất (5) ..., khi cháy toả (6) ... và (7) ....
(g) Nhiên liệu rắn như (8) ...
Nhiên liệu lỏng như' (9) ...
Nhiên liệu khí như (10) ..., ....
Hướng dẫn giải
	(1), (9)
	xăng, dầu hoả
	(6)
	nhiểu nhiệt

	(2)
	xử lí
	(7)
	phát sáng

	(3)
	khí methane
	(8)
	than, gỗ

	(4)
	khí thiên nhiên
	(10)
	khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, ...

	(5)
	cháy đuợc
	
	



Câu 5. [CTST - SBT] 
a) Cồn có được xem là nhiên liệu không? Giải thích.
b) Dầu thô có phải là nhiên liệu lỏng không? Giải thích.
Hướng dẫn giải
a) Cồn (ethanol hay ethylic alcohol) được coi là một loại nhiên liệu. Cồn thường được sản xuất từ sự lên men của các nguồn tài nguyên thực vật như mía đường, ngô, lúa mạch, .... Cồn được sử dụng làm nhiên liệu cho nhiều lĩnh vực như giao thông (các loại xăng sinh học E5, E10, ...), đun nấu, chạy một số động cơ, ...
b) Dầu thô không phải là nhiên liệu lỏng mà là một hỗn hợp phức tạp của các hydrocarbon và các hợp chất hữu cơ khác. Tuy nhiên, khi được chế biến và tinh lọc, dầu thô thường sẽ chuyển thành nhiên liệu lỏng như xăng, dầu diesel, dầu mazut (nhiên liệu dầu) và nhiều sản phẩm lỏng.
Câu 6. [CTST - SBT] Đèn Lưu Ly là một loại đèn dùng trong việc thờ cúng. Đèn này thường dùng một loại dầu đặc biệt để thắp sáng là dầu Lưu Ly, có ưu điểm khi cháy không sinh khói và không có mùi khó chịu như các loại đèn dùng dầu hoả thông thường. Theo em, dầu Lưu Ly được tạo ra từ loại nhiên liệu gi?
Hướng dẫn giải
Dầu Lưu Ly là nhiên liệu lỏng, có nguồn gốc từ dầu mỏ, thành phần chính là các alkane lỏng được lọc cẩn thận nhiều lần nên không còn tạp chất như các loại dầu hoả thông thường. Vì vậy, loại dầu này khi cháy không sinh khói và không có mùi khó chịu như các loại đèn dùng dầu hoả thông thường.
Câu 7. [CTST - SBT] Hiệu ứng nhà kính có ảnh hưởng xấu đến khí hậu, môi trường sống của con người và động - thực vật. Theo em, những loại nhiên liệu nào góp phần gây ra hiệu ứng nhà kính khi sử dụng? Giải thích.
Hướng dẫn giải


Khí gây hiệu ứng nhà kính chủ yếu là . Những loại nhiêu liệu tạo ra  khi cháy đều có thể gây hiệu ứng nhà kính: gas, xăng, dầu, than, gỗ, củi, ...
Câu 8. [CTST - SBT] Để giảm phát thải khí nhà kính, các nhà khoa học đã nghiên cứu và chế tạo một số động cơ, máy móc dùng loại nhiên liệu đặc biệt không gây ra hiệu ứng nhà kính. Em hã̃ cho biết đó là loại nhiên liệu nào? Giải thích.
Hướng dẫn giải


Vì  là khí gây hiệu ứng nhà kính. Những loại nhiên liệu khi cháy không sinh  như hydrogen, hơi nước, sẽ giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính.



Câu 9. [CTST - SBT] Gas là một loại nhiên liệu khí hoá lỏng gồm propane và butane được trộn theo tỉ lệ phù hợp với mục đích sử dụng. Ở Việt Nam và các nước trong khu vực, tỉ lệ thể tích propane và butane tương ưng có trong một số loại gas phổ biến là  hay . Theo em, loại gas nào trong các loại nêu trên có lượng phát thải khí nhà kính thấp nhất? Giải thích.
Hướng dẫn giải

Loại gas có lượng phát thải khí nhà kính thấp nhất khi tỉ lệ thể tích propane và butane lớn nhất.
Vậy loại gas có tỉ lệ thể tích propane và butane bằng  sẽ có lượng phát thải khí nhà kính thấp nhất.
Câu 10. [CD - SBT]  
a) Sắp xếp các loại nhiên liệu sau theo trật tự tăng dần nhiệt độ sôi: dầu hoả, gas, dầu mazut, xăng, dầu diesel.
b) Trong các loại nhiên liệu trên, những loại nhiên liệu nào dễ gây cháy nổ nhất? Giải thích.
Hướng dẫn giải 
a) Nhiệt độ sôi của các loại nhiên liệu tăng dần theo trật tự sau: gas, xăng, dầu hoả, dầu diesel, dầu mazut.
[bookmark: bookmark977]b) Trong các loại nhiên liệu trên, loại dễ gây cháy nổ nhất là gas vì gas khi thoát ra khỏi dụng cụ chứa sẽ ở trạng thái khí, khuếch tán mạnh vào không khí và dễ bắt lửa.
Câu 11. [CD - SBT] Trong các loại nhiên liệu: gas, xăng, than và dầu hoả,
a) loại nhiên liệu nào dễ đốt cháy hoàn toàn nhất? Giải thích.
b) loại nhiên liệu nào gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất? Giải thích.
Hướng dẫn giải 
a, gas
b, xăng. Vì thải nhiều CO2 nhất
Câu 12. [CD - SBT] Kể tên một số loại nhiên liệu thường được sử dụng cho các loại động cơ đốt trong hiện nay. Có thể dùng than đá, mùn cưa làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong được không? Giải thích.
Hướng dẫn giải 
Các nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong hiện nay thường là xăng, dầu hoả, dầu dicsel,... Không dùng than, mùn cưa làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong được vì chúng cháy chậm, khó cháy hoàn toàn, tạo nhiều tro, xỉ.
Câu 13. [CD - SBT] Khi bếp củi bị tắt người ta thường quạt gió để lửa cháy bùng lên. Ngược lại, khi nến đang cháy người ta lại qưạt gió (hoặc thối) vào để tắt nến. Giải thích các hiện tượng trên.
Hướng dẫn giải 
Khi quạt gió vào bếp củi đang tắt, bếp sẽ cháy bùng lên vì khi đó sự cháy được tăng cường 02.
Khi quạt hoặc thổi vào ngọn nến đang cháy, lửa sẽ tẳt vì nhiệt độ bị hạ thấp xuống và phản ứng cháy không diễn ra.
Câu 14. [CD - SBT] 
a) Trong phòng thí nghiệm, để tắt đèn cồn người ta dùng nắp đậy đèn cồn lại. Giải thích cách làm trên.
b) Có nên dùng cách thổi vào đèn cồn để tắt như thổi vào nến không? Vì sao?
Hướng dẫn giải 
a) Khi đậy nắp đèn cồn lại sẽ không còn 02, vì vậy, phản ứng cháy sẽ dừng lại. 
b) Khi tắt đèn cồn, không thổi hoặc quạt vì khi đó cồn bay hơi mạnh hơn và lửa sẽ cháy to hơn.
Câu 15. [CD - SBT] Khi dùng vải đã thấm nước trùm lên đám cháy nhỏ, lửa sẽ tắt. Hãy giải thích hiện tượng trên.
Hướng dẫn giải 
Khi dùng vải ướt trùm lên đám cháy nhỏ sẽ ngăn không khí tiếp xúc với vật cháy và phản ứng cháy bị dừng lại; mặt khác vải ướt cũng làm cho nhiệt độ của vật cháy hạ xuống, đồng thời tránh làm vải bị cháy.
Câu 16. [CD - SBT] Hiện nay, trên thế giới, các tổ chức môi trường đang kêu gọi hạn chế sử dụng nguồn nhiên liệu hoá thạch, đặc biệt là than đá. Giải thích ý nghĩa của việc làm trên.
Hướng dẫn giải 
Nhiên liệu hoá thạch như gas, xăng, dầu hoả, dầu diesel, than đá,... khi cháy tạo ra một lượng lớn khí co2 làm Trái Đất nóng lên. Than đá có năng suất toả nhiệt không cao và tạo ra nhiều chất khí độc hại khác như so2 và tro, xỉ làm ô nhiễm môi trường.
Câu 17. [CD - SBT] Hiện nay, các cửa hàng xăng dầu thường bán các loại xăng A95, E5. Tìm hiểu thành phần và ý nghĩa các con số trong kí hiệu của các loại xăng trên.
Hướng dẫn giải 
Kí hiệu A95 dùng để chỉ loại xăng với thành phần là các hydrocarbon. Loại xăng này có chỉ số octan (đặc trưng cho tính chống kích nổ) là 95.
Kí hiệu E5 dùng để chỉ loại xăng là hỗn hợp của hydrocarbon và ethylic alcohol trong đó ethylic alcohol chiếm 5% thể tích.
Câu 18 [CD - SBT] Tìm hiểu các biện pháp khác nhau để dập tắt các đám cháy xăng dầu. Giải thích vì sao không dùng nước đế dập tắt các đám cháy xăng, dầu.
Hướng dẫn giải 
Không dùng nước đề dập tắt các đám cháy xăng, dầu vì xăng, dầu không tan trong nước nổi trên mặt nước và loãng ra làm đám cháy sẽ loang rộng hơn.
Câu 19. [CD - SBT] Trên thế giới đã xảy ra nhiều vụ nổ dưới các hầm lò trong quá trình khai thác than đá. Giải thích nguyên nhân dẫn đến các vụ nổ trên. Đe tránh gây ra các vụ nổ trong quá trình khai thác than cần phải làm gì?
Hướng dẫn giải 
Trong các lò than thường có khí methane. Khi lượng methane đủ lớn sẽ tạo ra với 02 trong không khí của hầm lò một hồn hợp có khả năng phát nổ khi có tia lửa.
Đổ tránh gây ra các vụ nổ cần:
· [bookmark: bookmark986]Thường xuyên kiểm soát lượng khí methane trong hầm lò.
· [bookmark: bookmark987]Tiến hành thông khí trong hầm lò đế giảm lượng methane.
· [bookmark: bookmark988]Tránh tối đa việc gây ra các tia lửa trong quá trình khai thác than.

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
Câu 1. [KNTT - SBT] Loại nhiên liệu nào sau đây là nhiên liệu sinh học?
A. Khí đốt.		B. Xăng.
C. Dầu biodiesel.		D. Than đá.
Câu 2. [KNTT - SBT] Khí mỏ dầu và khí thiên nhiên đều có thành phần chính là khí nào sau đây?
A. Carbon dioxide.	B. Methane.	C. Ethylene.	D. Butane. 
Câu 3. [KNTT - SBT] Thành phần nào sau đây không có trong cấu tạo của mỏ dầu dưới đáy biển?
A. Lớp khí mỏ dầu.	B. Lớp dầu lỏng.	C. Lớp than bùn.	D. Lớp nước mặn.
Câu 4. [KNTT - SBT] Chất nào sau đây không phải là sản phẩm chưng cất dầu mỏ?
A. Khí hoá lỏng.	B. Nhựa đường.	C. Dầu diesel.	D. Sáp ong.
Câu 5. [KNTT - SBT] Ô tô, xe máy thường sử dụng loại nhiên liệu nào sau đây?
A. Than đá.	B. Xăng.	C. Dầu diesel.	D. Khí hoá lỏng.
Câu 6. [KNTT - SBT] Biết 1 mol butane khi đốt cháy hoàn toàn giải phóng nhiệt lượng 2878 kJ.
Nhiệt lượng được giải phóng khi đốt cháy 1 kg butane là
A. 48 000 kJ.	B. 28 800 kJ.	C. 49 621 kJ.	D. 51 429 kJ.
Hướng dẫn giải

[bookmark: _Hlk175080294]C4H10 + 13/2 O2  → 4CO2 + 5H2O
Q = (1000. 2878): 58 = 49621 (kJ)
Câu 7. [CTST - SBT] Dựa vào trạng thái, người ta chia nhiên liệu thành bao nhiêu loại?
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Hướng dẫn giải
Dựa vào trạng thái, người ta chia nhiên liệu thành 3 loại: rắn, lỏng và khí.
Câu 8. [CTST - SBT] Hợp chất nào sau đây không được dùng làm nhiên liệu?
A. Propane.	B. Butane.	C. Ethylene.	D. Methane.
Hướng dẫn giải
Ethylene chủ yếu được dùng làm nguyên liệu.
Câu 9. [CTST - SBT] Khí thiên nhiên được sử dụng làm nhiên liệu vì
A. khí thiên nhiên có sẵn trong các nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú và dễ khai thác.	
B. khí thiên nhiên cháy sạch hơn so với nhiều nguồn năng lượng khác như than đá hoặc dẩu mỏ. Khi cháy, chúng tạo ra ít khí thải gây ô nhiễm (khí carbon monoxide).	
C. khí thiên nhiên có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm nấu ăn, sưởi ấm, điều hoà không khí và làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông.	
D. A, B, C đều đúng.
Câu 10. [CTST - SBT] Nhiên liệu khí (gas) có nguồn gốc từ đâu?
A. Khí thiên nhiên.	
B. Khí mỏ dầu.	
C. Dầu mỏ.	
D. Khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, dầu mỏ.
Hướng dẫn giải
Thực tế, gas có thể có nguồn gốc từ dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu..
Câu 11. [CTST - SBT] Dầu mỏ không có nhiệt độ sôi nhất định vì
A. dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp gồm nhiều hydrocarbon.	
B. dầu mỏ không tan trong nước.	
C. dầu mỏ nổi lên trên mặt nước.	
D. dầu mỏ là chất lỏng sánh đặc.
Câu 12. [CTST - SBT] Gas dùng để đun nấu có mùi hôi rất khó ngửi là do nhà sản xuất đã thêm một lượng nhỏ hợp chất có chứa lưu huỳnh vào trong gas. Mục đích của việc thêm hoá chất này vào gas nhằm để
A. tăng năng suất toả nhiệt của gas.	
B. phát hiện nhanh chóng sự cố rò rỉ gas.	
C. hạ giá thành sản xuất gas.	
D. phòng chống cháy nổ khi sử dụng gas.
Câu 13. [CTST - SBT] Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là
(a) Có 5 loại nhiên liệu phổ biến là gas, xăng, dầu, than, củi.
(b) Methane là thành phần chính của khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, dầu mỏ.
(c) Khí mỏ dầu có phần trăm thể tích methane lớn hơn khí thiên nhiên.
(d) Thành phần chủ yếu của dầu mỏ là các alkane và alkene.
(e) Quá trình chưng cất dầu mỏ sẽ thu được ethylene.
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Hướng dẫn giải
(a) sai vì chỉ có 3 loại nhiên liệu phổ biến là nhiên liệu khí, nhiên liệu rắn, nhiên liệu lỏng.
(b) đúng.
(c) sai vì khí mỏ dầu có phần trăm thể tích methane thấp hơn khí thiên nhiên.
(d) sai vì thành phần chủ yếu của dầu mỏ là các alkane.
(e) đúng.
Câu 14. [CD - SBT] Dầu mỏ là
[bookmark: bookmark399]A. một hydrocarbon có khối lượng phân tử rất lớn và có cấu tạo phức tạp.
[bookmark: bookmark400]B. hỗn hợp của các alkcne.
C. hỗn hợp của alkane và alkene.
D. hỗn hợp phức tạp của nhiều hydrocarbon và một lượng nhỏ các dẫn xuất của hydrocarbon.
Câu 15. [CD - SBT] Dầu mỏ có tính chất vật lí là:
A. Chất lỏng, dỗ tan trong nước, nhẹ hơn nước.
B. Chất lỏng, không tan trong nước, nặng hơn nước.
C. Chất lỏng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước.
D. Chất rắn, không tan trong nước nhẹ hơn nước.
Câu 16. [CD - SBT] Những nhiên liệu phổ biến và quan trọng hiện nay là
A. gas, xăng, dầu hoả và điện.   				B. gas, xăng, dầu hoả và than.
C. điện, xăng, dầu hoả và gồ.  				D. gas, gồ, năng lượng mặt trời và than.

Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai
Câu 1. [CTST - SBT] Trong số các cách chữa đám cháy nhỏ do xăng dầu gây ra sau đây, cách chữa cháy nào đúng, cách nào sai?
(a) Phun nước vào ngọn lửa.
(b) Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa.
(c) Phủ cát vào ngọn lửa.
(d) Dùng bình chữa cháy dạng bột.
Hướng dẫn giải
a) sai vì nước làm đám cháy lan ra.
b) đúng.
c) đúng.
d) đúng.

Câu 2. [CTST - SBT] Trong các nhận xét về dầu mỏ sau đây, nhận xét nào đúng, nhận xét nào sai?
(a) Dầu mỏ là hỗn hợp các dẫn xuất của hydrocarbon lỏng, sánh đặc, màu nâu đen.
(b) Dầu mỏ là chất lỏng màu nâu đen, không tan trong nước.
(c) Dầu mỏ rất dễ cháy do có nhiệt độ sôi luôn thấp hơn .
(d) Dầu mỏ là hỗn hợp các hydrocarbon, nhẹ hơn nước, không tan trong nước.
Hướng dẫn giải
a) sai vì dầu mỏ có thành phần chủ yếu là các hydrocarbon.
b) đúng.
c) sai vì dầu mỏ có nhiệt độ sôi không xác định.
d) đúng vì dầu mỏ là hỗn hợp các hydrocarbon, nhẹ hơn nước, không tan trong nước.

BÀI 26: ETHYLIC ALCOHOL

Phần B: Bài Tập Tự Luận
Câu 1. [KNTT - SBT] Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hết 1 L còn 90°. Biết khối lượng riêng của ethylic alcohol là 0,789 g/mL và nhiệt sinh ra khi đốt cháy 1 mol ethylic alcohol là 1 360 kJ.
Hướng dẫn giải
1000 mL cồn 90° chứa 900 mL ethylic alcohol nguyên chất.

Số mol ethylic alcohol tương ứng: n =
Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hết 1 L cồn 90°: 15,437 • 1 360 = 20 994,32 (kJ).

Câu 2. [KNTT - SBT] Cồn y tế, nước rửa tay sát khuẩn,... thường có độ cồn từ 60° đến 85°. Để pha chế một loại cồn sát trùng sử dụng trong ỵ tế, người ta cho 700 mL ethylic alcohol nguyên chất vào bình định mức rồi thêm nước cất vào thu được 1 000 mL cồn. Hỗn hợp trên có độ cồn là bao nhiêu?
A. 30°.	B. 7°.	C. 70°.	D. 170°.
[bookmark: _Hlk175001569]Câu 3. [KNTT - SBT] Theo quy định hiện hành, nghiêm cấm người có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở điều khiển phương tiện giao thông. Một người uống một chai bia thể tích 500 mL, có độ cồn là 5°, sau đó điểu khiển xe mô tô, hỏi người đó đã đưa vào cơ thể bao nhiêu gam ethylic alcohol nguyên chất. Biết khối lượng riêng của ethylic alcohol là
Hướng dẫn giải
Trong 500mL bia 5o có 5.5 = 25 (mL) ethylic alcohol
Khối lượng ethylic alcohol người đó đã uống


Câu 4. [KNTT - SBT] Một đèn cồn chứa 100 mL cồn 96°. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hết lượng cồn trong đèn. Biết khối lượng riêng của ethylic alcohol là 0,789 g/mL, nhiệt toả ra khi đốt cháy 1 mol ethylic alcohol là 1360 kJ.
Hướng dẫn giải
100 mL cồn 96° có chứa 96 mL ethylic alcohol.
⇒ Số gam ethylic alcohol: m = DV = 0,789 · 96 = 75,744 (g).

⇒ Số mol ethylic alcohol: n = = 1,647 (mol).
⇒ Nhiệt lượng toả ra: Q = 1,6471 360 ≈ 2 240 (kJ).

Câu 5. [KNTT - SBT] Xăng sinh học được sản xuất bằng cách phối trộn ethylic alcohol với xăng thông thường theo một tỉ lệ nhất định. Ví dụ xăng E5 đang dùng phổ biến ở nước ta hiện nay gồm 5% ethylic alcohol và 95% xăng thông thường về thể tích. Gọi là xăng sinh học vì ethylic alcohol pha vào xăng được điều chế thông qua quá trình lên men các sản phẩm hữu cơ như tinh bột, cellulose,... Hiện nay hai nước sản xuất ethylic alcohol sinh học nhiều nhất là Mỹ (chủ yếu từ ngô) và Brazil (chủ yếu từ đường mía).
a)	Tính thể tích ethylic alcohol tạo thành khi lên men 1 tấn ngô. Biết rằng trong hạt ngô, tinh bột chiếm 81% về khối lượng và hiệu suất toàn bộ quá trình lên men tạo thành ethylic alcohol là 70%, khối lượng riêng của ethylic alcohol là 0,789 g/mL.
b)	Lấy toàn bộ ethylic alcohol điều chế được ở trên để pha với xăng thông thường để sản xuất xăng E5.Tính thể tích xăng E5 thu được.
Hướng dẫn giải
a) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (1)
	C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (2)	
=> Khối lượng tinh bột trong 1 tấn ngô: 0,81 • 106= 81 • 104 (g).
Từ (1) và (2) ta có:



m= 104 . 46 = 46. 104 (g)


 Do hiệu suất chung của quá trình là 70% nên thể tích ethylic alcohol thực tế thu được là:



Thể tích xăng E5: 
Câu 6. [CTST - SBT] Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B để được kết quả đúng về ethylic alcohol.
	
Cột 

	1) Khối lượng riêng

	2) Công thức cấu tạo thu gọn

	3) Phản ứng được với

	4) Nhiệt độ sôi là

	5) Có thể tạo ra trực tiếp từ

	6) Gồm các ứng dụng



	Cột B

	
a) 
	h) sodium hydroxide
	o) đun nấu

	
b) 
	i) nhẹ hơn nước
	p) potassium

	c) sản xuất cao su
dược phẩm
	k) pha chế đồ uống có gas
	q) làm dung môi
pha chế thuốc

	
d) 
	
I) 
	r) tinh bột

	
e) 
	m) ethylene
	s) sodium

	g) làm giấm ăn
	
n) 
	
t) 


Hướng dẫn giải
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	b
	e
	p, s
	a
	
	
	
	





Câu 7. [CTST - SBT] Theo em, nên dùng cồn  hay cồn  để sát khuẩn cho tay? Giải thích.
Hướng dẫn giải


Ta nên dùng cồn  để sát khuẩn tay vì độ cồn này đủ để sát khuẩn cho tay. Ngoài ra, loại cồn này còn giúp cung cấp độ ẩm cho da, ngăn da bị khô hoặc tổn thương do sử dụng cồn thường xuyên. Với cồn  có thể gây khô da và gây kích ứng da nếu sử dụng thường xuyên. Da khô và tổn thương có thể dẫn đến việc dễ bị nhiễm trùng.

Câu 8. [CTST - SBT] Có các yếu tố sau: Khối lượng phân tử bằng 46 amu , thể lỏng, tan vô hạn trong nước, không màu, không mùi, không vị, nặng hơn nước, hoà tan được xăng và một số chất khác. Hãy liệt kê những yếu tố (nêu trên) không phải của ethylic alcohol.
Hướng dẫn giải
Những yếu tố không phải của ethylic alcohol là: không mùi, không vị, nặng hơn nước.
Ghi nhớ: Ethylic alcohol có mùi thơm đặc trưng, vị cay nồng, nhẹ hơn nước.



Câu 9. [CTST - SBT] Ethylic alcohol được dùng làm nhiên liệu cho động cơ hay đun nấu, ... Biết nhiệt lượng toả ra khi đốt 1 mol ethylic alcohol là . Tính nhiệt lượng toả ra và thể tích  (đkc) thải ra không khí khi đốt  ethylic alcohol.
Hướng dẫn giải
Phương trình hoá học của phản ứng:



Ta có: 


 Nhiệt lượng toả ra khi đốt  ethylic alcohol là:


Theo phương trình hoá học, ta có:





Vậy khi đốt  ethylic alcohol, nhiệt lượng toả ra và thể tích  (đkc) thải ra không khí lần lượt là 34175 kJ và .
Câu 10. [CTST - SBT] Rượu vang là một loại đồ uống có chứa ethylic alcohol được lên men từ quả, trái cây chín, chủ yếu là từ quả nho chín. Rượu vang là một phần quan trọng của ẩm thực trong nhiều nền văn hoá của các quốc gia trên thế giới. Người ta thường kết hợp rượu vang với các món ăn để tạo nên trải nghiệm ẩm thực tinh tế. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống rượu vang đúng cách sẽ có lợi cho sức khoẻ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
[image: ]

a) Quả nho chín (dùng để lên men rượu)
b) Rượu thu được từ lên men quả nho.


Theo em, có bao nhiêu gam ethylic alcohol trong một chai rượu vang 750 mL , độ rượu là . Biết khối lượng riêng của ethylic alcohol là .
Hướng dẫn giải
Theo đề bài, ta có:



Vậy khối lượng ethylic alcohol có trong 750 mL rượu vang là .




Câu 11. [CTST - SBT] Hằng năm, nước ta sản xuất và tiêu thụ một lượng lớn cồn thực phẩm.
a) Hãy cho biết cồn thực phẩm được sản xuất từ những nguyên liệu nào.
b) Một cơ sở sản xuất cổn thực phẩm  từ 1,62 tấn hạt ngô chứa  tinh bột. Biết hiệu suất của quá trình sản xuất đạt . Hãy tính thể tích cồn thu được.
Hướng dẫn giải
a) Cồn thực phẩm được sản xuất từ những nguyên liệu nông nghiệp như khoai mì, ngŭ cốc, mía, ...
b) Theo đề bài, ta có khối lượng tinh bột có trong 1,62 tấn hạt ngô:


Phương trình hoá học của phản ứng:


Theo các phương trình hoá học (1) và (2), ta có:



Vi hiệu suất phản ứng đạt , nên ta có:




Vậy thể tích cồn thu được là 380,745 L.
Câu 12. [CD - SBT] Có thể bảo quản Na bằng cách ngâm vào chất lỏng nào sau đây: dầu hoả, nước cất, cồn 70°, cồn 96°. Giải thích và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho Na vào các dung dịch trên.
Hướng dẫn giải 
Bảo quản Na trong dầu hoả (nước, cồn đều có phản ứng với Na).
Câu 13. [CD - SBT] Hai chất hữu cơ A, B có cùng công thức phân tử C2H6O. Ớ điều kiện thường,
A là chất khí không tan trong nước, B là chất lỏng tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào. Trong hai chất A, B, chỉ có một chất tác dụng được với Na, chất còn lại không tác dụng. Hãy xác định công thức cấu tạo của A, B
Hướng dẫn giải 
Với công thức phân tử C2H6O, có hai công thức cấu tạo là CH3 - O - CH3 và CH3-CH2-OH. Chất có công thức cấu tạo là CH3- CH2- OH là ethylic alcohol tan trong nước và tác dụng với Na. Vậy chất B có công thức cấu tạo là CH3- CH2- OH, chất A có công thức cấu tạo là CH3 - O - CH3.
Câu 14. [CD - SBT] Chọn các chất thích họp với các chữ cái A, B, D trong các phương trình hoá học sau:

a) A + H2O  B

[bookmark: bookmark407]b) B + 3O2 2CO2 + 3H2O

[bookmark: bookmark408]c) B + Na D + H2
Viết công thức cấu tạo của A, B, D.
Hướng dẫn giải 
Các chất tương ứng với các chữ cái như sau:
A:CH2=CH2			B:CH3-CH2-OH			D: C2H5ONa
Câu 15. [CD - SBT] Ba chất hữu cơ X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H8O. Biết: • X, Z là chất lỏng tác dụng được với Na, còn Y là chất khí không tác dụng với Na.
• Trong phân tử X có một nguyên tử c chỉ liên kết trực tiếp với một nguyên tử H. Hãy xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z.
Hướng dẫn giải 
Với công thức phân tử C3H8O có ba công thức cấu tạo: 
CH3- CH2- CH2- OH, CH3 - CH - CH3, CH3 - O - CH2 - CH3.
							    OH
Hai chất có nhóm -OH đều tác dụng được với Na. Vậy chất Y có công thức cấu tạo: CH3-O-CH2-CH3.
Chất X có một nguyên tử c chỉ liên kết với một nguyên tử H, vậy chất X có công thức cấu tạo: 
CH3- CH - CH3.
		OH
Chất Z có công thức cấu tạo: CH3 - CH2 - CH2 - OH.

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
Câu 1. [KNTT - SBT] Nhóm nào sau đây gây nên tính chất đặc trưng của ethylic alcohol?
A. Nhóm CH3-.	B. Nhóm CH3-CH2-.	C. Nhóm-OH.	D. Cả phân tử.
Câu 2. [KNTT - SBT] Độ cồn là
A. số mol ethylic alcohol có trong 100 mL hỗn hợp ethylic alcohol với nước.	
B. số mililít ethylic alcohol có trong 1000 mL hỗn hợp ethylic alcohol với nước.
C. số lít ethylic alcohol có trong 100 mL hỗn hợp ethylic alcohol với nước.	
D. số mililít ethylic alcohol có trong 100 mL hỗn hợp ethylic alcohol với nước ở 20 °C.
Câu 3. [KNTT - SBT] Tính chất nào sau đây là của ethylic alcohol?
A. Chất lỏng không màu, có mùi đặc trưng, tan vô hạn trong nước.	
B. Chất lỏng không màu, không mùi, tan vô hạn trong nước.
C. Chất lỏng có màu trắng, có mùi đặc trưng, tan một phần trong nước.	
D. Chất lỏng có màu trắng, không tan trong nước. 
Câu 4. [KNTT - SBT] Cho một mẩu nhỏ natri vào ống nghiệm đựng ethylic alcohol. Hiện tượng quan sát được là:
A. Có bọt khí màu nâu thoát ra.	
B. Mẩu natri tan dần và không có bọt khí thoát ra.
C. Mẩu natri không tan và lắng xuống dưới đáy ống nghiệm.	
D. Mẩu natri tan dần và có bọt khí không màu thoát ra.
Câu 5. [KNTT - SBT] Trong phản ứng cháy của ethylic alcohol, chất nào trong không khí đã phản ứng với ethylic alcohol?
A. Hydrogen.	B. Oxygen.	C. Nitrogen.	D. Hơi nước.
Câu 6. [KNTT - SBT] Số mL ethylic alcohol có trong 100 mL cồn y tế 90° là
A. 100.	B. 10.	C. 90.	D. 9.
Câu 7. [KNTT - SBT] Chất nào sau đây có phản ứng cộng với nước tạo thành ethylic alcohol?
A. Ethylene.	B. Butane.	C. Methane.	D. Tinh bột.
Câu 8. [KNTT - SBT] Một học sinh sau khi tiến hành thí nghiệm thì vẫn còn dư mẩu natri. Để tiêu
huỷ mẩu natri dư này một cách an toàn, học sinh đó nên cho mẩu natri vào 
A. nước.	B. cồn 96°.	C. thùng rác	D. dầu hoả.
Câu 9. [KNTT - SBT] Một chai rượu gạo có thể tích 750 mL và có độ cồn là 40°. Số ml_ ethylic alcohol có trong chai rượu đó là
A. 18,75 mL.	B. 300mL.	C. 400 mL.	D. 300mL.
Câu 10. [KNTT - SBT] Xăng E5 (còn gọi là xăng sinh học) chứa 5% thể tích ethylic alcohol. Một người đi xe máy mua 3 lít xăng E5 để đổ vào bình chứa nhiên liệu. Thể tích ethylic alcohol có trong lượng xăng trên là
A. 50 mL.	B. 100mL.	C. 125 mL.	D. 150mL.
Câu 11. [CTST - SBT] Sản phẩm nào sau đây không chứa ethylic alcohol?
A. Xăng sinh học E10.	
B. Nước rửa tay khử khuẩn.	
C. Dung môi pha sơn.	
D. Nước tẩy sơn móng tay.
Hướng dẫn giải

Nước tẩy sơn móng tay có thành phần chủ yếu là acetone .
Câu 12. [CTST - SBT] Sản phẩm nào sau đây có hàm lượng ethylic alcohol cao nhất?
A. Xăng E5	B. Cồn y tế	C. Bia	D. Nước uống có gas
Hướng dẫn giải

Nước tẩy sơn móng tay có thành phần chủ yếu là acetone .
Câu 13. [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây không đúng về ethylic alcohol?
A. Nhẹ hơn nước và có nhiệt độ sôi cao hơn nước.	
B. Tan vô hạn trong nước tạo thành dung dịch rượu.	
C. Là chất lỏng không màu, có mùi thợm nhẹ.	
D. Hoà tan được nhiều chất nên được dùng làm dung môi.
Hướng dẫn giải

Ethylic alcohol có nhiệt độ sôi khoảng  (thấp hơn nhiệt độ sôi của nước).

[bookmark: _Hlk175769703]Câu 14. [CTST - SBT] Cồn  có dung tích 60 mL thường được dùng trong y tế. Phát biểu nào sau đây là đúng vể loại cồn này?
[bookmark: _Hlk175769710]A. Có 51 ml nước.	

B. Cho hết lượng cồn này vào lọ có chứa 100 mL nước sẽ được cồn .	

C. Gồm 6 g nước và  ethylic alcohol.	
D. Gồm 6 g nước và 54 g ethylic alcohol.
Hướng dẫn giải
Trong 60 mL cồn có:




Do khối lượng riêng của nước bằng  và của ethylic alcohol là , nên:





Vậy trong 60 mL cồn  có  nước và  ethylic alcohol.
Câu 15. [CTST - SBT] Độ cồn là

A. số mL ethylic alcohol nguyên chất có trong 100 mL nước ở .	
B. số gam ethylic alcohol nguyên chất có trong 100 mL hỗn hợp alcohol với nước.	

C. số gam nước có trong 100 g dung dịch ở .	

D. số mL ethylic alcohol nguyên chất có trong 100 mL dung dịch ở .
Câu 16. [CTST - SBT] Ethylic alcohol tác dụng được với sodium là do
A. trong phân tử có nguyên tử oxygen.	
B. trong phân tử có nguyên tử car'oon, hydrogen và oxygen.	
C. trong phân tử có nhóm -OH.	
D. trong phân tử có nguyên tử hydrogen và oxygen.

Câu 17. [CTST - SBT] Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là
(a) Trong 1 lít xăng E5 có 50 mL ethylic alcohol.
(b) Để giảm lượng khí thải có hại, một số xe đã chuyển sang sử dụng nhiên liệu ethylic alcohol thay cho xăng.
(c) Xăng E85 là loại xăng sinh học có chứa  thể tích ethylic alcohol, loại xăng này thường được sử dụng cho một số loại xe thể thao để giảm lượng khí thải có hại.
(d) Cồn khô dùng trong đun nấu thức ăn chỉ chứa ethylic alcohol.
(e) Trong các loại đồ uống có gas đều có chứa một lượng ethylic alcohol thích hợp.
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Hướng dẫn giải


(a) đúng vì xăng E5 có chứa  ethylic alcohol (theo thể tích).
(b) đúng vì nhiên liệu ethylic alcohol thải khí ít độc hại hơn so với xăng.
(c) đúng vì có một số loại xe thể thao đã dùng xăng E85 là loại xăng sinh học chứa  thể tích ethylic alcohol để giảm lượng khí thải có hại cho môi trường.
(d) sai vì cồn khô dùng trong đun nấu thức ăn có thể chứa ethylic alcohol hoặc methylic alcohol.
(e) sai vì trong các loại đồ uống có gas có thể không chứa ethylic alcohol (các loại nước giải khát có gas).
Câu 18. [CD - SBT] Ethylic alcohol tác dụng được với Na còn ethane không tác dụng được với Na vì
[bookmark: bookmark404]A. khối lượng phân tử của ethylic alcohol lớn hon khối lượng phân tử của ethane.
[bookmark: bookmark405]B. trong phân tử ethylic alcohol có nguyên tử oxygen còn trong phân ethane không có nguyên tử oxygen.
C. ethylic alcohol là chất lỏng còn ethane là chất khí.
D. trong phân tử ethylic alcohol có nhóm -OH còn trong phân tử ethane không có nhóm -OH.
Câu 19. [CD - SBT] Trong số các chất sau: CH3 - OH, CH3 - O - CH3, CH3 - CH2 - CH2 - OH,
CH3 - O - CH2 - CH3, CH3 - CHOH - CH2 - CH3.			     
Số chất có tính chất hoá học tương tự ethylic alcohol là:
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 20. [CD - SBT] Thêm một lượng nước cất thích hợp vào cồn 96° sẽ thu được cồn 70° thường được sử dụng trong y tế. Bằng cách trên, từ 3,5 L cồn 96° sẽ thu được lượng cồn 70° là:
A. 5,0 L.		B. 2,55 L.		C. 4,8 L.		D. 7,43 L.
Câu 21. [CD - SBT] Trôn nhãn của một chai rượu có ghi 700 mL; 40% Alc/Vol có nghĩa là thể tích rượu trong chai là 700 mL và độ rượu là 40°. số inL ethylic alcohol nguyên chất có trong chai rượu trôn là:
A. 280 mL		B. 400 mL.		C. 420 mL.		D. 700 mL.

Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai
Câu 1. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Ethylic alcohol ít tan trong nước.	
b) Trong 100 mL cồn 90°có 9 mL ethylic alcohol.
c) Ethylic alcohol phản ứng với natri giải phóng khí hydrogen.	
d) Phản ứng cháy của ethylic alcohol là phản ứng toả nhiệt.
Hướng dẫn giải
a) Sai; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng.
Câu 2. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Ethylic alcohol được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men..	
b) Ethylic alcohol được dùng làm nhiên liệu cho đèn cồn, bếp cồn, sản xuất xăng sinh học.
c) Xăng sinh học thân thiện với môi trường hơn so với xăng thông thường.
d) Người dưới 18 tuổi được phép sử dụng rượu, bia.
Hướng dẫn giải
a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai.


Câu 3. [CTST - SBT] Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai trong các nhận định sau đây:
(a) Ethylic alcohol còn có tên gọi khác là ethyl alcohol hay ethanol.
(b) Ethylic alcohol có thể được điều chế từ phản ứng của ethylene với nước.
(c) Cồn có tính sát khuẩn vì có khả năng làm tê liệt thần kinh của vi khuẩn.
(d) Cồn  có tính sát khuẩn cao hơn cồn .
Hướng dẫn giải
a) đúng.
b) đúng vì có phản ứng:





c) sai vì cồn có khả năng thẩm thấu cao, có thể xuyên qua màng tế bào đi sâu vào bên trong gây đông tụ protein làm cho tế bào bị bất hoạt nên cồn có tính sát khuẩn.
d) sai vì cồn  có tính sát khuẩn cao hơn cồn . Trong thực tế, đối với những loại cồn có độ cồn lớn hơn  (nồng độ cồn quá cao) sẽ làm cho protein trên bề mặt vi khuẩn đông cứng nhanh, hình thành lớp vỏ ngăn không cho cồn thấm vào bên trong nên vi khuẩn không chết.

Câu 4. [CTST - SBT] Hãy cho biết phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai trong các phát biểu sau đây:
(a) Trong thực tế, hydrogen được điều chế từ phản ứng giữa ethylic alcohol với sodium.
(b) Người ta thường dùng rượu để ướp thịt (thịt bò, thịt cừu, ...) trong chế biến một số món ăn vì rượu giúp cho thịt nhanh chín khi nấu.
(c) Cồn khô dùng trong một số bếp nấu có thành phẩn chủ yếu là ethylic alcohol.
(d) Một số nước trên thế giới ban hành quy định cấm sử dụng rượu vì đây là chất gây nghiện, rất có hại cho sức khoẻ.
Hướng dẫn giải

a) sai vì trong thực tế hydrogen được điều chế từ nước, từ khí thiên nhiên. Phản ứng giữa ethylic alcohol với sodium dùng để sản xuất sodium ethoxide  có nhiều ứng dụng trong đời sống.
b) sai vì dùng rượu để ướp thịt nhằm giúp cho thịt nhanh mềm khi nấu (rượu thẩm thấu vào thịt, giúp cho các enzyme trong thịt hoạt động làm phân huỷ protein), làm tăng hương vị đặc biệt cho món ăn, khử được mùi tanh của thịt, giúp thịt chín đều, ...
c) đúng vì loại cồn khô này có thành phần chủ yếu là ethylic alcohol, được sản xuất từ các nguyên liệu sinh học (phôi bào, mùn cưa, ...) hay từ một số sản phẩm phế thải trong sản xuất tinh bột, đường mía, ...
d) sai vì các nước trên thế giới không cấm uống rượu, chỉ không cho phép hoặc hạn chế uống rượu khi lái xe. Bia rượu là chất có thể gây nghiện, rất có hại cho sức khoẻ nếu uống nhiều và uống thường xuyên.

BÀI 27: ACETIC ACID (CH3COOH)

Phần B: Bài Tập Tự Luận
Câu 1. [KNTT - SBT] Ethyl acetate là một ester được sử dụng làm dung môi pha sơn, nước hoa,... Một thí nghiệm tổng hợp ethyl acetate bằng cách cho 8 gam acetic acid tác dụng với lượng dư ethylic alcohol và có mặt H₂SO₄ đặc làm xúc tác. Tính khối lượng ethyl acetate tạo thành biết hiệu suất phản ứng là 60%.
Hướng dẫn giải

CH₃COOH + CH₃CH₂OH   CH₃COOCH₂CH₃ + H₂O
Số mol CH₃COOH: 80/60​ = 0,15 (mol).
Số mol ester tạo thành theo lí thuyết: 0,15 mol.
Do hiệu suất phản ứng 60% nên số mol ester thu được thực tế là:
0,15 ⋅ 0,6 = 0,09 (mol)
Khối lượng ester tạo thành: 0,09.88 = 7,92 (g).
Câu 2. [KNTT - SBT]. Tiến hành hai thí nghiệm như Hình 27.1, hỏi ống nghiệm chứa dung dịch Ca(OH)₂ nào nhanh bị đục hơn? Z``Giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, biên lai, hàng  Mô tả được tạo tự động]
Hướng dẫn giải
	Ống nghiệm chứa acid HCl nhanh bị đục hơn do HCl là acid mạnh còn acetic acid là acid yếu nên phản ứng với đá vôi chậm hơn, lượng CO₂ giải phóng ít hơn nên đục chậm hơn.
CaCO3 +2HCl→ CaCl2+CO2+H2O
CaCO3​ +2CH3​COOH→ Ca(CH3​COO)2​+CO2​+H2​O
CO2 ​+ Ca(OH)2​→ CaCO3​+H2​O
Câu 3. [KNTT - SBT] Để xác định nồng độ của acetic acid trong một loại giấm ăn, một học sinh tiến hành thí nghiệm sau:
- Cho 1 giọt phenolphthalein vào cốc đựng 5 mL giấm ăn.
- Dùng burette cho từ từ từng giọt dung dịch NaOH 0,1 M vào cốc đựng giấm ăn (vừa cho NaOH vừa lắc nhẹ cốc) đến khi dung dịch trong cốc chuyển sang màu hồng.
Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M đã dùng được ghi lại như sau:
	
	VNaOH(mL)

	Lần 1 
	42,0 mL

	Lần 2
	42,1 mL

	Lần 3
	42,1 mL



Tính nồng độ phần trăm acetic acid có trong loại giấm đó, giả thiết trong giấm ăn chỉ có acetic acid phản ứng với NaOH và tỉ khối của giấm ăn là 1,05 g/mL.
Hướng dẫn giải
	 CH₃COOH + NaOH → CH₃COONa + H₂O
Thể tích trung bình NaOH:
NaOH​​=(342,1+42,2+42,0):3​=42,07(mL) ⇒nNaOH=0,1⋅42,07⋅10−3 (mol)=42,07⋅10−4 (mol)=nCH3COOH 
⇒mCH3COOH=42,07⋅10−4⋅60=0,2524 (gam)
⇒Nồng độ của giấm ăn là 
C%=.100%= .100%=5%
Câu 4. [CTST - SBT] Hãy điền vào chỗ trống bằng các từ hoặc cụm từ thích hợp trong bảng dưới đây để được các nhận định đúng.
	cháy
	acid
	toả nhiều nhiệt
	chất lỏng
	xăng,

	dầu hỏa
	hoá đỏ
	hóa xanh
	nước
	oxygen

	carbon dioxide
	nhiên liệu
	sodium
	
	


a) Acetic acid và ethylic alcohol đều là (1) ... tan tốt trong (2)..., riêng ethylic alcohol còn hoà tan được (3) ...
b) Acetic acid và ethylic alcohol đều phản ứng được với (4) ..., đồng thời cả hai cũng có phản ứng với (5)... trong không khí và đều tạo ra (6) ...
c) Acetic acid có tính (7)... nên làm quỳ tím (8) ...; ethylic alcohol dễ cháy và khi cháy (9) ... nên ethylic alcohol được dùng làm (10) ... còn acetic acid không có đặc điểm này.
	Hướng dẫn giải
	(1)
	chất lỏng
	(6)
	carbon dioxide, nước

	(2)
	nước
	(7)
	acid

	(3)
	xăng, dầu hoả
	(8)
	hoá đỏ

	(4)
	sodium
	(9)
	toả nhiều nhiệt

	(5)
	oxygen
	(10)
	nhiên liệu



Câu 5. [CTST - SBT] Hãy cho biết acetic acid được sử dụng như thế nào trong ngành công nghiệp thực phẩm.
Hướng dẫn giải
	Acetic acid là thành phần chính của giấm,  được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm, cơ sở chế biến thức ăn. Acetic acid được sử dụng làm nguyên liệu chế biến gia vị như mayonnaise, mù tạt, tương cà, ...; là chất bảo quản tự nhiên và chất kháng khuẩn trong quá trình ngâm chua rau quả.
Câu 6. [CTST - SBT] Acetic acid được sử dụng trong ngành công nghiệp dược phẩm, công nghệ dệt nhuộm như thế nào?
Hướng dẫn giải
	- Trong ngành dược phẩm, acetic acid được sử dụng để sản xuất các loại thuốc điều trị bệnh do vi khuẩn, nấm; bệnh nhiễm trùng ngoài da; bào chế dung dịch tiệt trùng; .... 
	- Trong công nghiệp dệt nhuộm, acetic acid có công dụng làm chậm quá trình nhuộm, giúp tăng cường độ đều màu của sản phẩm, làm màu sắc tươi và rõ nét hơn.
Câu 7*. [CTST - SBT] Giấm ăn là dung dịch acetic acid loãng, có nhiều ứng dụng trong đời sống. 
a) Hãy cho biết một số ứng dụng của giấm ăn.
b) Theo em, từ 1 lít rượu 23° có thể điều chế được bao nhiêu lít dung dịch acetic acid 4% (giấm ăn), biết khối lượng riêng của giấm là 1,06 g/mL, nước tinh khiết, men giấm và các thiết bị cần thiết coi như có đủ.

Hướng dẫn giải
	 a) Một số ứng dụng của giấm ăn:
	- Làm gia vị cho một số món ăn, pha chế dung dịch ngâm các loại dưa ủ chua, ....
	- Giấm có tính kháng khuẩn và khử mùi nên được dùng pha chế dung dịch nước rửa tay, nước rửa thiết bị nhà bếp, nước rửa nhà vệ sinh, thuốc súc miệng, …. Giấm có tính acid nên thường được dùng để làm sạch bề mặt kim loại, cặn bám ở đáy ấm đun nước, ….
	- Làm hoá chất trong phòng thí nghiệm.
	b) Ta có số mol ethylic alcohol có trong 1 lít rượu 23° là: 

  	Phương trình hoá học của phản ứng: 
		C2H5OH+O2  CH3COOH + H₂O 
	Theo phương trình hoá học, ta có:
	 		
			
			
		Vậy thể tích dung dịch acetic acid 4% điều chế được là 5,58255 L.
Câu 8. [CTST - SBT] Giấm ăn có thể làm từ một số loại trái cây như nho, táo, lê, ... Các loại giấm này thường có hương vị thơm ngon và tốt cho sức khoẻ khi sử dụng hợp lí. Quá trình biến táo thành giấm tương đương với quá trình chuyển đường (C6H1₂O6) trong quả táo thành acetic acid, quá trình này được biểu diễn theo sơ đồ sau:
C6H12O6 → C₂H5OH → CH3COOH
Từ 10 kg một loại táo có chứa 12% lượng đường (C6H₁₂O6) sẽ điều chế được bao nhiêu lít giấm táo có nồng độ acetic acid 5%. Biết khối lượng riêng của giấm là 1,06 g/mL, hiệu suất của quá trình làm giấm đạt 80% và 88% các chất còn lại trong táo không chuyển hoá thành acetic acid.

Hướng dẫn giải
		Theo đề, ta có khối lượng đường (C6H12O6) có trong 10 kg táo là:

									 
		Theo đề, ta có phương trình hoá học chuyển hoá đường trong táo thành acetic acid như sau:
								C6H12O6  C2H5OH +CO2                   (1)
								C2H5OH + O2 CH3COOH + H₂O    (2)
		Từ phương trình hoá học (1) và (2), ta có:  .
		Vì hiệu suất của quá trình làm giảm đạt 80%, nên ta có: 
								 .

 .


	        Vậy thể tích giấm táo có nồng độ acetic acid 5% thu được là 12,08151 L.
Câu 9. [CTST - SBT] Một số đó dùng làm bằng sắt – thép (kéo tỉa cây) khi để lâu trong không khí sẽ bị gỉ sét trên bề mặt. Người ta có thể dùng giấm ăn để tẩy lớp gỉ sét trên bề mặt này. Em giải thích và viết phương trình hoá học minh hoạ.
	[image: Ảnh có chứa công cụ, trong nhà  Mô tả được tạo tự động]
(a) Kéo tỉa cây bị gỉ sét trước khi ngâm vào giấm ăn
	[image: Ảnh có chứa công cụ, dụng cụ cầm tay, kìm cắt dây  Mô tả được tạo tự động]
(b) Kéo tỉa cây được làm sạch một phần gỉ sét sau khi ngâm vào giấm ăn


▲ Thí nghiệm dùng giấm ăn để tẩy gỉ sét trên bề mặt đồ dùng làm bằng sắt – thép
Thành phần chủ yếu của gỉ sét là Fe2O3 và Fe(OH)3.
Acetic acid có tính acid yếu nên có thể phản ứng được với Fe₂O3, Fe(OH)3 theo các phương trình hoá học của phản ứng: 
				6CH3COOH + Fe₂O3    →  2(CH3COO)3 Fe + 3H2O 
			3CH3COOH + Fe(OH)3 → (CH3COO)3Fe + 3H2O
Lưu ý: Acetic acid là acid yếu nên phản ứng xảy ra chậm (sau một thời gian nhất định mới làm sạch được gỉ sét).
Câu 10. [CD - SBT] Chọn các chất thích hợp điền vào các dấu ? và hoàn thành các phương trình hóa học sau:
a) 
?  +  ?  CH3CH2COOK + H2O
b) 
CH3COOH + ?  ? + CO2 + H2O
c) 
CH3COOH + CaO  ?   +   ?
d) 
?  +  NaOH  CH3COONa  +   ?
Hướng dẫn giải
a) CH3CH2COOH, KOH
b) Na2CO3, CH3COONa (có thể thay Na2CO3 bằng muối carbonate của các kim loại khác như: CaCO3, K2CO3,….)
c) (CH3COO)2Ca, H2O
d) CH3COOH, H2O. Có thể thay CH3COONa bằng muối acetate của kim loại mà tạo ra base không tan. Ví dụ:

           (CH3COO)2Cu   +  2NaOH    2CH3COONa   + Cu(OH)2
Câu 11. [CD - SBT] Cho 100mL dung dịch CH3COOH 2M tác dụng hết với Zn thấy thoát ra V L khí H2 ở đkc. Tính V?
Hướng dẫn giải
Thể tích H2 tạo ra là 2,479 L
Câu 12 [CD - SBT] Tính thể tích dung dịch CH3COOH 1M cần dùng để tác dụng hết với 14,8 gam Ca(OH)2. Tính số gam (CH3COO)2Ca tạo thành
Hướng dẫn giải
Thể tích CH3COOH 1M cần dùng là 0,4 L và khối lượng (CH3COO)2Ca tạo thành là 31,6g
Câu 13. [CD - SBT] Tìm các chất thích hợp với các chữ cái A, B, D, X trong các phương trình hóa học sau:
a) 
A  +  Cu(OH)2  B + X
b) 
CH3COOH + CuO  B + H2O
c) 
A + Na2CO3  D   +   CO2   + X
Hướng dẫn giải
A: CH3COOH      B: (CH3COO)2Cu     D: CH3COONa      X: H2O
Câu 14. [CD - SBT] Hai chất A,B chỉ chứa các nguyên tố C, H, O và trong phân tử có cùng số nguyên tử C. Chất A và B tác dụng với nhau có xúc tác H2SO4 đặc và đun nóng tạo thành chất lỏng X và nước. Chất X có mùi thơm và không tan trong nước, trong phân tử X có 4 nguyên tử C. Phân tử A có hai nguyên tử O còn B có một nguyên tử O. Hai chất A và B đều tác dụng với Na, chất A làm quỳ tím hóa đỏ. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, B, X.
Hướng dẫn giải
Theo bài ra ta có sơ đồ phản ứng giữa A và B như sau:

                        A  +   B    C  +  H2O
Theo sơ đồ trên, tổng số nguyên tử C trong A và B bằng số nguyên tử C có trong X và bằng 4. Vì A, B có số nguyên tử C bằng nhau nên số nguyên tử C trong phân tử A, B đều bằng 2.
Vì A tác dụng với Na, làm quỳ tím hóa đỏ nên chất A có nhóm – COOH, vậy chất A có công thức cấu tạo là CH3COOH.
Chất B tác dụng với Na và có một nguyên tử O vậy chất B có nhóm – OH. Vì B chỉ có 2 nguyên tử C nên chất B có công thức cấu tạo là CH3CH2OH
Chất X là ester và có công thức cấu tạo là CH3COOCH2CH3

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
Câu 1. [KNTT - SBT] Nhóm nào sau đây gây nên tính chất đặc trưng của acetic acid? 
	A. Nhóm CH₃–.  	B. Nhóm –CO–.  	C. Nhóm –COOH.	D. Cả phân tử.
Câu 2. [KNTT - SBT] Tính chất vật lí của acetic acid:
	A. Chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.
 	B. Chất lỏng, màu trắng, vị chua, tan vô hạn trong nước.
 	C. Chất lỏng, không màu, vị đắng, tan vô hạn trong nước.
 	D. Chất lỏng, không màu, vị chua, không tan trong nước.
Câu 3. [KNTT - SBT] Chất nào sau đây có tính acid tương tự acetic acid?
	A. C₂H₅OH.	B. C₂H₅COOH.	C. CH₃COOCH₃.	D. C₃H₆.
Câu 4. [KNTT - SBT] Dung dịch acetic acid không phản ứng được với chất nào sau đây?
	A. Mg.	B. NaOH.	C. CaCO₃.	D. NaCl.
Câu 5. [KNTT - SBT] Cho phản ứng: CH₃COOH + CH₃CH₂OH → X + H₂O
X có tên gọi là
	A. ethyl acetate.	B. methyl acetate.	C. ethyl formate.	D. methyl formate.
Câu 6. [KNTT - SBT] Dung dịch acetic acid phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
	A. Cu, NaOH, NaCl.		B. Mg, CuO, NaCl.
 	C. Mg, CuO, HCl.		D. Mg, NaOH, CaCO₃.
[bookmark: _Hlk174971833]Câu 7. [KNTT - SBT] Để loại bỏ lớp cặn màu trắng trong ấm đun nước lâu ngày, nên dùng dung dịch nào sau đây?
	A. Giấm ăn.		B. Nước nóng.
 	C. Muối ăn.		D. Cồn 70°.
Câu 8. [KNTT - SBT] Acetic acid được điều chế bằng phương pháp lên men giấm từ dung dịch loãng của chất nào dưới đây?
	A. C₂H₅OH.	B. CH₃OH.	C. H₂CO₃.	D. HCOOH.
Câu 9. [KNTT - SBT] Giấm ăn được dùng phổ biến trong chế biến thực phẩm, giấm ăn có chứa acetic acid với nồng độ từ 2% đến 5%. Một chai giấm thể tích 500 mL (D = 1,045 g/mL) có nồng độ acetic acid là 4%, số gam acetic acid có trong chai giấm đó là
	A. 41,8 g.	B. 20,9 g.	C. 4,18 g.	D. 209 g.
Câu 10. [KNTT - SBT] Trung hòa 200 mL dung dịch acetic acid 0,1 M bằng dung dịch NaOH 0,2 M. Thể tích dung dịch NaOH cần dùng là
	A. 100 mL.	B. 200 mL.	C. 300 mL.	D. 400 mL.
Câu 11. [KNTT - SBT]. Cho một mẫu nhỏ đá vôi vào ống nghiệm đựng dung dịch acetic acid. Hiện tượng quan sát được:
	A. Có bọt khí màu nâu thoát ra.
 	B. Mẫu đá vôi tan dần và không có bọt khí thoát ra.
 	C. Mẫu đá vôi không tan và lắng xuống dưới đáy ống nghiệm.
 	D. Mẫu đá vôi tan dần và có bọt khí không màu thoát ra.
Câu 12. [KNTT - SBT] Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về tính chất hoá học của acetic acid?
	A. Acetic acid là acid yếu, làm đổi màu quỳ tím.
 	B. Acetic acid là acid yếu nên không phản ứng với đá vôi.
 	C. Acetic acid có đầy đủ các tính chất của một acid thông thường.
 	D. Acetic acid phản ứng được với ethylic alcohol tạo ester.
Câu 13. [CTST - SBT] Giấm ăn là dung dịch acetic acid có nồng độ khoảng:
A. 1%			B. 4%.			C. 10%.		D. 40%.
Hướng dẫn giải
A, B, C đều sai vì giấm ăn là dung dich acetic acid có nồng độ khoảng từ 2% đến 5%
Câu 14. [CTST - SBT] Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. Ethylic alcohol.	B. Ethylene.		C. Acetic acid.		D. Methane.
Hướng dẫn giải
Trong các chất đề cho thì acetic acid có nhiệt độ sôi cao nhất
Câu 15. [CTST - SBT] Mùi tanh của cá là do một hợp chất chứa nitrogen tạo ra, hợp chất này có tính base. Để khử mùi tanh này, người ta có thể dùng dung dịch nào sau đây?
A. Giấm ăn.	B. Nước vôi.	C. Cồn.	D. Dung dịch HCI.
Hướng dẫn giải
	Vì hợp chất tạo ra mùi tanh có tính base nên ta chọn giấm ăn. Giấm ăn có thành phần chính là acetic acid (có tính acid) để trung hoà hợp chất có mùi tanh.
	D sai vì không dùng dung dịch HCI cho vào thực phẩm.
Câu 16. [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hợp chất hữu cơ chứa carbon, hydrogen, oxygen và có khối lượng phân tử bằng 60 amu là acetic acid.
B.	Acetic acid dùng làm nguyên liệu để điều chế chất dẻo, giấm ăn và các loại tơ.
C.	Một số loại quả (nho, táo, lê, ...) có chứa acetic acid.
D. Acetic acid có nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp như sơn, mực in, sản xuất rượu, sản xuất chất diệt côn trùng, …
Hướng dẫn giải
A sai vì khối lượng phân tử bằng 60 amu có thể không là acetic acid, ví dụ như CHO.
B sai vì có nhiều loại tơ không điều chế từ acetic acid, ví dụ như tơ olon, tơ nylon, ...
D sai vì acetic acid không dùng để sản xuất rượu (alcohol).
	Câu 17. [CTST - SBT] Nhiều ấm đun nước lâu ngày có thể có một lớp chất cặn màu trắng bám vào đáy ấm, lớp cặn đó có thành phần chủ yếu là hỗn hợp MgCO3, CaCO3 do nước cứng(*) gây ra. Dung dịch có thể làm sạch lớp cặn đó là
A. giấm ăn.			B. cồn 70°.
C. nước vôi trong.		D. xà phòng.                                             
	[image: ]


Hướng dẫn giải
	Vì acetic acid hoà tan được các muối carbonate:
				2CH3COOH + CaCO3   → (CH3COO)2Ca + CO2↑ + H₂O
				2CH3COOH + MgCO3 → (CH3COO)2Mg + CO2↑ + H₂O
	(*) Nước cứng là loại nước có chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+, sẽ được học ở chương trình cao hơn.
Câu 18. [CTST - SBT] Acetic acid và ethylic alcohol đều được dùng
A. làm nhiên liệu cho một số động cơ.	
B. pha chế đồ uống, pha chế thuốc.	
C. để sản xuất chất diệt khuẩn, chống nấm mốc và làm dung môi pha sơn.	
D.  trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm.
Hướng dẫn giải
A sai vì acetic acid không dùng làm nhiên liệu cho động cơ.
B sai vì acetic acid không dùng để pha chế đó uống, pha chế thuốc.
C sai vì ethylic alcohol không dùng để sản xuất chất diệt khuẩn, chống năm mốc và làm dung môi pha sơn.
Câu 19*. [CTST - SBT] Cho các phát biểu sau:
(a) Giấm ăn có thể làm sạch gỉ sét.
(b) Acetic acid, ethylic alcohol đều là các dẫn xuất của hydrocarbon.
(c) Từ ethylic alcohol có thể điều chế trực tiếp acetic acid.
(d) Từ ethylic alcohol và acetic acid có thể tạo ra hợp chất hữu cơ có mùi thơm dễ chịu được dùng trong thực phẩm.
(e) Acetic acid có nhiều trong một số quả có vị chua như chanh, cam, quýt, cà chua, ...
(g) Giấm có thể được tạo ra từ trái cây. Giấm nho, giấm táo, giấm lê, giấm dứa và đều có chứa acetic acid.
Số phát biểu đúng là
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Hướng dẫn giải
(a) đúng vì gỉ sét bị hoà tan bởi acetic acid có trong giấm ăn.
(b) đúng vì acetic acid, ethylic alcohol đều chứa các nguyên tố carbon, hydrogen, oxygen. Các hợp chất hữu cơ chứa từ 3 nguyên tố trở lên đều là các dẫn xuất của hydrocarbon.
(c) đúng vì có phản ứng theo phương trình hoá học sau:

						C₂H5OH  +  O₂  CH3COOH + H₂O
(d) đúng vì khi acetic acid tác dụng với ethylic alcohol trong điều kiện nhiệt độ cao, xúc tác là dung dịch H₂SO₄ đặc sẽ tạo thành CH3COOC2H5 là ester được dùng làm dung môi và chất pha loãng trong ngành sơn.

	                      CH3COOH + C₂H5OH   CH3COOC₂H5 + H₂O
(e) sai vì acetic acid không có nhiều trong các loại quả để bài cho.
(g) đúng vì trong thực tế có các loại giấm nho, giấm táo, giám lê, giấm dứa đều có chứa acetic acid.
Câu 20. [CD - SBT] Công thức phân tử của một số hợp chất hữu cơ như sau: C2H6O, C2H4O2, C2H6O2, C3H8O, C3H6O2. Trong các chất trên, số chất trong phân tử có thể có nhóm -COOH là:
A. 2.		B. 3.
C. 1.		D. 5.
Câu 21. [CD - SBT] Cho CH3COOH và C2H5OH lần lượt tác dụng với Na và giấy quỳ tím. Số lần có khí bay ra và số lần giấy quỳ tím hóa đỏ tương ứng là:
A. 2 và 2	B. 1 và 1	C. 1 và 2	D. 2 và 1
Câu 22. [CD - SBT] Trong các chất sau: CH3CH2OH, CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2COOH, CH3CH2OCH3. Số chất tác dụng với Na và NaOH tương tứng là	
A. 2 và 2	B. 5 và 4	C. 4 và 2	D. 4 và 4
Câu 23. [CD - SBT] Hai chất hữu cơ A và B cùng có 2 nguyên tử carbon trong phân tử và đều là chất lỏng, hòa tan tốt trong nước. Hai chất A và B có thể là cặp chất nào sau đây?
A. CH3COOH và C4H10		B. C2H5OH và C2H4	
C. CH3COOH và C2H6		D. CH3COOH và C2H5

Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai
Câu 1. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Acetic acid là chất lỏng, không màu, vị chua, có mùi đặc trưng, tan vô hạn trong nước.
b) Giấm ăn là dung dịch acetic acid có nồng độ thường từ 2% đến 5%.
c) Acetic acid làm quỳ tím hóa xanh.
d) Phản ứng giữa acetic acid và ethylic alcohol thuộc loại phản ứng ester hoá.
Câu 2. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Acetic acid tác dụng với ethylic alcohol tạo thành muối.
b) Acetic acid tác dụng với ethylic alcohol tạo thành ester ethyl acetate và nước.
c) Phản ứng ester hoá giữa acetic acid và ethylic alcohol luôn có hiệu suất nhỏ hơn 100%.
d) Phản ứng ester hoá giữa acetic acid và ethylic alcohol thường dùng xúc tác là H₂SO₄ đặc.
Câu 3. [CTST - SBT] Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai trong các nhận định sau đây về acetic acid:
a) Chất lỏng, màu vàng nhạt, có vị chua, nặng hơn nước.
b) Dễ bay hơi và tan vô hạn trong nước, nhiệt độ sôi cao hơn nước.
c) Làm nguyên liệu sản xuất như giấm ăn, thuốc diệt côn trùng, ...
d) Có khả năng làm sạch gỉ sét bám trên một số dụng cụ làm bằng kim loại.
	Hướng dẫn giải
a) sai vì acetic acid là chất lỏng không màu.
b) đúng.
c) đúng.
d) đúng vì acetic acid có thể hoà tan được các chất có trong gỉ sét: Fe2O3, Fe(OH)3.
Phương trình hoá học của phản ứng:
					6CH3COOH + Fe₂O3 (CH3COO)3Fe + 3H2O 
					3CH3COOH + Fe(OH)3  (CH3COO)3Fe + 3H₂O
Câu 4. [CTST - SBT] Hãy cho biết phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai trong các phát biểu sau đây:
a) Acetic acid dùng để điều chế dược phẩm, thuốc diệt cỏ, phẩm nhuộm, tơ sợi nhân tạo.
b) Từ tinh bột có thể điều chế được ethylic alcohol và acetic acid.
c) Cồn sinh học và acetic acid được dùng để pha chế các loại xăng sinh học (E5, E10, E100, ...).
d) Thành phần chính của giấm ăn là acetic acid.
	Hướng dẫn giải
a) đúng.
b) đúng vì từ tinh bột có thể điều chế được ethylic alcohol và từ ethylic alcohol sẽ điều chế được acetic acid.
* Từ tinh bột có thể điều chế được ethylic alcohol:
		(C6H10O5)n + nH₂O nC6H1₂O6
		                 C6H1₂O6   2C2H5OH + 2CO2
* Từ ethylic alcohol sẽ điều chế được acetic acid:
		      C₂H5OH + O₂      CH3COOH + H₂O
c) sai vì các loại xăng sinh học (E5, E10, E100, ...) được sản xuất từ xăng thông thường (A92) và cồn sinh học.
d) sai vì giấm ăn là dung dịch acetic acid có nồng độ khoảng từ 2% đến 5%. Vậy thành phần chính của giấm ăn là nước chứ không phải acetic acid.
Câu 5. [CTST - SBT] Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai trong các nhận định sau đây về acetic acid và ethylic alcohol:
a) Đều có cùng số nguyên tử carbon trong phân tử nên có cùng hàm lượng %C theo khối lượng.
b) Đều phản ứng được với sodium và giải phóng khí hydrogen.
c) Ethyl acetate được sản xuất từ ethylic alcohol và acetic acid. Ethyl acetate là hợp chất có mùi đặc trưng được sử dụng trong ngành thực phẩm, mĩ phẩm, ...
d) Ethylic alcohol và acetic acid đều có thể được sản xuất từ nguyên liệu thiên nhiên (một số loại quả, hạt,...).
Hướng dẫn giải
a) sai vì chỉ cùng số nguyên tử carbon nhưng do khối lượng phân tử của ethylic alcohol và acetic khác nhau nên %C theo khối lượng sẽ khác nhau.
                    Ethylic alcohol (C₂H₂OH) có  = 52,17%.
		          Acetic acid (CH3COOH) có  = 40%.
b) đúng vì ethylic alcohol tác dụng được với sodium, potassium; còn acetic acid phản ứng được với một số kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hoá học và cả 2 khi phản ứng đều giải phóng khí hydrogen.
		Phương trình hoá học của phản ứng:
		            Ethylic alcohol: 2C₂H5OH + 2Na   →  2C₂H5ONa + H₂↑
                     Acetic acid: 2CH3COOH + 2Na     →    2CH3COONa + H₂↑
c) đúng vì ethyl acetate được điều chế từ ethylic alcohol và acetic acid.
d) đúng vì ethylic alcohol có thể được tạo ra từ các loại gạo, quả nho, quả mơ, ...; acetic acid được sản xuất từ gạo, quả táo, ...

BÀI 28: LIPID. CARBOHYDRATE. PROTEIN. POLYMER

Phần B: Bài Tập Tự Luận
Câu 1. [CTST - SBT] Hoàn thành các câu sau đây bằng cách điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống.
a) Chất béo có thành phần nguyên tố gồm (1)..., nên chất béo thuộc loại (2)...
b) Chất béo (3) ... được trong nước nhưng (4) ... được trong xăng, dầu hoả.
c) Khi đun nóng chất béo với dung dịch sodium hydroxide sẽ thu được (5) ... và (6) ...
d) Lipid là những hợp chất hữu cơ phức tạp, gồm những chất: (7) ...
e) Lipid cung cấp và tích luỹ (8) ... cho cơ thể, lipid hoà tan được các vitamin (9) ...
g) Một số quốc gia (Hoa Kì, Úc, ...) tái chế dầu thực vật đã qua sử dụng để (10)...
	Hướng dẫn giải
	(1) 
	cacbon, hydro, oxy                                                  
	(6)
	glyxerin

	(2)
	dẫn xuất của hydrocarbon                                       
	(7)
	chất béo, sáp,...

	(3)
	không tan                                                                 
	(8)
	năng lượng

	(4)
	tan      
	(9)
	A, D, E,...

	(5)
	xà phòng hoặc muối sodium của acid béo              
	(10)
	làm nhiên liệu cho động cơ diesel


Câu 2. [CTST - SBT] Hãy giới thiệu một số chất béo có thể dùng để sản xuất xà phòng mà em biết. Để tạo ra 306 g xà phòng thì cần tối thiểu bao nhiêu gam tristearin và bao nhiêu gam NaOH? Biết hiệu suất của phản ứng đạt 95%.
Hướng dẫn giải
*Một số chất béo có thể dùng để sản xuất xà phòng là:
- Các loại dầu thực vật: dầu dừa, dầu đậu nành, dầu lạc,
- Các loại dầu từ động vật: dầu cá hồi, dầu cá ngừ, ...
				Phương trình hoá học của phản ứng:
                        (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH   3C17H35COONa + C3H5(OH)3     (1)
         Theo (1) và đề bài, ta có:
			
              



	Vậy cần tối thiểu 311,5 g tristearin và 42 g NaOH để tạo ra 306 g xà phòng. 
Câu 3. [CTST - SBT] X là chất béo đơn giản có khối lượng phân tử bằng 806 amu. Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn của X và liệt kê một số loại chất béo trong tự nhiên có chứa X.
Hướng dẫn giải
Vì X là chất béo đơn giản nên X có dạng (R-COO)3C3H5.
Trong đó, R- có thể là C17H35-, C17H33-, C17H31-, C15H31-. 
Ta có bảng giá trị sau:
	R
	C17H35
	C17H33
	C17H31
	C15H31

	MR
	239
	237
	235
	211


Theo đề, ta có MX = 806 amu.
 (MR+44) .3+41=806
M=211 amu R là C15H31-
Vậy chất béo X là (C15H31-COO)3C3H5, tên gọi của X là tripalmitin, có nhiều trong mỡ động vật như mỡ gà, mỡ lợn, mỡ bò, ....
* Ghi nhớ:
Một số chất béo đơn giản thường gặp:
- Tristearin: (C17H35COO)3C3H5  là chất béo rắn.
- Tripalmitin: (C15H31COO)3C3H5  là chất béo rắn.
- Triolein: (C17H33COO)3C3H5  là chất béo lỏng.
- Trilinolein: (C17H31COO)3C3H5 là chất béo lỏng.
Câu 4. [CTST - SBT] Y là một loại chất béo ở thể rắn, dạng kết tinh, màu trắng, có khối lượng phân tử bằng 890 amu. Tìm hiểu qua tài liệu học tập, em hãy cho biết Y có thể điều chế từ acid béo nào và nêu một số ứng dụng quan trọng của Y.
Hướng dẫn giải
Tương tự cách giải Câu 9   Y là tristearin: (C17H35COO)3C3H5, M = 890 amu.
Y được điều chế từ stearic acid (C17H35-COOH). 
Một số ứng dụng quan trọng của tristearin: sản xuất nến, xà phòng, glycerol. 
Glycerol là nguyên liệu sản xuất nước rửa tay khử khuẩn, chất dẻo, mĩ phẩm, thuốc nổ, ...
* Ghi nhớ:	
Acid béo là các acid đơn chức, mạch hở, không phân nhánh và có số nguyên tử carbon chẵn (khoảng 12 - 24 nguyên tử carbon).
Một số acid béo thường gặp:
- Stearic acid: C17H35-COOH.
- Palmitic acid: C15H31-COOH.
- Oleic acid: C17H33-COOH.
- Linoleic acid: C17H31-COOH.
Câu 5. [CTST - SBT] Hãy trình bày một số biện pháp sử dụng chất béo trong chế độ ăn hằng ngày để giữ sức khoẻ tốt.
Hướng dẫn giải
Để có được sức khoẻ tốt nhất, ta phải sử dụng chất béo hợp lí trong chế độ ăn hằng ngày.
- Nên sử dụng các loại chất béo chưa bão hoà (dầu thực vật) như dầu olive, dầu hạt lanh hoặc dầu cải xanh, ... Hạn chế sử dụng chất béo no, chất béo bão hoà từ động vật (mỡ bò, mỡ lợn, ...).
- Ưu tiên sử dụng thực phẩm chứa ít chất béo như thịt gà không da, cá, hạt lanh, hạt óc chó, rau xanh, ...
- Hạn chế dùng thức ăn nướng, chiên (rán), ...; nên dùng thức ăn hấp hay luộc để giảm tối đa lượng chất béo bị chuyển hoá thành các chất độc hại. 
- Tăng cường sử dụng chất béo tốt như omega-3 từ cá, hạt lanh, ....
Câu 6. [CTST - SBT] Potassium stearate được sử dụng chủ yếu trong mĩ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da, ... Một cơ sở sản xuất dùng 1,78 tấn chất béo thì sẽ sản xuất được bao nhiêu tấn potassium stearate? Biết hiệu suất của quá trình này đạt 60%.
Hướng dẫn giải
Theo đề bài, ta có: 
Phương trình hoá học của phản ứng:
(C17H35COO)3C3H5 + 3KOH  3C17H35COOK + C3H5(OH)3              (1)
Theo (1) và đề bài, ta có: 
Vì hiệu suất phản ứng đạt 60%, nên: 
Vậy khối lượng potassium stearate thu được là 115,92 g.
Câu 7. [CD - SBT] Một triester của glycerol có công thức cấu tạo như sau: 
                                                                [image: ]
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xà phòng hóa triester trên bằng dung dịch NaOH.
b) Tính khối lượng muối tạo thành khi 1mol triester trên phản ứng hết với dung dịch NaOH
Hướng dẫn giải
a. Phương trình hóa học:
[image: ]

+ 2NaOH  C17H33COONa  +  C17H35COONa + C15H31COONa + C3H5(OH)3
b. Khối lượng 3 muối là 888g
Câu 8. [CD - SBT] Khi đun nóng một triester của glycerol với acid béo trong dung dịch NaOH người ta thu được glycerol và hỗn hợp hai muối có công thức C17H35COONa và C17H33COONa với tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của triester trên.
Hướng dẫn giải
Cứ 1 mol triester + NaOH tạo ra 2 mol C17H35COONa + 1 mol C17H33COONa
Vậy triester trên được tạo thành từ hai acid béo là C17H35COOH và C17H33COOH và tỉ lệ tương ứng của hai acid là 2:1.
Vậy công thức cấu tạo của triester có thể là:
[image: ]Hoặc      [image: ]
Câu 9. [KNTT - SBT] Để tác dụng hết với lượng chất béo có trong 500 g dầu dừa, người ta cần vừa đủ 90 g NaOH. Giả thiết hiệu suất phản ứng là 100%, tính khối lượng glycerol và xà phòng thu được từ quá trình này.
[bookmark: _Hlk174972608]Hướng dẫn giải
(RCOO)3C3H5+3NaOH⟶3RCOONa+C3H5(OH)3 


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: m xà phòng = 500 gam+90gam −69gam =521 gam.
Câu 10. [KNTT - SBT] Em hãy đề xuất một số biện pháp sử dụng chất béo trong việc ăn uống hằng ngày để có cơ thể khỏe mạnh, tránh được bệnh béo phì.
Hướng dẫn giải
Một số biện pháp sử dụng chất béo trong việc ăn uống hằng ngày để có cơ thể khỏe mạnh, tránh được bệnh béo phì:
- Hạn chế sử dụng chất béo từ mỡ động vật và các thực phẩm chế biến sẵn (qua quá trình chiên hay nướng).
- Ưu tiên dùng chất béo từ thực vật như dầu ô liu, dầu hạt cải hoặc dầu hướng dương, chất béo giàu omega-3 từ cá như cá hồi, cá mòi,...
- Nấu ăn ở nhiệt độ thấp hoặc sử dụng phương pháp nấu không cần dầu mỡ như luộc, hấp, hoặc nướng để giảm lượng chất béo trong bữa ăn.

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
Câu 1. [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Lipid là chất béo.	
B.	Lipid là tên gọi chung cho mỡ động vật, dầu thực vật.						
C. Lipid là sản phẩm của phản ứng ester hoá giữa glycerol và các acid béo.				
D. Lipid là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước nhưng tan tốt trong xăng, benzene, ...
	Hướng dẫn giải
A sai vì lipid có thể không phải là chất béo, ví dụ như sáp ong, phospholipid,
B sai vì mỡ động vật, dầu thực vật là chất béo.
C sai vì sản phẩm của phản ứng ester hoá giữa glycerol và các acid béo là chất béo.
Câu 2. [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Chất béo là hydrocarbon mạch hở, không phân nhánh.				
B. Sáp ong là một loại chất béo tự nhiên.		
C. Lipid ở dạng rắn là mỡ động vật.			
D. Chất béo lỏng là một số dầu thực vật, dầu động vật.
	Hướng dẫn giải
A sai vì chất béo là dẫn xuất của hydrocarbon chứa carbon, hydrogen, oxygen.
B sai vì sáp ong không phải là chất béo.
C sai vì lipid có thể không là chất béo, ví dụ như sáp.
Câu 3. [CTST - SBT] Mẫu chất nào sau đây không chứa chất béo?
A. Dầu dừa.		B. Mỡ gà.		C. Dầu hỏa.		D. Mỡ lợn.
	Hướng dẫn giải
Dầu dừa, mỡ gà, mỡ lợn đều là chất béo (là dẫn xuất của hydrocarbon chứa carbon, hydrogen, oxygen).
Dầu hoả có thành phần chủ yếu là hydrocarbon, không phải là chất béo.
Câu 4. [CTST - SBT] Cho các nhận định sau:
(a) Các chất béo lỏng đều có nguồn gốc từ dầu thực vật.
(b) Chất béo rắn đều có nguồn gốc từ động vật.
(c) Có thể dùng xăng để làm sạch vết dầu ăn bám trên quần áo.
(d) Xà phòng có thể được sản xuất tại nhà từ dầu dừa.
(e) Chất béo là chất lỏng hoặc rắn, nhẹ hơn nước, không tan trong nước và phản ứng được với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.
Số nhận định đúng là
A. 2.			B. 3.			C. 4.			D. 5.
	Hướng dẫn giải
(a) sai vì chất béo lỏng có thể có nguồn gốc từ động vật (dầu cá).
(b) sai vì chất béo rắn có thể có nguồn gốc từ thực vật (bơ thực vật).
(c) đúng vì chất béo tan được trong xăng.
(d) đúng vì xà phòng có thể được sản xuất tại nhà từ dầu dừa.	
(e) sai vì chất béo không tác dụng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.
Câu 5. [CD - SBT] Lipid là hợp chất hữu cơ
A. Có trong động vật và không có trong thực vật.	
B. 	Có trong thực vật và không có trong động vật.	
C. Không có trong động vật, thực vật.	
D. Có trong động vật và thực vật
Câu 6. [CD - SBT] Lipid tan được trong
A. Nước và xăng.		B. Dung dịch muối ăn và dầu hỏa.	
C. Xăng, dầu hỏa, benzene.		D. Nước và benzene.
Câu 7. [CD - SBT] Trong số các loại hạt ngô, đậu xanh, lạc (đậu phộng), gạo, loại chứa nhiều chất béo nhất là.
A. lạc.	B. ngô.	C. gạo.	D. đậu xanh
Câu 8. [CD - SBT] Khi cho dầu ăn vào ống nghiệm đựng nước và ống nghiệm đựng xăng, các hiện tượng quan sát được sẽ là:
A. Dầu ăn nổi trên mặt nước và trên xăng.	
B. 	Dầu ăn chìm xuống phía dưới nước và tan trong xăng.
C. Dầu ăn tan trong nước và tan trong xăng.	
D. Dầu ăn nổi trên mặt nước và tan trong xăng.
Câu 9. [CD - SBT] Chất béo có công thức tổng quát là:
A. (R)3COOC3H5.	B. (RCOO)3C3H5.	C. RCOO(C3H5)3.	D. R(COOC3H5)3.
Câu 10. [KNTT - SBT] Lipid là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, …(1)… trong nước, …(2)… được trong một số dung môi hữu cơ như: xăng, dầu hoả,…
Các cụm từ phù hợp với các khoảng trống (1) và (2) lần lượt là:
A. “không tan” và “nhưng tan”		B. “tan” và “nhưng không tan”
C. “không tan” và “cũng không tan”		D. “tan” và “đồng thời tan”.
Câu 11. [KNTT - SBT] Chất béo là các triester (loại ester chứa 3 nhóm –COO– trong phân tử) của
A. glycerol và acid béo.			B. ethanol và acid béo.
C. glycerol và hydrocarbon.			D. ethanol và hydrocarbon.
Câu 12. [KNTT - SBT] Chất béo dạng lỏng thường là
A. dầu thực vật.	B. mỡ động vật.	C. bơ nhân tạo.	D. bơ tự nhiên.
Câu 13. [KNTT - SBT] Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng
A. oxi hoá.		B. hydrogen hoá.	C. xà phòng hoá.	D. hydrate hoá.
Câu 14. [KNTT - SBT] Lipid là một nhóm các hợp chất hữu cơ phức hợp, bao gồm chất béo (dầu và mỡ động thực vật), dầu, steroid, và phospholipid. Chúng không tan trong nước nhưng tan được trong các dung môi hữu cơ. Lipid đóng một vai trò quan trọng trong cơ thể, từ việc là thành phần cấu trúc của màng tế bào đến việc là nguồn dự trữ năng lượng. Một phân tử chất béo đơn giản có thể được biểu diễn bằng công thức (R-COO)₃C₃H₅, với R đại diện cho chuỗi hydrocarbon. Chất béo có thể chia thành hai loại chính dựa trên cấu trúc hóa học của chúng: bão hòa (no) và không bão hòa (không no), với đặc điểm của chúng là khác nhau. Chất béo không chỉ cung cấp năng lượng mà còn tham gia vào quá trình xà phòng hóa, trong đó chất béo phản ứng với kiềm tạo glycerol và muối của acid béo.
14.1. Lipid tham gia vào những quá trình nào trong cơ thể?
A. Chỉ dự trữ năng lượng.
B. Chỉ cấu tạo màng tế bào.
C. Dự trữ năng lượng và cấu tạo màng tế bào.
D. Cung cấp oxygen cho tế bào.
14.2. Phản ứng xà phòng hoá chứng minh điều gì về tính chất hoá học của chất béo?
A. Chất béo không phản ứng với kiềm.
B. Chất béo phản ứng với nước tạo thành glycerol và muối acid béo.
C. Chất béo phản ứng với kiềm tạo thành glycerol và muối acid béo.
D. Chất béo không thể tạo ra glycerol.
14.3. So sánh chất béo bão hòa và không bão hòa, điểm khác biệt chính của chúng là gì?
A. Chất béo bão hoà chứa nhiều liên kết đôi hơn chất béo không bão hoà.
B. Chất béo bão hoà chứa nhiều liên kết đôi hơn chất béo bão hoà.
C. Chất béo bão hoà và không bão hoà không có sự khác biệt.
D. Chất béo bão hoà không có liên kết đôi, trong khi chất béo không bão hoà có chứa liên kết đôi.
14.4. Đề xuất một biện pháp sử dụng chất béo hợp lí trong chế độ ăn hằng ngày để tránh bệnh béo phì.
A. Không sử dụng chất béo bão hoà.
B. Hạn chế tất cả các loại chất béo trong chế độ ăn.
C. Ưu tiên chất béo không bão hoà từ dầu thực vật và cá.
D. Chỉ ăn các loại thực phẩm không chứa chất béo.

Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai
Câu 1. [CTST - SBT] Để làm sạch vết dầu ăn bám vào quần áo, ta có thể chọn các cách sau:
a) Tẩy bằng xăng.
b) Giặt bằng xà phòng.
c) Tẩy bằng cồn 96°.
d) Tẩy bằng giấm đậm đặc.
Hãy cho biết cách nào đúng, cách nào sai trong những cách nêu trên.                                                 
Hướng dẫn giải
Để tẩy sạch vết dầu ăn bám vào quần áo, ta phải dùng các chất có thể hoà tan được dầu ăn nhưng không phá huỷ sợi vải may quần áo.
a) đúng vì dầu ăn tan được trong xăng.
b) đúng vì xà phòng hoà tan được dầu ăn.
c) đúng vì cón 96° hoà tan được dầu ăn.
d) sai vì giấm đậm đặc làm sạch được vết dầu ăn nhưng sẽ làm hỏng vải sợi.
Câu 2. [CTST - SBT] Phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai trong các phát biểu sau đây?
a) Các chất béo đều là chất rắn không tan trong nước.
b) Chất béo không tan trong nước, nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 
c) Dầu ăn và dầu bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố,
d) Chất béo là ester của glycerol với các acid.
Hướng dẫn giải
a) sai vì có chất béo lỏng (dầu thực vật, dầu cá).
b) đúng.
c) sai vì dầu ăn là chất béo, dầu bôi trơn là hydrocarbon.
d) sai vì chất béo là triester của glycerol với các acid béo.
Câu 3. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Chất béo không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ.
b) Chất béo đều ở trạng thái rắn ở nhiệt độ phòng.
c) Phản ứng xà phòng hoá của chất béo tạo ra muối của acid béo và glycerol.
d) Phản ứng xà phòng hoá của chất béo là phản ứng với acid.
Câu 4. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Chất béo là các triester của glycerol và acid béo.
b) Công thức tổng quát của chất béo là (RCOO)₃C₃H₅.
c) Glycerol là acid hữu cơ có công thức cấu tạo C₃H₅(OH)₃.
d) Acid béo thường có mạch carbon dài, không phân nhánh.
Câu 5. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Chất béo có thể được sử dụng làm nhiên liệu trong công nghiệp.
b) Chất béo có thể được sử dụng trong chế biến thực phẩm.
c) Chất béo là một trong các nhóm thực phẩm chính của con người.
d) Chất béo không còn được sử dụng để sản xuất xà phòng.
Câu 6. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Tiêu thụ quá nhiều chất béo có nguy cơ gây bệnh béo phì.
b) Mọi loại chất béo đều có hại cho sức khỏe.
c) Nên ưu tiên sử dụng các chất béo có nguồn gốc dầu thực vật hay dầu cá.
d) Sử dụng chất béo nguồn gốc động vật nên được hạn chế.

BÀI 29: CARBOHYDRATE. GLUCOSE VÀ SACCHAROSE
Phần B: Bài Tập Tự Luận
Câu 1. [KNTT - SBT] Viết các PTHH minh hoạ các quá trình:
a) Chuyển hoá glucose thành ethylic alcohol.
b) Chuyển hoá saccharose thành glucose và fructose.
Hướng dẫn giải

a) C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2

b) C12H22O11  C6H12O6 (glucose) + C6H12O6 (fructose)
Câu 2. [KNTT - SBT] Một số vi khuẩn trong miệng có thể chuyển hoá saccharose thành acid. Theo em, ăn nhiều bánh kẹo hoặc thức ăn được tạo vị ngọt bằng saccharose mà không vệ sinh răng miệng đúng cách có tác động như thế nào đến sức khoẻ của răng?
Hướng dẫn giải
Ăn nhiều bánh kẹo hoặc thức ăn được tạo vị ngọt bằng saccharose mà không vệ sinh răng miệng đúng cách sẽ gây tích tụ acid trên răng. Acid tấn công men răng, dần dần làm yếu và phá huỷ lớp bảo vệ này. Điều này có thể dẫn đến sâu răng và các vấn đề nha khoa khác.
Câu 3. [CTST - SBT] Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B để được kết quả đúng:  
	CỘT A
	
	CỘT B

	
(1) C6H12O6 + Ag2O 
	
	(a) ethylic alcohol + …

	(2) Glucose dùng để
	
	(b) pha chế dịch truyền, tráng bạc, sản xuất vitamin C, …

	
(3) Glucose 
	
	(c) chế biến thực phẩm, dược phẩm, pha chế thuốc, …

	(4) Saccharose dùng để
	
	(d) glucose + fructose

	
(5) C12H22O11 + H2O 
	
	(e) …… + Ag↓ 


Hướng dẫn giải
1-e; 2-b, 3-a; 4-c; 5-d
Câu 4. [CTST - SBT] Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng:
(a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều (1)...
(b) Mật ong, quả nho chín đều có chứa nhiều (2)…
(c) (3)… có nhiều trong hoa quả chín, trong máu người và động vật.
(d) (4)… có nhiều trong mía, củ cải đường, hoa thốt nốt.
(e) (5)… có phản ứng tráng bạc cùng với phản ứng (6)… tạo thành ethylic alcohol và (7)....
(g) (8)… có phản ứng thủy phân nhưng không có phản ứng tráng bạc.
(h) (9) … có phản ứng tráng bạc nhưng không có phản ứng thủy phân.
(i) Glucose và saccharose đều có phản ứng với (10) …
Hướng dẫn giải
(1)  glucose và saccharose.
(2), (3), (5), (9) Glucose
(4), (8) Saccharose
(6) lên men rượu
(7) carbon dioxide
(10) cháy
Câu 5. [CTST - SBT] Người ta thường dùng glucose để tráng ruột phích (phích dùng để giữ nóng cho nước). Trung bình mỗi ruột phích có khối lượng bạc tráng lên là 0,756g. Tính khối lượng glucose cần dùng để tráng 1 ruột phích, biết hiệu suất của phản ứng tráng bạc chỉ đạt 40%.
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, phần mềm, Trang web  Mô tả được tạo tự động]
Hướng dẫn giải

PTHH: 
Vì hiệu suất của phản ứng là 40% và theo PTHH, ta có:




Câu 6. [CTST - SBT] Giả sử có 1 kg nho tươi có chứa khoảng 45 g glucose. Khi lên men 9 kg nho sẽ thu được bao nhiêu mL rượu nho 9,20? Biết hiệu suất lên men đạt 81%.
Hướng dẫn giải

Khối lượng glucose có trong 9 kg nho tươi: 

PTHH: 
Vì hiệu suất của phản ứng là 81% và theo PTHH, ta có: 




Câu 7. [CTST - SBT] Mật rỉ đường là sản phẩm phụ thu được trong quá trình sản xuất đường mía. Một sơ sở sản xuất ốp lưng điện thoại dùng mật rủ đường tráng bạc cho ốp lưng điện thoại. Giả sử khối lượng bạc tráng lên mỗi ốp lưng điện thoại là 0,27 g. Khi dùng 171 kg mật rỉ có chứa 40% sacchrose sẽ tráng bạc được tối đa bao nhiêu ốp lưng điện thoại? Biết quá trình thủy phân saccharose xảy ra hoàn toàn và phản ứng tráng bạc có hiệu suất 40%.
Hướng dẫn giải

PTHH: 
Theo đề ta có khối lượng saccharose: 

 

Vì phản ứng thủy phân xảy ra hoàn toàn và hiệu suất của phản ứng tráng bạc là 40% và theo PTHH, ta có: 

Số ốp lưng điện thoại được tráng bạc: (ốp lưng)
Câu 8. [CD - SBT] Chọn các từ thích hợp (lipid, glucose, saccharose, fructose) để điền vào chồ ……… trong các câu sau:
a) [bookmark: bookmark422]	 tan tốt trong nước, là nguồn năng lượng cho hoạt động của các tế bào trong cơ thể người và động vật.
b) [bookmark: bookmark423]	tan tốt trong nước, có nhiều trong cây mía. Đó là chất dinh dưỡng được cơ thể người hấp thụ và chuyển hoá dễ dàng thảnh ……….. và………..
c) Khi ăn quá nhiều các loại bánh ngọt, kẹo có chứa	, có thể làm tăng nguy cơ béo phì và mắc bệnh tiểu đường.
d) Mía, củ cải đường, thốt nốt có nhiều	còn quả nho chín có nhiều	
Hướng dẫn giải
a) Glucose
b) Saccharose, glucose, fructose
c) saccharose
d) saccharose, glucose
Câu 9. [CD - SBT] Trước đây, người ta thường sử dụng phản ứng tráng bạc để sản xuất gương. Nếu trong quá trình trên có 1,8 gam glucose tham gia phản ứng tráng bạc thì sẽ có bao nhiêu gam Ag được tạo ra?
Hướng dẫn giải
C6H12O6 + Ag2O  → C6H12O7  + 2Ag↓ 
    nglucozơ = 1,8/180 = 0,01mol
    nAg = 2nglucozo=2. 0,01 = 0,02 mol
    mAg = 0,02. 108 = 2,16g
Câu 10. [CD - SBT] Hoàn thành các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau 
	                             
                                           Saccharose   →  Glucose    →    Ag

                                                                     C2H5OH
	Hướng dẫn giải
C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6 
C6H12O6 + Ag2O  → C6H12O7  + 2Ag↓ 
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
[bookmark: _Hlk174905690][bookmark: _Hlk174905691]Câu 11. [CD - SBT] Glucose thường được pha vào dịch truyền với nồng độ 5% hoặc 10%. Nếu một người được truyền 500 gam dịch truyền chứa 5% glucose thì cơ thể người đó đã được cung cấp bao nhiêu gam glucose?
Hướng dẫn giải


Khối lượng glucose đã cung cấp cho cơ thể là 25 gam.

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
Câu 1. [KNTT - SBT] Nguyên tố nào dưới đây không có trong các hợp chất carbohydrate?
	A. C.		B. H.
	C. O.		D. Cl.
Câu 2. [KNTT - SBT] Trong các hợp chất gồm ethylic alcohol, acetic acid, glucose, saccharose, tinh bột và cellulose, có bao nhiêu chất thuộc loại carbohydrate?
	A. 3. 	B. 4.	C. 5.	D. 6.
Câu 3. [KNTT - SBT] Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm trạng thái và ứng dụng chung của glucose và saccharose?
	A. Dạng tinh thể.		B. Tan tốt trong nước.
	C. Không màu, có vị ngọt.	D. Tập trung chủ yếu ở rễ cây.
Câu 4. [KNTT - SBT] Glucose không tham gia phản ứng nào dưới đây?
	A. Phản ứng tráng gương.		B. Phản ứng lên men rượu.	
	C. Phản ứng thuỷ phân.		D. Phản ứng cháy.
Câu 5. [KNTT - SBT] Glucose, một loại đường đơn, là nguồn năng lượng chính cho các tế bào của cơ thể người và đóng một vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Glucose được hấp thụ từ thức ăn mà chúng ta tiêu thụ hằng ngày và sau đó được vận chuyển trong máu đến các tế bào cần năng lượng. Trong tế bào, glucose phân huỷ để tạo ra ATP (adenosine triphosphate), dạng năng lượng mà tế bào có thể sử dụng để thực hiện các hoạt động sống. 
Mức độ glucose trong máu được điều chỉnh bởi hai hormone chính là insulin và glucagon, được sản xuất bởi tuyến tuỵ. Khi mức đường trong máu tăng lên sau bữa ăn, insulin được tiết ra để giúp glucose đi vào các tế bào, giảm mức đường huyết. Ngược lại, khi mức đường huyết thấp, glucagon được tiết ra để thúc đẩy gan chuyển hoá glycogen thành glucose, tăng mức đường huyết.
Glucose không chỉ quan trọng đối với việc cung cấp năng lượng mà còn đối với việc duy trì các chức năng não bộ. Não chỉ sử dụng glucose làm nguồn năng lượng chính và sự thiếu hụt glucose có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, nhận thức và thực hiện các nhiệm vụ.
Câu 5.1. Glucose có vai trò gì trong cơ thể người?
A. Là nguồn năng lượng chính cho tế bào.
B. Giúp tăng cân nhanh chóng.
C. Làm giảm mức năng lượng của tế bào.
D. Ngăn chặn sản xuất ATP trong tế bào.
Câu 5.2. Insulin và glucagon có vai trò như thế nào trong việc điều chỉnh mức độ glucose trong máu?
A. Cả hai đều giúp tăng mức glucose trong máu.
B. Insulin giúp tăng và glucagon giúp giảm mức glucose trong máu.
C. Insulin giúp giảm và glucagon giúp tăng mức glucose trong máu.
D. Cả hai đều không ảnh hưởng đến mức glucose trong máu.
Câu 5.3. So sánh với các loại đường khác, glucose có điểm gì khác biệt chính?
A. Không cung cấp năng lượng cho tế bào.
B. Không thể chuyển hoá thành ATP.
C. Là nguồn năng lượng chính và dễ dàng được tế bào sử dụng.
D. Chỉ được sản xuất bởi tuyến tuỵ.
Câu 5.4. Nếu một người có mức đường huyết thấp, cơ thể họ sẽ phản ứng như thế nào để cân bằng lại mức đường huyết?
A. Tăng sản xuất insulin.
B. Giảm sản xuất glucagon.
C. Tăng sản xuất glucagon để thúc đẩy gan chuyển hoá glycogen thành glucose.
D. Tăng tiêu thụ ATP.
Câu 6. [CTST - SBT] Loại quả nào sau đây có chứa hàm lượng glucose lớn nhất?
A. Quả dưa hấu.	B. Quả nho chín.	C. Quả chuối chín.	D. Quả xoài chín.
Câu 7. [CTST - SBT] Saccharose có nhiều nhất trong sản phẩm nào sau đây?
A. Mật ong.		B. Các loại quả chín.	C. Củ cải đường.	D. Quả bơ.
Câu 8. [CTST - SBT] Carbohydrate X có nhiều trong hoa thốt nốt. Công thức phân tử của carbohydrate X là




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 9. [CTST - SBT] Tinh thể chất rắn Y không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. Y có nhiều trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Trong công nghiệp, Y được chuyển hóa thành chất Z dùng để tráng gương, tráng ruột phích. Tên gọi của Y và Z lần lượt là
A. Glucose và saccharose.		B. Saccharose và sobitol.
C. Glucose và fructose.		D. Saccharose và glucose.
Câu 10. [CTST - SBT] Cho các phát biểu sau về glucose:
(a) Glucose có nhiều trong mật ong, củ cải đường, các loại quả chín ngọt.

(b) Glucose có công thức phân tử là .
(c) Glucose là chất rắn, tinh thể không màu, vị ngọt, tan tốt trong nước.
(d) Glucose dùng để tráng ruột phích.
(e) Lên men glucose tạo thành ethylic alcohol và khí carbon monooxide.
(g) Glucose dùng để pha chế thuốc và các loại đồ uống.
Số phát biểu đúng là
A.	2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Hướng dẫn giải
Đáp án: B.
(a) Sai vì Glucose có trong hầu hết các bộ phận của cây, các loại quả chín ngọt.

(b) Đúng Glucose có công thức phân tử là .
(c) Đúng Glucose là chất rắn, tinh thể không màu, vị ngọt, tan tốt trong nước.
(d) Đúng Glucose dùng để tráng ruột phích.
(e) Sai Lên men glucose tạo thành ethylic alcohol và khí carbon dioxide.
(g) Sai Saccharose dùng đêt pha chế thuốc và các loại đồ uống.
Câu 11. [CTST - SBT] Cho các phát biểu sau về saccharose:
(a) Saccharose có trong mật rỉ của đường (sản phẩm phụ trong sản xuất đường mía).

(b) Saccharose có công thức phân tử là .
(c) Saccharose là chất rắn kết tinh, không màu, vị ngọt, tan tốt trong nước.
(d) Sản phẩm của quá trình thủy phân saccharose có thể tham gia phản ứng tráng bạc.
(e) Saccharose không phản ứng với dung dịch H2SO4, đun nóng.
(g) Saccharose dùng để pha chế thuốc và các loại đồ uống.
Số phát biểu đúng là
A.	2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Hướng dẫn giải
Đáp án: D.
(a) Đúng Saccharose có trong mật rỉ của đường (sản phẩm phụ trong sản xuất đường mía).

(b) Đúng Saccharose có công thức phân tử là .
(c) Đúng Saccharose là chất rắn kết tinh, không màu, vị ngọt, tan tốt trong nước.
(d) Đúng Sản phẩm của quá trình thủy phân saccharose có thể tham gia phản ứng tráng bạc.
(e) Sai vì Saccharose phản ứng với dung dịch H2SO4, đun nóng.
(g) Đúng Saccharose dùng để pha chế thuốc và các loại đồ uống.
Câu 12. [CD - SBT] Công thức chung của carbohydrate là:
A. (CH2)nOm với n > m.		B. Cn(H2O)m với n < m.
C. Cn(H2O)m với n > m.		D. Cn(H2O)m với n > m.
Câu 13. [CD - SBT] Trong thực vật, glucose thường có nhiều ở
A. Lá.	B. Quả chín.	C. rễ.	D. Thân.
Câu 14. [CD - SBT] Chọn câu đúng trong các câu sau.
A. Cả glucose và saccharose đều ít tan trong nước.
B. Glucose ít tan trong nước còn saccharose tan tốt trong nước.
C. Glưcose và saccharose đều tan tốt trong nước.
D. Glucose tan tốt trong nước còn saccharose ít tan trong nước.

Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai
Câu 1. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Glucose và saccharose có công thức phân tử lần lượt là C12H22O11 và C6H12O6.
b) Glucose dùng trong công nghiệp tráng gương do phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3, tạo thành một lớp bạc mỏng trên bề mặt có khả năng phản xạ ánh sáng hoàn toàn.
c) Glucose dùng trong công nghiệp sản xuất rượu do có phản ứng lên men tạo thành ethylic alcohol.
d) Thuỷ phân saccharose bằng enzyme hoặc acid tạo hai chất có cùng công thức phân tử.
Hướng dẫn giải
a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Đúng.
Câu 2. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Tiến hành phản ứng tráng gương 1 mol glucose tạo 3 mol Ag.
b) Lên men rượu 1 mol glucose tạo thành 3 mol ethylic alcohol.
c) Thuỷ phân 1 mol saccharose tạo 1 mol glucose và 1 mol fructose.
d) Đốt cháy 1 mol glucose tạo 6 mol carbon dioxide.
Hướng dẫn giải
a) Sai; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng.
Câu 3. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Bản chất quá trình lên men nho tạo rượu vang là phản ứng lên men rượu của glucose.
b) Dịch truyền tĩnh mạch glucose 5% được dùng để bổ sung năng lượng cho cơ thể.
c) Saccharose dễ sản xuất, có vị ngọt nên được dùng trong công nghiệp sản xuất bánh kẹo.
d) Tiêu thụ quá nhiều glucose hay saccharose trong thời gian dài không có nguy cơ mắc bệnh.
Hướng dẫn giải
a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai.
Câu 4. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Carbohydrate chủ yếu được tạo thành từ carbon, hydrogen và oxygen. Glucose và saccharose đều ở trạng thái rắn ở nhiệt độ phòng.
b) Trong thí nghiệm phản ứng tráng bạc, glucose tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, tạo thành kim loại bạc màu trắng sáng.
c) Glucose là thành phần chính của đường máu, đóng vai trò quan trọng như một nguồn năng lượng cho cơ thể.
d) Các loại thực phẩm như kẹo, đường trắng, ... thường chứa nhiều saccharose, trong khi trái cây chín như nho, xoài, vải, ... thường giàu glucose.
Hướng dẫn giải
a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Đúng.
Câu 5. [CTST - SBT] Cho các phát biểu về glucose và saccharose:
a. Trong một số quả chín ngọt thường có chứa glucose và saccharose.
b. Glucose và saccharose đều là chất rắn dạng tinh thể không màu, không mùi, vị ngọt, tan nhiều trong nước, cung cấp năng lượng cho con người.
c. Glucose và saccharose cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng cho con người và động vật; dùng để pha chế dịch truyền, pha chế thuốc, tráng ruột phích.
d. Glucose và saccharose đều có phản ứng với dung dịch H2SO4 đun nóng.
Hướng dẫn giải
a. Đúng Trong một số quả chín ngọt thườn có chứa glucose và saccharose.
b. Đúng Glucose và saccharose đều là chất rắn dạng tinh thể không màu, không mùi, vị ngọt, tan nhiều trong nước, cung cấp năng lượng cho con người.
c. Sai vì saccharose không dùng để pha chế dịch truyền, tráng ruột phich.
d. Sai vì Glucose không phản ứng với dung dịch H2SO4 đun nóng.

BÀI 30: TINH BỘT VÀ CELLULOSE

Phần B: Bài Tập Tự Luận
Câu 1. [KNTT - SBT] 
a) Theo em làm thế nào để kiểm tra sự có mặt của tinh bột trong thực phẩm?
b) Em hãy mô tả quy trình thực hiện kiểm tra sự có mặt của tinh bột trong chuối xanh và chuối chín.
Hướng dẫn giải
Gợi ý:
a) Để kiểm tra sự có mặt của tinh bột trong thực phẩm, phổ biến nhất là sử dụng dung dịch iodine, do tỉnh bột tương tác với iodine tạo sản phẩm có màu xanh tím.
b) Quy trình thực hiện như sau:
- Cắt một lát chuối xanh và một lát chuối chín.
- Nhỏ vài giọt dung dịch iodine lên bề mặt của từng lát chuối. Quan sát sự thay đổi màu sắc.
– Nhận xét: Chuối xanh chứa nhiều tinh bột nên phản ứng màu rõ ràng hơn so với chuối chín, vì tinh bột trong chuối chín đã phần lớn chuyển hoá thành đường.
Câu 2. [KNTT - SBT] Thuỷ phân hoàn toàn một mẫu 10 g bột gạo trong môi trường acid sẽ thu được bao nhiêu gam glucose? Giả thiết trong bột gạo chứa 80% tinh bột và hiệu suất quá trình thuỷ phân đạt đến 90%.
Hướng dẫn giải


Câu 3. [KNTT - SBT] Tinh bột và cellulose là hai loại carbohydrate phức tạp, đều cấu thành từ các đơn vị glucose, đóng vai trò quan trọng trong cơ thể sống và đời sống hằng ngày. Tinh bột có cấu trúc hạt là một nguồn dự trữ năng lượng chính cho con người, được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm như khoai tây, gạo và bắp. Cellulose có cấu trúc sợi dài và bền, xây dựng cấu trúc cho các thành tế bào thực vật và là thành phần chính của giấy và bông. Sự khác biệt cơ bản giữa chúng không chỉ ở cấu trúc hoá học mà còn ở cách chúng được sử dụng trong đời sống và công nghiệp.
Câu 3.1. Tinh bột được cấu tạo từ loại monosaccharide nào?
A. Glucose. 		B. Fructose.		C. Galactose.		D. Ribose.
Câu 3.2. Các phát biểu dưới đây đúng hay sai?
a) Tinh bột là nguồn dự trữ năng lượng chính cho thực vật.
b) Cellulose không thể được tiêu hoá bởi hệ tiêu hoá của con người để cung cấp năng lượng.
Câu 3.3. Các phát biểu dưới đây đúng hay sai?
a) Tinh bột và cellulose có cùng cấu trúc hoá học.
b) Cellulose được sử dụng rộng rãi hơn tinh bột trong sản xuất công nghiệp.
Câu 3.4. Giải thích tại sao cellulose lại quan trọng trong việc sản xuất giấy và bông, trong khi tinh bột lại được ưu tiên sử dụng làm nguồn dự trữ năng lượng?
Hướng dẫn giải
Câu 2: a) Đúng, b) Đúng;
Câu 3: a) Sai, b) Đúng;
Câu 4. Cellulose có cấu trúc phân tử dài và bền vững, tạo ra sợi cellulose rắn chắc và không tan trong nước, phù hợp cho việc sản xuất giấy và bông. Ngược lại, tinh bột có cấu trúc xoắn tạo dạng hạt, dễ dàng phân huỷ bởi các enzyme tiêu hoá của con người, nên là nguồn dự trữ năng lượng lí tưởng trong thực phẩm. đã phần lớn chuyển hoá thành đường.
Câu 4. [CTST - SBT] Hãy điền các từ hoặc các cụm từ thích hợp trong bảng sau vào chỗ trống để được nhận định đúng.
	

	glucose
	saccharose

	tinh bột
	cellulose
	ethylic alcohol


(a) Trong một số loại củ, quả, hạt thường chứa nhiều (1) ... 
(b) Sợi bông, gỗ, tre, nứa, sợi đay đều có thành phần chủ yếu là (2) ….
(c) Hầu hết các tế bào trong cơ thể (thần kinh, máu, …) đều cần (3) … để hoạt động.
(d) (4) … là nguồn cung cấp năng lượng cho con người, giúp gia tăng nhanh lượng glucose cho cơ thể. 
(e) (5) … là nguồn lương thực quan trọng của con người, đây là chất còn được dùng để điều chế (6) .... 
(g) Tinh bột và cellulose có công thức chung là (7) … nhưng khối lượng phân tử của (8) … lớn hơn khối lượng phân tử của (9) …
(h) (10) … có phản ứng thủy phân nhưng không phản ứng với dung dịch iodine.
Hướng dẫn giải
	(1)
	tinh bột
	(6)
	ethylic alcohol

	(2)
	Cellulose
	(7)
	


	(3)
	Glucose
	(8)
	cellulose

	(4)
	Saccharose
	(9)
	tinh bột

	(5)
	tinh bột
	(10)
	cellulose


Câu 5. [CTST - SBT] Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B để được kết quả đúng:  
	CỘT A
	
	CỘT B

	(1) Tinh bột và cellulose đều là
	
	(a) bông vải
	(g) chuối xanh

	(2) Tinh bột có nhiều nhất trong
	
	(b) có phản ứng thủy phân
	(h) là carbohydrate

	(3) Glucose, saccharose, tinh bột, cellulose đều
	
	(c) ở thể rắn, là dẫn xuất của hydrocarbon
	(i) làm nhiên liệu, sản xuất giấy, vải sợi, …

	(4) Tinh bột được dùng để
	
	(d) gỗ
	(k) điều chế ethylic alcohol, sản xuất bia rượu, …

	(5) Cellulose được dùng để
	
	(e) polymer thiên nhiên
	(l) gạo


Hướng dẫn giải
1-e; 2-l; 3-c,h; 4-k; 5-i
Câu 6. [CTST - SBT] Ethylic alcohol có nhiều ứng dụng trong đời sống. Một người dân dùng 30 kg một loại nột ngô (chứa 70% tinh bột) để nấu rượu, biết hiệu suất chuyển hóa tinh bột thành rượu đạt 80%. Em hãy cho biết họ sẽ thu được bao nhiêu lít ethylic alcohol 390.
Hướng dẫn giải

Khối lượng tinh bột có trong 30 kg ngô: 

PTHH: 
Vì hiệu suất của phản ứng là 80% và theo PTHH, ta có: 




Câu 7. [CTST - SBT] Giấy thường được sản xuất từ gỗ, nhiều nước trên thế giới sản xuất giấy từ gỗ vân sam. Giả sử 125 kg gỗ vân sam trải qua nhiều công đoạn xử lí (tách lấy cellulose, tạo bột giấy, …) sản xuất được 15000 tờ giấy A4 – địn lượng 75 (75g/cm2). Trung bình 1 ha trồng gỗ vân sam thu hoạch 280 m3 gỗ/năm. Hãy cho biết 1 ha nêu trên sẽ sản xuất được bao nhiêu ream (ram) giấy A4 -  định lượng 75. Biết mỗi ream có 500 tờ giấy và gỗ vân sam có khối lượng riêng bằng 700 kg/m3.
Hướng dẫn giải

Khối lượng gỗ có trong 280 m3 gỗ:  

Số tờ giấy A4 sản xuất đươc từ 196000kg gỗ là: (tờ)

Số ream giấy sản xuất được là: 
Câu 8. [CD - SBT] Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ………………….trong các câu sau đây.
	(1)	có nhiều trong củ, quả, hạt và là thức ăn quan trọng của người và nhiều loài động vật…….(2)……có nhiều trong thân, cành của thực vật và là nguyên liệu sản xuất của nhiều ngành công nghiệp. Có một số động vật như trâu, bò, dê,... có khả năng tiêu hoá được………(3)……….	
Hướng dẫn giải
(1): tinh bột, (2): Cellulose, (3): cellulose.
Câu 9. [CD - SBT] Chất A tan tốt trong nước, chất B không tan trong nước lạnh nhưng tan một phần trong nước nóng, chất D không tan cả trong nước lạnh và khi đun nóng. Khi đun nóng A, B, D trong dung dịch acid H2SO4 đều tạo ra chất X. Chất X có phản ứng tráng bạc. Các chất A, B, D, X đều được tạo thành trong quá trình quang hợp của cây. Chất A có nhiều trong cây mía, thốt nốt. Xác định các chất A, B, D, X.
Hướng dẫn giải
A, B, D, X đều được tạo ra trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp, A có nhiều trong cây mía và cây thốt nốt, A tan tốt trong nước. Vậy A là saccharose.
Đun nóng A với dung dịch H2SO4 tạo ra X có phản ứng tráng bạc. Vậy X là glucose. B, D khi đun với dung dịch H2SO4 đều tạo ra glucose, B tan một phần trong nước nóng còn D không tan trong nước lạnh và nước nóng. Vậy B là tinh bột, D là cellulose.
Câu 10. [CD - SBT] Cho 10 mL dung dịch hồ tinh bột loãng vào cốc, thêm tiếp 2 mL dung dịch H2SO4 20% vào rồi đun sôi dung dịch trong cốc khoảng 5 phút sau đó để nguội. Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NaOH 10% vào cốc và khuấy đều đến khi dung dịch trong cốc không làm đổi màu quỳ tím thì dừng lại.
a) Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình trên.
b) Mô tả các hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch thu được ở trên
• tác dụng với dung dịch iodine.
• tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3.
Hướng dẫn giải
a) Các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra:
(C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6
H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O
b) Hiện tượng:
· [bookmark: bookmark1021]Dung dịch iodine không chuyển màu.
· [bookmark: bookmark1022]Có phản ứng tráng bạc xảy ra.
Câu 11. [CD - SBT] Hoàn thành các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau:


Hướng dẫn giải

6nCO2 + 5nH2O (C6H10O5)n + 6nO2
(C6H10O5)n + nH2O  →  nC6H12O6
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
C2H5OH＋3O2 → 2CO2＋3H2O

6nCO2 + 5nH2O  (C6H10O5)n + 6nO2
(C6H10O5)n + nH2O  →  nC6H12O6
Câu 12. [CD - SBT] 
a) Cellulose được tạo ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Tính lượng CO2 và H2O đà được cây xanh chuyên hoá thành 1 tấn cellulose.
b) Giả sử mỗi cây xanh có chứa trung bình 1 tấn cellulose thì 1 000 000 cây xanh đã hấp thụ bao nhiêu tấn CO2 và H2O?
Hướng dẫn giải
a)  6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2
nC6H12O6 → (C6H10O5)n  +  nH2O
ncellulose =  
 = 0,556 tấn
 = 1,63 tấn
b) Với 1 000 000 cây xanh, mỗi cây chứa 1 tấn cellulose thì khối lượng cellulose là 1 000 000 tấn. Như vậy, khối lượng CO2 và H2O đã được cây xanh hấp thụ tương ứng là khoảng 1 630 000 tấn và khoảng 
556 000 tấn.

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
Câu 1. [KNTT - SBT] Công thức nào dưới đây là công thức phân tử của tinh bột hoặc cellulose?
	A. C5H10O5.	B. C6H12O6.	C. C12H22O11.	D. (C6H10O5)n.
Câu 2. [KNTT - SBT] Trong các tính chất vật lí sau, tinh bột và cellulose có chung bao nhiêu tính chất?
	(1) chất rắn;
	(2) màu trắng;
	(3) dạng bột;
	(4) không tan trong nước lạnh, nhưng tan trong nước nóng.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 3. [KNTT - SBT] Tinh bột phản ứng với iodine tạo hợp chất có màu
	A. xanh tím.	B. vàng nâu.	C. đỏ nâu.	D. lục nhạt.
Câu 4. [KNTT - SBT] Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột hoặc cellulose đều tạo ra
	A. glucose.		B. fructose.	
	C. glucose và fructose.		D. saccharose.
Câu 5. [CTST - SBT] Cellulose là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông vải. Công thức phân tử của cellulose là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. [CTST - SBT] Chất X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tác dụng với dung dịch iodine tạo ra hợp chất có màu xanh tím. Chất X là
A. glucose.	B. cellulose.	C. saccharose.	D. Tinh bột.
Câu 7. [CTST - SBT] Hàm lượng cellulose chiếm tỉ lệ % lớn nhất trong mẫu chất nào sau đây?
A. Tre, nứa.	B. Sợi đây.	C. Bông vải.	D. Gỗ.
Câu 8. [CTST - SBT] X là chất rắn vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh. Thủy phân X với xúc tác acid hoặc enzyme, thu được chất Y. Chất X và Y lần lượt là
A. tinh bột và saccharose. 		B. tinh bột và glucose. 	
C. cellulose và glucose. 		D. cellulosevà saccharose. 
Câu 9. [CTST - SBT] X là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng. Thủy phân hoàn toàn X nhờ xúc tác acid hoặc enzyme thu được chất Y. Hai chất X và Y lần lượt là
A. cellulose và glucose.  		B. cellulosevà saccharose. 	
C.	tinh bột và saccharose.		D. tinh bột và glucose. 
Câu 10. [CTST - SBT] Quả chuối xanh (như hình bên) có chứa hợp chất X làm iodine chuyển thành màu xanh tím. Chất X là
A. cellulose.	B. tinh bột.	C. saccharose.	D. glucose.
Câu 11. [CTST - SBT] Kết luận nào sau đây đúng về tính chất vật lý của cellulose?
A. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước.	B. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước nóng.	
C. Chất rắn, không màu, tan trong nước nóng.	D. Chất rắn, màu trắng, không tan trong nước.
Câu 12. [CTST - SBT] Khi nhai cơm chậm (không có thức ăn), cảm giác có vị ngọt là do
A. trong cơm có đường saccharose.
B. tinh bột có trong cơm bị thủy phân tạo thành glucose bởi enzyme có trong tuyến nước bọt.	
C. trong cơm có đường glucose.	
D. trong cơm có tinh bột, tinh bột có vị ngọt.
Câu 13. [CTST - SBT] Cây xanh là lá phổi của Trái Đất, giữ vai trò điều hòa khí hậu, làm sạch bầu khí quyển. Trong quá trình quang hợp, cây xanh hấp thụ khí carbon dioxide, giải phóng khí oxygen, đồng thời tạo ra (các) hợp chất hữu cơ thiết yếu cho con người, đó là
A. glucose.		B. tinh bột.	
C. cellulose.		D. glucose, tinh bột, cellulose.
Câu 14. [CTST - SBT] Cho sơ đồ phản ứng: 


		


		
Các chất X, Y, Z lần lượt là
A. cellulose, glucose, carbon dioxide.  	B. cellulose, saccharose, carbon dioxide. 	
C.	tinh bột, glucose, ethyl alcohol.	D. tinh bột, glucose, carbon dioxide. 
Hướng dẫn giải

.



	


Câu 15. [CTST - SBT] Cho các đặc điểm và tính chất sau:
(a) Có nhiều trong gạo, ngô, khoai, sắn, sợi đay, …

(b) Công thức chung là .
(c) Có nhiều trong gỗ, tre, nứa,...
(d) Không tan trong nước lạnh nhưng tan trong nước nóng.
(e) Chất rắn, màu trắng.
(g) Có phản ứng thủy phân.
(h) Phản ứng với dung dịch iodine tạo hợp chất màu xanh tím.
(i) Được tạo thành trong cây xanh nhờ vào quá trình quang hợp.
(k) Là nguồn cung cấp lương thực quan trọng cho con người và được dùng để sản xuất vải sợi, giấy.
Dãy các đặc điểm và tính chất đúng cho tinh bột và cellulose là
A.	(a), (c), (i), k).		B. (c), (d), (e), (h).	
C. (b), (e), (g).		D. (b), (d), (e), (h), (k).
Hướng dẫn giải
Đáp án: C.
Câu 16. [CD - SBT] Khối lượng phân tử của
A. tinh bột và cellulose bằng nhau.
B. tinh bột nhỏ hơn nhiều so với cellulose.
C. tinh bột và cellulose gần bằng nhau	
D. cellulose nhỏ hơn nhiều so với tinh bột.
Câu 17. [CD - SBT] Chọn câu đúng trong các câu sau.
A. Tinh bột và cellulose có nhiều trong các loại hạt, củ, quả.
B. Tinh bột có nhiều trong rễ, thân, cành; cellulose có nhiều trong hạt, củ, quả.
C. Tinh bột và cellulose có nhiều trong rễ, thân, cành.	
D. Cellulose có nhiều trong rỗ, thân, cành; tinh bột có nhiều trong hạt, củ, quả.
Câu 18. [CD - SBT] Khi cho tinh bột và cellulose vào nước nóng:
A. Tinh bột và cellulose đều tan.
B. Tinh bột tan hoàn toàn còn cellulose không tan.
C. Tinh bột tan một phần còn cellulose không tan.
D. Tinh bột không tan còn cellulose tan một phần.

Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai
Câu 1. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Tinh bột không hoà tan trong nước lạnh.
b) Tinh bột thường tập trung nhiều ở hạt, củ và quả của cây.
c) Cellulose tập trung nhiều ở thân cây và vỏ cây.
d) Cellulose có thể hoà tan hoàn toàn trong nước nóng.
Hướng dẫn giải
a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai.
Câu 2. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Phản ứng thuỷ phân tinh bột tạo ra glucose.
b) Cellulose không tham gia phản ứng thuỷ phân.
c) Tinh bột phản ứng với iodine tạo màu đỏ nâu.
d) Cellulose có thể phản ứng màu với iodine.
Hướng dẫn giải
a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Sai.
Câu 3. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Hồ tinh bột không đổi màu khi thêm iodine.
b) Phản ứng thuỷ phân của cellulose tạo ra glucose.
c) Phản ứng thuỷ phân của tinh bột tạo ra fructose.
d) Tinh bột và cellulose bị thuỷ phân bởi cùng một loại enzyme.
Hướng dẫn giải
a) Sai; b) Đúng; c) Sai; d) Sai.
Câu 4. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Tinh bột đóng vai trò quan trọng trong việc dự trữ năng lượng.
b) Cellulose giúp xây dựng thành tế bào thực vật và giúp duy trì độ cứng, hình dáng của cây.
c) Tinh bột là một trong những nguồn dinh dưỡng chính của con người.
d) Một lượng lớn cellulose được sử dụng để sản xuất giấy và tơ sợi.
Hướng dẫn giải
a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Đúng.
Câu 5. [CTST - SBT] Xét các phát biểu về tinh bột và cellulose:
a. Tinh bột và cellulose đều được tạo ra từ quá trình quang hợp của cây xanh. 
b. Tinh bột và cellulose đều có cùng công thức phân tử nên có khối lượng phân tử bằng nhau.
c. Sản phẩm thủy phân tinh bột và cellulose đều tham gia phản ứng tráng bạc.
d. Trong các loại nông sản như gạo, bắp, khoai lang, sắn thì gạo có hàm lượng tinh bột cao nhất.
Hướng dẫn giải
a. Đúng. Tinh bột và cellulose đều được tạo ra từ quá trình quang hợp của cây xanh. 
b. Sai vì số mắc xích khác nhau, Tinh bột và cellulose đều có cùng công thức phân tử nên có khối lượng phân tử bằng nhau.
c. Đúng Sản phẩm thủy phân tinh bột và cellulose đều tham gia phản ứng tráng bạc.
d. Đúng. Trong các loại nông sản như gạo, bắp, khoai lang, sắn thì gạo có hàm lượng tinh bột cao nhất.
Câu 6. [CTST - SBT] Xét các phát biểu về các hợp chất carbohydrate:
a. Glucose, tinh bột và cellulose đều có trong tế bào thực vật. 
b. Glucose, sacccharose, tinh bột và cellulose đều là chất rắn, màu trắng, có vị ngọt, là nguồn nguyên liệu dùng trong công nghệ tráng bạc.
c. Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng cho con người, nhưng ăn nhiều tinh bột sẽ có nguy cơ gây béo phì.
d. Cơm nấu từ gạo nếp (cơm nếp, xôi,….) dẻo hơn, dính hơn và ngọt hơn cơm nấu từ gạo tẻ (cơm trắng) vì trong gạo nếp có hàm lượng glucose và tinh bột cao hơn so với gạo tẻ.
Hướng dẫn giải
a. Đúng. Glucose, tinh bột và cellulose đều có trong tế bào thực vật. 
b. Sai vì glucose, sacccharose, tinh bột và cellulose đều là chất rắn, màu trắng, có vị ngọt, là nguồn nguyên liệu dùng trong công nghệ tráng bạc.
c. Đúng. Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng cho con người, nhưng ăn nhiều tinh bột sẽ có nguy cơ gây béo phì.
d. Sai vì độ dẻo là do hàm amilopectin trong nếp cao hơn gạo tẻ Cơm nấu từ gạo nếp (cơm nếp, xôi,….) dẻo hơn, dính hơn và ngọt hơn cơm nấu từ gạo tẻ (cơm trắng) vì trong gạo nếp có hàm lượng glucose và tinh bột cao hơn so với gạo tẻ.

BÀI 31: PROTEIN

Phần B: Bài Tập Tự Luận
Câu 1. [KNTT - SBT] Tại sao protein quan trọng trong chế độ ăn uống của con người?
Hướng dẫn giải
Protein quan trọng vì có nhiều vai trò quan trọng khác nhau, như vai trò cấu trúc (cấu tạo nên cơ bắp, da, tóc,…), vai trò xúc tác (các enzyme), vai trò nội tiết tố (các loại hormore), vai trò vận chuyển (như  hemoglobin vận chuyển oxygen đến các tế bào), …
Câu 2. [KNTT - SBT] Nêu ví dụ về thực phẩm giàu protein.
Hướng dẫn giải
Thực phẩm giàu protein bao gồm thịt, cá, trứng, sữa và các sản phẩm từ đậu nành.
Câu 3. [KNTT - SBT] Làm thế nào để kiểm tra tơ tự nhiên có nguồn gốc protein như tơ tằm và tơ tổng hợp như tơ nylon?
Hướng dẫn giải
Đốt các mẫu thử.
Tơ tằm (protein): Khi đốt, thường có mùi giống như tóc cháy hoặc lông thú vì nó chứa protein. Tơ tự nhiên cháy chậm và có thể tự tắt khi nguồn lửa được loại bỏ. Tro của nó thường mềm và dễ vụn.
Nylon (tơ nhân tạo): Khi đốt, nylon thường có mùi hoá học hoặc nhựa cháy. Nó cháy nhanh và có thể tiếp tục cháy sau khi nguồn lửa đã được loại bỏ. Tro của nylon thường cứng và có thể là chất dẻo nóng chảy.
Câu 4. [KNTT - SBT] Protein là một trong những thành phần cơ bản và thiết yếu của mọi tế bào sống. Protein thực hiện một loạt các chức năng trong cơ thể, bao gồm xây dựng mô tế bào, sản xuất enzyme và hormore, và vận chuyển các chất dinh dưỡng. Protein được tạo thành từ các chuỗi amino acid, mà trình tự sắp xếp các amino acid xác định được cấu trúc và chức năng của protein.
Câu 5. Protein thực hiện chức năng gì trong cơ thể?
A. Chức năng chính là cung cấp năng lượng	B. Vận chuyển chất dinh dưỡng và oxygen.	
C. Lưu trữ thông tin di truyền. 	D. Tạo ra các phân tử nước.
Câu 6. Các phát biểu dưới đây đúng hay sai?
a. Protein khác nhau có trật tự liên kết giữa các amino acid khác nhau.	
b. Amino acid là thành phần duy nhất cần thiết để tạo nên protein.	
Hướng dẫn giải
a. Đúng; b. Đúng
Câu 7. Các phát biểu dưới đây đúng hay sai?
a. Protein có chức năng tương tự như carbohydate trong cơ thể.	
b. Enzyme là một loại protein đặc biệt có khả năng xúc tác các phản ứng trong cơ thể.
Hướng dẫn giải
a. Sai; b. Đúng
Câu 8. Tại sao việc tiêu thụ đủ lượng protein hằng ngày là quan trọng đối với sức khoẻ và phát triển của cơ thể?
Hướng dẫn giải
Việc tiêu thụ đủ lượng protein hằng ngày rất quan trọng vì protein cung cấp amino acid cần thiết cho cơ thể để xây dựng mô, sản xuất enzyme và hormore cần thiết cho các quá trình sinh học và hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Cơ thể không lưu trữ protein như các nó lưu trữ chất béo và carbohydrate, do đó cần phải được cung cấp liên tục từ chế độ ăn uống để duy trì các chức năng của các cơ quan trong cơ thể.
Câu 9. [CTST - SBT] Hãy điền các từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống để được các nhận định đúng.
	amino acid
	tóc
	móng
	thực vật

	đông tụ
	acid
	base
	nhiệt độ

	dẫn xuất của hydrocarbon
	thuỷ phân
	cơ thể
	carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, ...


a) Protein là (1)..., gồm các nguyên tố (2) ...
b) Protein có ở (3) ... của người, động vật và (4) ... như (5) ..., ...
c) Dưới tác dụng của enzyme (ở nhiệt độ thường), protein sẽ bị (6) ... tạo ra các (7)...
d) Khi đun nóng một số protein với (8) ... hay (9)..., các protein này sẽ bị (10) ... tạo thành các amino acid tương ứng.
Hướng dẫn giải
		(1)
	dẫn xuất của hydrocarbon
	(6)
	thuỷ phân

	(2)
	carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, ...
	(7)
	amino acid

	(3)
	cơ thể
	(8)
	acid

	(4)
	thực vật
	(9)
	base

	(5)
	tóc, móng,...
	(10)
	thuỷ phân


Câu 10. [CTST - SBT] Sữa đậu nành và các loại sữa khác đều là nguồn cung cấp protein tốt cho cơ thể. Vì sao bác sĩ dinh dưỡng khuyến cáo không nên thêm chanh vào các loại sữa nói trên khi pha chế đồ uống?
Hướng dẫn giải
Không nên thêm chanh vào các loại sữa nêu ở đề bài khi pha chế đồ uống vì protein đông tụ bởi acid trong chanh (citric acid) sẽ có nguy cơ gây đau bụng, khó tiêu, ...
Câu 11. [CTST - SBT] Đậu phụ (đậu hũ) trắng được làm từ nguyên liệu gì? Quá trình làm đậu phụ có liên quan đến tính chất nào của protein mà em đã học?
Hướng dẫn giải
Đậu phụ (đậu hũ) trắng được làm từ nguyên liệu chính là đậu nành. Quá trình làm đậu phụ có liên quan đến tính chất: Sự đông tụ protein bởi nhiệt độ và acid.
Câu 12*. [CTST - SBT] Amino acid X là chất có trong protein tự nhiên. Thành phần chủ yếu của bột ngọt là muối của X có tên gọi là monosodium glutamate (MSG). Khi phân tích thành phần của X thấy có %C = 40,82%; %H = 6,12%; %0 = 43,54% theo khối lượng; còn lại là nguyên tố nitrogen. Biết X có khối lượng phân tử bằng 147 amu. Tìm công thức hoá học và cho biết một số ứng dụng của X.
Hướng dẫn giải
Đặt công thức hoá học của X là CxHyOzNt
Ta có:  %N = 100% - (%C + % H + %O) = 100% - (40,82% + 6,12% + 43,54%) = 9,52%
Với công thức hoá học của X, ta có:


  	                         

Vậy công thức hoá học của X là C5H9O4N.
* Một số ứng dụng của X: 
Glutamic acid giúp phòng ngừa và điều trị các triệu chứng suy nhược thần kinh như mất ngủ, nhức đầu, ù tai, chóng mặt, ... Glutamic acid còn được dùng để điều trị các tình trạng mệt mỏi, suy kiệt thể lực và tinh thần do làm việc quá độ hoặc trong thời kì dưỡng bệnh.
Câu 13. [CD - SBT] Chọn các từ ngữ thích hợp điền vào các chỗ......... trong các câu sau đây.
Phân tử protein có cấu tạo.......(1)……, được tạo thành từ các phân tử……(2)… liên kết với nhau bằng liên kết……(3)……. Protein có trong……(4)……của cơ thể người và đóng vai trò …….(5)…….với hoạt động sống.
Hướng dẫn giải
	(1) phức tạp	
	(2) amino acid
	(3) peptide
	(4) mọi bộ phận
	(5) quan trọng
Câu 14. [CD - SBT] Chỉ ra những điểm chung về thành phần nguyên tố và đặc điểm cấu tạo phân tử của tinh bột và protein.
Hướng dẫn giải
- Đặc điểm chung về thành phần nguyên tố:
	Tinh bột: chứa các nguyên tố C, H, O.
	Protein: chứa các nguyên tố C, H, O, N.
	Đặc điểm chung: chứa các nguyên tố C, H và O.
- Đặc điểm chung về cấu tạo phân tử
	Đều do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo thành.
	Tinh bột: gồm nhiều đơn vị glucose liên kết với nhau tạo nên.
	Protein: gồm nhiều đơn vị amino acid liên kết với nhau tạo nên.
Câu 15. [CD - SBT] Có các dung dịch sau: dung dịch glucose, dung dịch saccharose, dung dịch hồ tinh bột, dung dịch albumin. Nêu phương pháp phân biệt các dung dịch trên.
Hướng dẫn giải
Đun nóng các dung dịch để nhận biết lòng trắng trứng, khi đun nóng protein sẽ bị đông tụ.
Tiếp theo dùng dung dịch iodine để nhận biết hồ tinh bột, phản ứng sẽ xuất hiện màu xanh đặc trưng.
Tiếp theo ta dùng dung dịch bạc nitrat trong ammoniac để nhận biết glucozơ, phản ứng sẽ tạo kết tủa bạc.
C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag
Còn lại là Saccharose
Câu 16. [CD - SBT] Một đoạn của phân tử protein có cấu tạo như sau:


Hãy chỉ ra những liên kết peptide có trong đoạn phân tử trên. Có bao nhiêu amino acid trong đoạn phân tử trên? Viết công thức cấu tạo của những amino acid đó.

Hướng dẫn giải
                                                        liên kết peptide



	Có 3 amino acid trong đoạn peptide trên nhưng chỉ có 1 liên kết peptide do H2N – CH2 – CH2 – COOH không phải là α – amino acid.
	H2N – CH(CH3) – COOH	
	H2N – CH2 – COOH
	H2N – CH2 – CH2 - COOH

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
Câu 1. [KNTT - SBT] Protein được cấu tạo từ những đơn vị nào?
A. Glucose.		B. Chất béo.
C. Amino acid.		D. DNA.
Câu 2. [KNTT - SBT] Liên kết nào kết nối các amino acid trong protein?
A. Liên kết hydrogen.	B. Liên kết glycoside.	C. Liên kết peptide.	D. Liên kết ester.
Câu 3. [KNTT - SBT] Vai trò nào không phải vai trò chính của protein
A. Cấu trúc tế bào.		B. Xúc tác phản ứng sinh hoá.	
C. Cung cấp năng lượng.		D. Vận chuyển oxygen.
Câu 4. [KNTT - SBT] Thuỷ phân protein tạo ra loại chất nào dưới đây?
A. Glucose.	B. Amino acid.	C. Carboxylic acid.	D. Glycerol.
Câu 5. [CTST - SBT] Trứng là loại thực phẩm chứa nhiều
A. chất béo,	B. glucose và saccharose.		C. tinh bột.		D. chất đạm.
Câu 6. [CTST - SBT] Cho một ít giấm ăn vào cốc sữa (sữa bò hoặc sữa đậu nành) sẽ xảy ra hiện tượng gì trong các hiện tượng sau đây?
A. Dung dịch trong suốt.				B. Sữa bị vón cục.			
C. Sủi bọt khí.					D. Kết tủa và sủi bọt khí.
Hướng dẫn giải
Do có hiện tượng đông tụ protein bởi acid.
Câu 7. [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Protein có khối lượng phân tử rất lớn và cấu tạo phức tạp do nhiều loại amino acid tạo nên.	
B. Protein chứa các nguyên tố carbon, hydrogen, oxygen và có khối lượng phân tử rất lớn.	
C. Protein có khối lượng phân tử lớn và do nhiều phân tử acid chứa nitrogen giống nhau tạo nên.
D. Protein có khối lượng phân tử rất lớn và do nhiều phân tử H2NCH2COOH tạo nên.
Câu 8. [CTST - SBT] Để nhận biết sự có mặt của protein có trong một số sản phẩm (mẫu thử), ta có thể dùng cách nào sau đây?
A. Nhỏ vài giọt dung dịch iodine lên mẫu thử.
B.	Hoà tan mẫu thử vào nước nóng.
C.	Đốt cháy mẫu thử.
D. Nhỏ vài giọt quỳ tím lên mẫu thử.
Hướng dẫn giải
A, B, D đều sai vì không nhận biết được sự có mặt của protein trong mẫu thử.
C đùng vì khi đốt sẽ ngửi được mùi khét của mẫu thử cháy.
Câu 9. [CTST - SBT] Có hai mảnh vải tơ có vẻ bề ngoài giống nhau mảnh (1) làm bằng tơ tằm, mảnh (2) là loại vải được sản xuất từ gỗ bạch đàn. Để phân biệt hai mảnh vải này, ta có thể dùng cách nào sau đây?
A. Ngâm vào nước, mảnh ngấm nước nhanh hơn là mảnh (2)	
B. Đốt mẫu thử của từng mảnh, nếu có mùi khét là mảnh (1)
C. Giặt rồi phơi, mảnh nào mau khô hơn thì đó là mành làm bằng tơ tằm.		
D. Không thể phân biệt được.
Câu 10. [CTST - SBT] Một số thợ lặn thường uống nước mắm cốt trước khi lặn để cung cấp thêm năng lượng là vì trong nước mắm cốt có chứa nhiều
A. các muối khoảng	
B. chất đạm dưới dạng amino acid, peptide	
C. muối ăn.	
D.  chất béo và muối ăn.
Hướng dẫn giải
Trong nước mắm cốt có chứa rất nhiều đạm dưới dạng các amino acid và peptide. Vì vậy trước khi lặn, thợ lặn thường uống nước mắm cốt để cung cấp năng lượng, giữ ẩm cho cơ thể.
Câu 11. [CTST - SBT] Một số loài thuỷ hải sản như lươn, cá da trơn, ... thường có nhiều nhớt (là các loại protein). Để làm sạch nhớt, người ta có thể dùng những cách sau đây:
(a) Rửa bằng nước lạnh.
(b) Dùng nước với ngâm ít phút rồi rửa
(c) Dùng giấm ăn và muối ăn để rửa.
(d) Dùng tro thực vật
Số cách được dùng là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Hướng dẫn giải
(b), (c), (d) là 3 cách dùng được.
Protein dễ bị thuỷ phân khi đun nóng, có xúc tác acid hoặc base. Do đó, nếu dùng nước vôi, giấm ăn, tro thực vật (tro thực vật có môi trường kiểm vì thành phần chủ yếu là K₂CO₃) sẽ rửa sạch nhớt của một số loại hải sản.
Câu 12. [CTST - SBT] Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm sau:
	Bước 1: Chuẩn bị 3 ống nghiệm sạch và đánh số (1), (2), (3). Cho khoảng 10 ml chất lòng X vào mỗi ống nghiệm (Hình bên). 
Bước 2: 
- Đun nóng nhẹ (ở nhiệt độ thấp) ống nghiệm (1)
- Cho từ từ từng giọt dung dịch HCI vào ống nghiệm (2)
- Cho từ từ từng giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm (3)
Bước 3: Quan sát thấy cả 3 ống nghiệm đều có kết tủa xuất hiện.
Theo em, chất lỏng X có thể là chất nào sau đây?
A.	Sữa đậu nành.	B. Lòng trắng trứng.	
C.	Một loại sữa tươi.	D. Cả 3 loại ở A, B, C.
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Hướng dẫn giải
Thí nghiệm của nhóm học sinh là thí nghiệm về sự đông tụ protein bởi nhiệt độ, bởi acid, bởi base.
Câu 13. [CTST - SBT] Cho các phát biểu sau về protein:
(a) Đốt mẫu vật chứa protein (tóc, móng, ...) sẽ có mùi khét.
(b) Riêu cua (các mảng thịt cua nói lên khi nấu) là hiện tượng đông tụ protein bởi nhiệt độ.
(c) Tất cả protein đều ở thể rắn, dạng sợi, tan tốt trong nước.
(d) Trứng, các loại thịt, các loại hạt đậu đều chứa protein.
(e) Protein có trong các loại tơ như tơ tằm, tơ lông cừu, tơ nylon, ...
(g) Đốt các loại tơ có chứa protein đều có mùi khét, đó là mùi của khí nitrogen thoát ra.
Số phát biểu đúng là
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Hướng dẫn giải
	(a) đúng.
 	(b) đúng vì đây là hiện tượng đông tụ protein (có trong thịt cua) bởi nhiệt độ.
 	(c) sai vì các loại protein dạng sợi (collagen) không tan trong nước.
	(d) đúng.
	(e) sai vì tơ nylon không chứa protein.
	(g) sai vì mùi khét không phải mùi của khí nitrogen,
Câu 14. [CD - SBT] Phân tử protein có
A. khối lượng rất lớn và cấu tạo phức tạp.	B. khối lượng nhỏ và cấu tạo đơn giản.
C. khối lượng nhỏ và cấu tạo phức tạp.	D. khối lượng lớn và cấu tạo đơn giản.
Câu 15. [CD - SBT] Protein có nhiều trong
A. các loại rau xanh. 		B. các loại củ.	
C. các loại quả chín. 		D. các loại thịt, cá, trứng, sữa.
Câu 16. [CD - SBT] Khi đun nóng protein trong dudng dịch acid sẽ thu được
A. glucose.		B. acid acetic.	
C. lipid.		D. hỗn hợp các amino acid.

Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai
Câu 1. [KNTT - SBT] Trong các phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a. Protein là hợp chất hữu cơ đơn giản.	
b. Protein có khối lượng phân tử rất lớn.	
c. Protein chỉ tồn tại trong cơ thể động vật.	
d. Amino acid là đơn vị cơ bản của protein.
Hướng dẫn giải
a. Sai; b. Đúng; c. Sai; d. Đúng
Câu 2. [KNTT - SBT] Trong các phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a. Liên kết peptide kết nối các amino acid trong protein.	
b. Tất cả các loại protein đều có cấu tạo giống nhau.	
c. Protein không bị đông tụ khi đun nóng.	
d. Protein bị thuỷ phân trong môi trường acid.
Hướng dẫn giải
a. Đúng; b. Sai; c. Sai; d. Đúng
Câu 3. [KNTT - SBT] Trong các phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a. Protein không tham gia vào cấu trúc tế bào.	
b. Protein có vai trò xúc tác trong các phản ứng sinh hoá.	
c. Protein là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể.	
d. Protein có vai trò trong vận chuyển các chất.
Hướng dẫn giải
a. Đúng; b. Sai; c. Sai; d. Đúng
Câu 4. [KNTT - SBT] Trong các phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a. Các enzyme luôn không phải là protein.	
b. Protein có có thể bị phân huỷ khi đun nóng mạnh.	
c. Tất cả loại thức ăn đều chứa protein.	
d. Protein không cần thiết cho sự phát triển của cơ thể.
Hướng dẫn giải
a. Sai; b. Đúng; c. Sai; d. Sai
Câu 5. [CTST - SBT] Phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai trong các phát biểu sau?
a) Protein có ở cơ thể người, động vật và thực vật như thịt, trứng, sữa, tóc, sừng, hạt đậu, ...
b) Một số protein có chứa các nguyên tố carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur.
c) Khi cho một ít chanh vào sữa sẽ làm sữa có vị ngon hơn và dễ tiêu hoá hơn.
d) Dùng quỳ tím sẽ phân biệt vải dệt từ tơ tằm và vải dệt từ sợi bông.
Hướng dẫn giải
a) đúng.
b) đúng vì đối với protein tạo bởi methionin (có công thức phân tử là C5H11 NO2S) là amino acid chứa các nguyên tố carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur.
c) sai vì xảy ra hiện tượng đông tụ protein nên khi uống sẽ có nguy cơ đau bụng, khó tiêu, ... 
d) sai vì không phân biệt được. Cách đúng là đốt mẫu thử sẽ phân biệt được.
Câu 6. [CTST - SBT] Nhận định nào đúng, nhận định nào sai trong các nhận định sau đây?
a) Protein là loại hợp chất có khối lượng phân tử rất lớn, có cấu trúc phức tạp.
b) Protein bền với nhiệt, với acid, với kiềm.
c) Protein và lipid đều là các hợp chất cao phân tử.
d) Phân tử protein do các chuỗi polypeptide tạo nên, còn phân tử polypeptide tạo thành từ các mắt xích amino acid.
Hướng dẫn giải
a) đúng.
b) sai vì protein bị đông tụ bởi acid, bởi base và bị phân huỷ bởi nhiệt.
c) sai vì lipid không phải là hợp chất cao phân tử.
d) đúng.
Câu 7. [CTST - SBT] Phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai trong các phát biểu sau đây?
a) Protein bị phân huỷ bởi nước khi có acid hay base và có phản ứng tráng bạc.
b) Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.
c) Protein là những polypeptide, có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu amu.
d) Thành phần phân tử của protein luôn có nguyên tố nitrogen.
Hướng dẫn giải
a) sai vì protein không có phản ứng tráng bạc.
b) sai vì chỉ có một số protein tan trong nước.
c) đúng.
d) đúng.

BÀI 32: POLYMER
Phần B: Bài Tập Tự Luận
Câu 1. [KNTT - SBT] Các vật dụng sau đây được làm từ loại vật liệu polymer nào (chất dẻo, cao su, tơ, vật liệu composite)?
a. Găng tay y tế.		b. Hộp nhựa làm từ PP.
c. Sợi bông vải.		d. Gỗ nhựa làm từ bột gỗ và nhựa PE.
Hướng dẫn giải
a. Cao su; b. Chất dẻo; c. Tơ; d. Vật liệu composite
Câu 2. [KNTT - SBT] Poly(vinyl chloride) (PVC) được dùng làm ống dẫn nước thải, vỏ bọc dây điện, lớp phủ giả da,… còn poly(tetrafluoroethylene) (PTFE hay còn gọi là Teflon) được dùng làm lớp chống dính trong xoong nồi, khuôn làm bánh, bàn là,… Viết PTHH của phản ứng điều chế PVC từ vinyl chloride (CH2=CHCl) và Teflon từ tetrafluoroethylene (CF2=CF2).
Hướng dẫn giải
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Câu 3. [CTST - SBT] Hãy điền các từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống để được các nhận định đúng.
	kéo dài thành sợi
	tan
	không tan
	vật liệu polymer
	thiên nhiên

	tổng hợp
	mắt xích
	bay hơi
	rắn
	monome


a) Đa số các polymer ở thể (1)......, không (2).....
b) Hầu hết các polymer đều (3)...... trong nước và các dung môi thông thường. Một số polymer có thể (4)...... trong xăng.
c) Các polymer có sẵn trong tự nhiên gọi là polymer (5)..., còn các polymer do con người tổng hợp từ các chất đơn giản gọi là polymer (6)…….
d) Polyethylene và poly(vinyl chloride) thuộc loại polymer (7)..., còn tinh bột và cellulose thuộc loại polymer (8) ... 
e) Cao su là (9) ... có tính đàn hồi. Tơ là những polymer thiên nhiên hay tổng hợp, có cấu tạo mạch không phân nhánh và có thể (10) ...
Hướng dẫn giải
	(1)
	rắn
	(6)
	tổng hợp

	(2)
	bay hơi
	(7)
	tổng hợp

	(3)
	không tan
	(8)
	thiên nhiên

	(4)
	tan
	(9)
	vật liệu polymer

	(5)
	thiên nhiên
	(10)
	kéo dài thành sợi


Câu 4. [CTST - SBT] Điền dấu (√) để hoàn thành bảng phân loại polymer theo mẫu sau:
	                            Polymer

Vật liệu
	Thiên nhiên
	Tổng hợp

	Lông vịt
	?
	?

	Dây nylon
	?
	?

	Tre, sợi gai, gỗ
	?
	?

	Vỏ bọc dây điện
	?
	?

	Áo len
	?
	?

	Lốp xe
	?
	?

	Hộp đựng thực phẩm
	?
	?

	Kẹo cao su (kẹo gum)
	?
	?



Hướng dẫn giải
	
	                            Polymer

Vật liệu
	Thiên nhiên
	Tổng hợp

	Lông vịt
	✓
	

	Dây nylon
	
	✓

	Tre, sợi gai, gỗ
	✓
	

	Vỏ bọc dây điện
	
	✓

	Áo len
	✓
	✓

	Lốp xe
	
	✓

	Hộp đựng thực phẩm
	
	✓

	Kẹo cao su (kẹo gum)
	✓
	✓


Câu 5. [CTST - SBT] Một đoạn polyethylene có khối lượng phân tử 5 040 amu. Hãy tính số mắt xích có trong đoạn polymer trên.
Hướng dẫn giải
Mỗi mắt xích của polyethylene (C₂H4) có khối lượng phân tử là 28 amu. 
Vậy số mắt xích có trong đoạn polymer trên là:  n = = 180 (mắt xích).
Câu 6. [CTST - SBT] Polypropylene (PP) là một loại polymer có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất như dùng để chế tạo các thùng chứa hoá chất, bồn chứa nước, bình phun thuốc trừ sâu, ...
Hãy tính nhanh (ghi kết quả tính) khối lượng monomer cần để sản xuất 4,2 tấn PP. Giả sử hiệu suất của phản ứng là 90%.
Hướng dẫn giải
Phương trình hoá học của phản ứng: nCH3-CH=CH2  
Theo phương trình hoá học, ta có: 
Câu 7*. [CTST - SBT] Poly (vinyl chloride) (PVC) có tính linh hoạt, khá cứng và chắc chắn nên được dùng nhiều trong xây dựng như ống dẫn nước, nhựa chống thấm, vỏ bọc các kim loại dễ bị ăn mòn, chế tạo vỏ bọc dây điện, dây cáp, ... Trong y tế, PVC được sử dụng làm các dụng cụ như túi đựng máu, ống hô hấp, túi xách tĩnh mạch, ống thông, thiết bị lọc máu,...
PVC được điều chế theo sơ đó chuyển hoá: CaC₂ → C₂H₂ → C₂H₂CI → PVC. 
Theo sơ đồ trên, từ 128 kg CaC2 sẽ tổng hợp được m kg PVC, biết hiệu suất của cả quá trình là 80%. Hãy cho biết giá trị của m.
Hướng dẫn giải
Phương trình hoá học của các phản ứng:	
		CaC2 + 2H₂O → Ca(OH)2 + C₂H₂
		C₂H₂ + HCl → C2H3Cl
		nCl-CH=CH2  
Theo các phương trình hoá học trên, ta có:

Câu 8. [CD - SBT] Trong các loại polymer sau: tinh bột, cellulose, polyethylene (PE), polypropylene (PP), tơ tằm, poly(vinyl chloride) (PVC), những chất nào là polymer thiên nhiên, những chất nào là polymer tổng hợp?
Hướng dẫn giải
Polymer thiên nhiên: tinh bột, cellulose, tơ tằm.
Polymer tổng hợp: polyethylene, polypropylene, poly(vinyl chloride).
Câu 9. [CD - SBT] Chọn những nội dung thích hợp điền vào dấu ? để hoàn thiện bảng theo mẫu sau.
Hướng dẫn giải
	Vật liệu
	Chất dẻo
	Tơ sợi
	Cao su
	Composite

	Khái niệm
	Là loại vật liệu polymer có tính dẻo
	Là những polymer không phân nhánh, có thể kéo sợi, có độ bền nhất định.
	Là loại vật liệu polymer có tính đàn hồi.
	Là vật liệu được tổ hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác nhau, gồm vật liệu cốt và vật liệu nền.

	Ưu điểm chính
	Bền, nhẹ, không dẫn điện (cách điện), không dẫn nhiệt, không thấm nước.
	Bền, dễ nhuộm màu, đáp ứng đa dạng nhu cầu may mặc.
	Không thấm nước, chịu mài mòn, không thấm khí, không dẫn điện, dẫn nhiệt kém,…
	Rất bền, nhẹ, tuổi thọ cao,…

	Ứng dụng chính
	Dụng cụ nhựa trong gia đình, ống nước, chai nhựa, bao ny lon,…
	Dệt vải may mặc, vải lót săm lốp xe, dệt bít tất, bện làm dây cáp, đan lưới,…
	Sử dụng rộng rãi trong đời sống và nhiều lĩnh vực như sản xuất săm, lốp xe, nệm cao su,…
	Dùng chế tạo các đồ dùng như bồn tắm, thùng chứa nước, một số chi tiết của ô tô, tàu thủy, máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ,…



Câu 10. [CD - SBT] Poly(vinyl acetate) (PVA) là một polymer có nhiều ứng dụng trong thực tế được điều chế từ vinyl acetate 
Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp vinyl acetate để tạo ra poly(vinyl acetate).
Hướng dẫn giải

	
Câu 11. [CD - SBT] Thuỷ tinh plexiglas (còn gọi là thuỷ tinh hữu cơ) là tên gọi dành cho loại nhựa được tạo thành từ poly(methyl metacrylate) viết tắt là PMMA.

Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp methyl metacrylate  để tạo ra thuỷ tinh plexiglas.
Hướng dẫn giải

	
Câu 12. [KNTT - SBT] Từ 500kg ethylene có thể điều chế được bao nhiêu kilogam polyethylene. Biết hiệu suất phản ứng trùng hợp là 90%
Hướng dẫn giải
nC2H4  -(CH2-CH2)n-
=> mPE thu được  = 500.0,9 = 450 (kg)

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
Câu 1. [KNTT - SBT] Tính chất vật lý chung của polymer là
A. chất lỏng, không màu, không tan trong nước.	B. chất lỏng, không màu, tan tốt trong nước.	
C. chất rắn, không bay hơi, dễ tan trong nước.	D. chất rắn, không bay hơi, không tan trong nước.
Câu 2. [KNTT - SBT] Polyethylene là sản phẩm của phản ứng trùng hợp nào dưới đây?
A. CH2=CH-Cl	B. CH2=CH2	C. CH2=CH-C6H5	D. CH2=CH-CH3
Câu 3. [KNTT - SBT] Chất có thể trùng hợp tạo ra polymer là:
A. C2H5OH	B. CH3COOH	C. CH3CH3	D. CH2=CHCH3
Câu 4. [KNTT - SBT] Polymer nào sau đây thuộc loại polymer tổng hợp?
A. Tinh bột	B. Tơ tằm	C. Polyethylene	D. Cao su thiên nhiên.
Câu 5. [KNTT - SBT] Tính chất đặc trưng của cao su là?
A. tính đàn hồi	B. tính dẻo	C. dễ kéo thành sợi	D. dễ tan trong nước
Câu 6. [KNTT - SBT] Tơ là vật liệu polymer 
A. Có cấu tạo mạch phân nhánh.	
B. Có cấu tạo mạch không phân nhánh, dạng hạt.
C. Có cấu tạo mạch không phân nhánh và có thể kéo dài thành sợi.	
D. Có cấu tạo mạch phân nhánh và có thể kéo dài thành sợi.
Câu 7. [KNTT - SBT] Polymer nào sau đây thuộc loại polymer tổng hợp?
A. có tính đàn hồi	
B. dễ bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, áp lực bên bên ngoài và vẫn giữ được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng
C. dễ bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, áp lực bên bên ngoài và trở về trạng thái ban đầu khi thôi tác dụng	
D. Không bị biến dạng bởi nhiệt và áp lực bên ngoài.
Câu 8. [KNTT - SBT] Tơ nào sau đây không thuộc loại tơ thiên nhiên?
A. Tơ tằm	B. Bông vải	C. Len lông cừu	D. Tơ nylon
Câu 9. [KNTT - SBT] Polystyrene là một chất dẻo được sử dụng làm hộp xốp cách nhiệt, hộp đựng thức ăn sử dụng một lần,… Polystyrene có công thức cấu tạo dưới đây?
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Thực hiện phản ứng trùng hợp monomer nào sau đây thu được polystyrene?
A. CH2=CH2	B. CH2=CH-CH3	C. CH2=CH-C6H5	D. CH2=CHCl
Câu 10. [CTST - SBT] Mẫu chất nào sau đây không chứa polymer?
	A. Bông vải.	B. Gạo.		C. Sợi tơ tằm.			D. Sáp nến.
Hướng dẫn giải
	C đúng vì sáp nến là lipid hoặc alkane.
	A sai vì bông vải có thành phần chính là cellulose, đây là polymer thiên nhiên.
	B sai vì gạo có thành phần chính là tỉnh bột, đây là polymer thiên nhiên.
	D sai vì sợi tơ tằm thuộc loại polymer thiên nhiên.
Câu 11. [CTST - SBT] Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của polymer?
A. Có phân tử khối lớn.				B. Phân tử do các monomer tạo nên.		
C. Có tính dẻo và có độ đàn hồi cao.		D. Không tan trong nước, có thể tan trong xăng.
Hướng dẫn giải
C sai vì không phải là đặc điểm chung của polymer, đặc điểm này chỉ đúng cho chất dẻo và cao su.
Câu 12. [CTST - SBT] Cho các đặc điểm sau đây về polymer:
(a) Dễ bay hơi.
(b) Dễ tan trong nước.
(c) ở thể rắn, một số ít ở dạng lỏng.
(d) Không bay hơi.
(e) Không thấm khí.
(g) Không dẫn điện.
Số đặc điểm đúng là
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Hướng dẫn giải
(a) sai vì các polymer đều khó bay hơi.
(b) sai vì các polymer đều không tan trong nước.
(c), (d), (e), (g) đều đúng
Câu 13. [CTST - SBT] Con tằm sau khi nhả tơ tạo thành kén tằm. Kén tằm được sử dụng để dệt thành những tấm tơ lụa có giá trị kinh tế cao, đẹp và mềm mại. Theo em, tơ tằm thuộc loại tơ nào?
A. Tơ tổng hợp.						B. Tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo).
C. Tơ thiên nhiên.			D. Tơ hoá học.
Câu 14. [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Polymer là những chất có khối lượng phân tử rất lớn do nhiều mắt xích khác nhau tạo thành.	
B. Tất cả các polymer đều ở thể rắn, không bay hơi, không tan trong nước và dung môi thông thường như xăng.
C. Polymer do con người tổng hợp từ những chất hoá học được gọi là polymer nhân tạo.	
D. Polyethylene thuộc loại polymer tổng hợp, còn tinh bột và cellulose là polymer tự nhiên.                                                                                                         
Hướng dẫn giải
	A sai vì polymer có thể được tạo bởi các mắt xích giống nhau (PE, PP, ...).
	B sai vì có polymer ở thể lỏng, có một số polymer tan được trong xăng.
	C sai vì polymer do con người tổng hợp từ những chất hoá học được gọi là polymer tổng hợp.
Câu 15. [CTST - SBT] Dãy nào sau đây gồm các polymer thiên nhiên có nguồn gốc từ thực vật?
A. Cellulose, sợi bông, cao su thiên nhiên.	B. Polyethylene, polypropylene, sợi đay.	
C. Len, sợi đay, sợi gai.		                                        D. Tơ tằm, tre, nứa.
Hướng dẫn giải
A đúng vì cellulose, sợi bông, cao su thiên nhiên có nguồn gốc thực vật. 
B sai vì polyethylene, polypropylene được tổng hợp từ các chất hoá học etylen, propylen.
C sai vì len có nguồn gốc từ động vật, ví dụ như len lông cửu.
D sai vì tơ tằm có nguồn gốc từ động vật (con tằm).
Câu 16*. [CTST - SBT] Cho các phát biểu sau:
(a) Tơ là những polymer tự nhiên hay polymer tổng hợp, cấu tạo mạch thẳng và có thể kéo dài thành sợi.
(b) Tơ tổng hợp có nhiều ưu điểm hơn tơ thiên nhiên như bền, đẹp, nhẹ, xốp, giá rẻ.
(c) Ưu điểm của chất dẻo là nhẹ, cách điện, cách nhiệt, bền với tác dụng của các hoá chất.
(d) Polymer tổng hợp luôn có công thức hoá học xác định, còn polymer thiên nhiên không có công thức hoá học cụ thể.
(e) Áo quần, dụng cụ học sinh như tập, sách, thước,... chủ yếu được sản xuất từ các vật liệu kim loại và polymer.
Số phát biểu đúng là
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 17. [CD - SBT] Polymer là những chất
	A. có khối lượng phân tử rất lớn do nhiều nguyên tử liên kết với nhau tạo nên.	
	B. có khối lượng phân tử rất lớn do nhiều nguyên tử khác nhau liên kết với nhau tạo nên.	
	C. có số lượng nguyên tử rất lớn liên kết với nhau tạo nên.
	D. có khối lượng phân tử rất lớn, gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.
Câu 18. Trong các chất sau: chất béo, tinh bột, cellulose, protein, saccharose, số lượng chất polymer là
	A. 5.	B. 3. 	C. 4.	D. 2.
Câu 19. Các chất polymer thường là
	A. chất rắn, không bay hơi, không tan trong nước.
	B. chất rắn, không bay hơi, dễ tan trong nước.	
	C. chất lỏng, không bay hơi, không tan trong nước.	
	D. chất lỏng, dễ bay hơi, không tan trong nước.
Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai
Câu 1. [KNTT - SBT] Trong các phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a. Monomer là các phân tử nhỏ có khả năng kết hợp với nhau tạo nên polymer.	
b. Polymer là những chất có khối lượng phân tử nhỏ.	
c. Hầu hết polymer là những chất rắn, không bay hơi và không tan trong nước.	
d. Polymer là những chất có khối lượng phân tử rất lớn do nhiều mắt xích liên kết lại với nhau tạo nên.
Hướng dẫn giải
a. Đúng; b. Sai; c. Đúng; d. Đúng
Câu 2. [KNTT - SBT] Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a. Chai nhựa làm từ chất dẻo PE dễ bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, áp lực bên ngoài và vẫn giữ được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng.	
b. Polymer dùng làm tơ thường có cấu tạo mạch phân nhánh.	
c. Vật dụng làm từ cao su dễ bị biến dạng khi bị tác dụng của lực bên ngoài và trở lại trạng thái ban đâu khi lực đó thôi tác dụng.	
d. Vật liệu composite thường gồm hai thành phần là vật liệu cốt và vật liệu nền
Hướng dẫn giải
a. Đúng; b. Sai; c. Đúng; d. Đúng
Câu 3. [CTST - SBT] Phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai trong các phát biểu sau đây? 
a) Polymer có thể có mạch không phân nhánh, mạch phân nhánh hoặc mạng lưới không gian.
b) Các polymer có tính đàn hồi được gọi là cao su. 
c) Các polymer có tính dẻo được gọi là chất dẻo.
d) Những vật liệu được tổng hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác nhau, gồm vật liệu cốt và vật liệu nền được gọi là vật liệu composite.
Hướng dẫn giải
a) đúng.
b) sai vì cao su là những vật liệu polymer có tính đàn hồi.
c) sai vì chất dẻo là những vật liệu polymer có tính dẻo.
d) đúng
Câu 4. [CTST - SBT] Nhận định nào đúng, nhận định nào sai trong các nhận định sau đây?
a) Đa số các polymer ở thể rắn, một số ít ở thể lỏng.
b) Phần lớn các polymer đều không tan trong nước.
c) Phần lớn chất dẻo đều thuộc loại polymer thiên nhiên.
d) Polyethylene, polypropylene thuộc loại polymer tổng hợp.

Hướng dẫn giải
	a) đúng vì đa số các polymer ở thể rắn, một số ít ở thể lỏng như nhựa nhiệt dẻo, polymer dạng gel (các loại keo dán).
	b) đúng vì phần lớn các polymer đều không tan trong nước.
	c) sai vì đa số chất dẻo đều do con người tổng hợp.
	d) đúng vì polyethylene, polypropylene được tổng hợp từ ethylene, propylene.	

BÀI 33: SƠ LƯỢC VỀ HÓA HỌC VỎ TRÁI ĐẤT 
VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN TỪ VỎ TRÁI ĐẤT

Phần B: Bài Tập Tự Luận
Câu 1. [KNTT - SBT] Theo em, những dãy núi có được tạo thành từ các loại đá có dễ tan trong nước không? Vì sao?
Hướng dẫn giải
Những dãy núi được tạo thành từ các loại đá khó tan trong nước, bởi vì chúng đã tồn tại hàng triệu năm dù tiếp xúc thường xuyên với nước mưa và nước ngầm.
Câu 2. [KNTT - SBT] Quặng pyrite có thành phần chính là FeS2. Theo em, quặng pyrite có thể sử dụng để sản xuất những hoá chất gì?
Hướng dẫn giải
Quặng pyrite có thành phần chính là FeS2, có thể sử dụng để sản xuất gang, thép và sulfuric acid.
 Câu 3. [KNTT - SBT] Một loại đá có thành phần gồm ba muối CaCO3, MgCO3 và MgSiO3; có hàm lượng O là 51,28%, hàm lượng C là 10,256% (về khối lượng). Xác định tỉ lệ mol của ba muối trên trong đá.
Hướng dẫn giải
Cách 1: Gọi số mol của ba muối CaCO3, MgCO3 và MgSiO3 trong 100 g đá là x, y và z (mol).
Ta có các phương trình sau:
100x + 84y + 100z = 100		(1)
16.(3x + 3y + 3z) = 51,28		(2)
12.(x + y) = 10,256				(3)
Giải hệ phương trình, thu được: x = 0,4276; y = 0,4271; z = 0,2137 
Vậy x : y : z = 2 : 2 : 1
Cách 2: Gọi số gam của hai muối CaCO3, MgCO3 trong 100 g đá là a, b. 
Số gam MgSiO3 là: 100 - (100.a + 84.b)(g)
Ta có các phương trình sau:

	(1)

				(2)
Giải hệ phương trình, thu được: a = 42,76 b = 35,88 
=> Số mol của ba muối lần lượt là 0,4276; 0,4271 và 0,2137.
Vậy tỉ lệ mol của ba muối tương ứng là 2 : 2 : 1.
Câu 4. [KNTT - SBT] Hàm lượng của nguyên tố Si trong vỏ Trái Đất là 28,2% về khối lượng. Giả thiết 90% Si tồn tại ở dạng silicon dioxide thì hàm lượng SiO2 trong vỏ Trái Đất là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
Xét trung bình, 100 g chất ở vỏ Trái Đất có khối lượng Si là 28,2 (g).
Cứ 1 mol Si tạo 0,9 mol SiO2 → cứ 28 g Si tạo 0,9 . 60 = 54(g) SiO2

Vậy 28,2 g Si tạo 28,2.= 54,4 (g) → hàm lượng SiO2 là 54,4%
Câu 5. [CTST – SBT] Có ý kiến cho rằng: "Ở những quốc gia có nền công nghiệp khai thác khoáng sản phát triển, vấn đề ô nhiễm môi trường mới được đặt ra một cách cấp bách, còn ở Việt Nam ta thì chưa cần thiết".
Theo em, ý kiến đó có đúng không? Vì sao?
Hướng dẫn giải
Ý kiến đó không đúng, vì ngay từ đầu việc khai thác phải đi đôi với việc bảo vệ và phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản, không phân biệt quốc gia nào. Nếu không thực hiện thì chính con người sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả từ môi trường và đời sống.
Câu 6. [CTST – SBT] Việt Nam có hơn 5 000 điểm mỏ với khoảng 60 loại khoáng sản khác nhau. Nguồn tài nguyên khoáng sản của Việt Nam tương đối phong phú và đa dạng về chủng loại. Do đó, ngành công nghiệp khai thác khoáng sản có sức ảnh hưởng to lớn đến đời sống kinh tế - xã hội. Em hãy sử dụng sơ đồ tư duy để khái quát được những lợi ích về kinh tế, xã hội từ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản ở lớp vỏ Trái Đất.
Hướng dẫn giải
Học sinh tự thiết kế theo khả năng và sự sáng tạo của bản thân hoặc nhóm.
Câu 8. [CTST – SBT] Ghép các ý ở cột A với cột B lại với nhau để tạo thành một câu hoàn chỉnh.
	Cột A
	
	Cột B

	1) Oxide, muối
	
	a) là nguyên tố cấu thành chủ yếu nên vỏ Trái Đất.

	2) Silicon
	
	b) là các hợp chất tự nhiên được hình thành thông qua các quá trình địa chất.

	3)Khoáng sản
	
	c) là các dạng vật chất chủ yếu trong vỏ Trái Đất.

	4) Quặng
	
	d) là một khối đá có chứa các khoáng chất và có giá trị khai thác.



Hướng dẫn giải
1- c, 2 - a, 3 – b, 4 - d
Câu 9. [CTST – SBT] Em hãy giới thiệu một số lợi ích mà các nguồn tài nguyên, khoáng sản từ vỏ Trái Đất mang lại cho con người. Lấy ví dụ minh hoạ.
Hướng dẫn giải
Tài nguyên, khoáng sản từ vỏ Trái Đất là những tích tụ tự nhiên các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác, sử dụng.
Khoáng sản là nguồn tài nguyên có giá trị của mỗi quốc gia. Hiện nay, nhiều loại tài nguyên, khoáng sản là những nguồn nhiên liệu và nguyên liệu không thể thay thế được của nhiều ngành công nghiệp quan trọng như công nghiệp luyện kim, công nghiệp hoá dầu, công nghiệp năng lượng. Vì vậy, cần phải khai thác khoáng sản hợp lí và tiết kiệm.
Câu 10. [CTST – SBT] Tại sao phải khai thác và sử dụng hợp lí, tiết kiệm các loại tài nguyên, khoáng sản từ vỏ Trái Đất?
Hướng dẫn giải
Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên của khoáng vật và đá có ích, được con người khai thác và sử dụng. Đó là những khoáng sản được hình thành trong một thời gian dài hàng vạn, hàng triệu năm nên rất quý. Vì vậy, chúng ta phải biết khai thác hợp lí, tránh lãng phí khoáng sản. Vì khoáng sản chỉ có một khối lượng nhất định và không phải vô hạn. Do đó nếu khai thác bừa bãi, lãng phí thì khoáng sản nhanh chóng cạn kiệt.
Câu 11. [CD - SBT] Theo em, khi sử dụng bàn, ghế, giường được chế tạo từ gỗ, con người sẽ tiết kiệm được những tài nguyên nào trong vỏ Trái Đất?
Hướng dẫn giải
Khi sử dụng bàn, ghế, giường được chế tạo từ gỗ, con người sẽ tiết kiệm được những tài nguyên như quặng bauxite, quặng hematite,…
Câu 12. [CD - SBT] 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy butane (thành phần chính của một loại gas) và quá trình đốt cháy hydrogen bởi oxygen.
b) Chỉ ra những lợi ích cơ bản khi sử dụng hydrogen làm nhiên liệu thay thế cho butane.
Hướng dẫn giải
a) Phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy butane:                    C4H10 + O2   4CO2 + 5H2O
Phương trình hoá học của quá trình đốt cháy hydrogen bởi oxygen:      2H2 + O2  2H2O
b) Không phát thải chất làm ô nhiễm bầu khí quyển, tiết kiệm được nguồn khí thiên nhiên, năng suất toả nhiệt cao hơn.

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
Câu 1. [KNTT - SBT] Nguyên tố nào sau đây có thành phần (về khối lượng) lớn nhất trong vỏ Trái Đất?
A. Oxygen.	B. Silicon.	C. Aluminium.	D. Iron.
Câu 2. [KNTT - SBT] Kim loại nào có thành phần (về khối lượng) lớn nhất trong vỏ Trái Đất?
A. Silicon.	B. Aluminium.	C. Sodium.	D. Iron.
Câu 3. [KNTT - SBT] Oxide nào sau đây có nhiều trong thành phần của cát trắng, thạch anh?
A. CaO.	B. Al2O3.	C. SiO2.	D. Fe3O4.
Câu 4. [KNTT - SBT] Trong thành phần đá vôi, đá phấn, đá cẩm thạch, dolomite đều có nhiều chất nào sau đây?
A. CaSiO3.	B. Al2O3.	C. SiO2.	D. CaCO3.
Câu 5. [KNTT - SBT] Nung nóng 12 g một mẫu quặng pyrite chứa 80% FeS2 về khối lượng (còn lại là tạp chất trơ) chỉ xảy ra phản ứng đốt cháy pyrite thành iron(III) oxide (rắn) và sulfur dioxide (khí). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là
A. 8,80 g.	B. 6,40 g.	C. 8,00 g.	D. 9,60 g.
Hướng dẫn giải

Trong 12g quặng pyrite: khối lượng FeS2 là 12. = 9,6 (g); khối lượng tạp chất là 2,4 g

Số mol FeS2: = 0,08 (mol)

4FeS2 + 11O2  2Fe2O3 + 8SO2

		Số mol: 0,08                   0,04
Chất rắn thu được gồm Fe2O3 và tạp chất, có khối lượng:
	                       160.0,04 +2,4= 8,8 (g)
Câu 6. [KNTT - SBT] Cho 10 g hỗn hợp X gồm Al2O3 và SiO2 vào dung dịch HCl dư, lượng HCl tối đa tham gia phản ứng là 0,3 mol. Hàm lượng SiO2 trong hỗn hợp X là
A. 60%.	B. 49%.	C. 51%.	D. 90%.
Hướng dẫn giải
Gọi số mol Al2O3 là x (mol), chỉ có 1 phản ứng sau:

		Al2O3 + HCl  2AlCl3 +3 H2O

		Số mol:       x     6x
Ta có: 6x = 0,3 => x=0,05 (mol)
Al2O3 có khối lượng: 102.0,05= 5,1 (g) => SiO2 có khối lượng 4,9g => Hàm lượng SiO2 trong hỗn hợp là 49%
Câu 7. [CTST – SBT] Các nhà máy sản xuất gang thép được xây dựng gần các nơi có mỏ quặng sắt vì lí do
A. xây dựng nhà máy sản xuất gang thép chỉ phù hợp với tại mỏ quặng.
B. không thể bảo quản được quặng sắt lâu dài khi khai thác.
C. để giảm chi phí sản xuất và thuận tiện cho quá trình vận chuyển.	
D. giúp bảo quản quặng sắt được lâu hơn so với ở nơi khác.
Câu 8. [CTST – SBT] Điều nào sau đây không phải lợi ích của việc khai thác tài nguyên khoáng sản từ vỏ Trái Đất?
A. Gây ra ô nhiễm môi trường.
B. Thu hút nhà đầu tư nước ngoài.
C. Tạo nguồn thu nhập cho người lao động.
D. Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Câu 9. [CTST – SBT] Nếu không có những giải pháp phù hợp và cấp bách cho việc khai thác tài nguyên, khoáng sản hiện nay thì sẽ ra sao trong lương lai?
A. Môi trường bị ô nhiễm.
B. Ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội.
C. Đa dạng sinh học suy giảm, nguy cơ mất cân bằng sinh thái.
D. Một số loại tài nguyên bị khai thác quá mức dẫn tới suy thoái, cạn kiệt.
Câu 10. [CTST – SBT] Hãy chỉ ra việc làm nào sau đây không phải là giải pháp tiết kiệm và bảo vệ nguồn tài nguyên đảm bảo sự phát triển bền vững.
A. Nghiêm cấm khai thác tài nguyên, khoáng sản.
B. Đề ra các biện pháp phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản.
C. Vừa khai thác vừa tìm kiếm các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, vật liệu mới.
D. Tăng cường quản lí tài nguyên và hướng đến sử dụng các năng lượng tái tạo, an toàn và thân thiện với môi trường.
Câu 11. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây là không đúng về nguyên tố hoá học trong vỏ Trái Đất?
[bookmark: bookmark449][bookmark: bookmark450]A. Nguyên tố oxygen có hàm lượng phần trăm cao nhất so với các nguyên tố khác.
B. Nguyên tố nhôm có hàm lượng phần trăm cao nhất so với các nguyên tố kim loại khác.
C. Các nguyên tố nhôm, sắt, calcium phổ biến hơn các nguyên tố kim loại khác.
D. Vì có mặt trong tất cả các hợp chất hữu cơ nên nguyên tố phi kim carbon có hàm lượng cao hơn so với nguyên tố phi kim silicon.
Câu 12. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây là không đúng về dạng tồn tại của nguyên tố hoá học trong vỏ Trái Đất?
A. Các nguyên tố thường kết hợp với nhau tạo nên các hợp chất. Một số ít nguyên tố có dạng tồn tại là đơn chất.
B. Dạng hợp chất phổ biến của các nguyên tố là oxide và hydroxide. 
C. Nguyên tố natri hoặc kali chỉ tồn tại ở dạng hợp chất, không tồn tại ở dạng đơn chất.
D. Nguyên tố lưu huỳnh (sulfur) tồn tại ở cả dạng hợp chất và dạng đơn chất.
Câu 13. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây là không đúng về khoáng vật trong vỏ Trái Đất?
[bookmark: bookmark451]A. Khoáng vật là đơn chất hoặc hợp chất, thường ở thể rắn và có hình dạng nhất định, được kết tinh từ những quá trình biến đổi địa chất.
[bookmark: bookmark452]B. Khoáng vật bauxite được tạo thành từ sự kết tinh chất rắn có công thức hoá học là Al2O3.
C. Khoáng vật calcite được tạo thành từ sự kết tinh chất rắn có công thức hoá học là CaCO3. Khoáng vật calcite là thành phần chính của đá vôi.
D. Khoáng vật thạch anh (hay quartz) được tạo thành từ sự kết tinh chất rắn có công thức hoá học là SiO2. Khoáng vật thạch anh là thành phần chính của đất sét.
Câu 14. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây là không đúng về quặng và mỏ?
A. Quặng là tập hợp các khoáng vật trong đó có chứa khoáng vật có ích, đủ để sử dụng trong công nghiệp.
B. Quặng bauxite chứa một số khoáng vật như bauxite, hematite (thành phần chính là Fe2O3),... trong đó khoáng vật bauxite chiếm lượng đáng kể, đủ để khai thác và sản xuất nhôm.
C. Quặng bauxite chỉ chứa khoáng vật bauxite với thành phần hoá học là Al2O3.
D. Mỏ là nơi tập trung quặng tới mức có thể khai thác được.
Câu 15. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Đất trên bề mặt vỏ Trái Đất là một loại tài nguyên. Đây là môi trường tồn tại và phát triển của sinh vật; môi trường để con người sống và phát triển.
B. Sau một thời gian được khai thác, nhiều loại tài nguyên trong vỏ Trái Đất được tái tạo.
C. Tài nguyên trong vỏ Trái Đất là nguồn cung cấp vật liệu, nguyên liệu và nhiên liệu quan trọng cho con người.
D. Hoạt động khai thác tài nguyên giúp con người phát triển nền kinh tế và các quan hệ xã hội.
Câu 16. [CD - SBT] Các phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Khoáng vật lưu huỳnh là nguyên liệu để sản xuất sulfuric acid, cát trắng là nguyên liệu để sản xuất thuỷ tinh.
B. Đất sét, cát, đá là nguồn vật liệu của ngành xây dựng. 
C.	Than, dầu mỏ là nguồn nhiên liệu của ngành năng lượng.
D.	Khoáng vật calcite là nguồn nguyên liệu của ngành cầu đường.
Câu 17. [CD - SBT] Khi sử dụng kim loại nhôm tái chế, con người sẽ tiết kiệm được khoáng vật nào sau đây?
A. Bauxite.	B. Hematite.	C. Calcite.	D. Thạch anh.
Câu 18. [CD - SBT] Khi sử dụng sắt, thép tái chế, con người sẽ tiết kiệm được khoáng vật nào sau đây?
A. Bauxite.	B. Hematite. 	C. Calcite.	D. Sulfur.
Câu 19. [CD - SBT] Khi sử dụng cốc được chế tạo bằng giấy thay cho cốc thuỷ tinh, con người sẽ tiết kiệm được tài nguyên nào sau đây?
A. Sỏi.	B. Calcite.	C. Đất sét.	D. Cát trắng.
Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai
Câu 1. [CTST – SBT] Em hãy cho biết những phát biểu dưới đây đúng hay sai bằng cách đánh dấu [image: ]vào bảng theo mẫu sau:
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Con người và các sinh vật khác sống trên lớp vỏ Trái Đất.
	
	

	b) Muối là một dạng trầm tích được hình thành do biến đổi hoá học trong vỏ Trái Đất.
	
	

	c) Nguyên tố phổ biến ở lớp vỏ Trái Đất là sắt.
	
	

	d) Khoáng sản khai thác từ vỏ Trái Đất đều không có giá trị kinh tế.
	
	



Hướng dẫn giải
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Con người và các sinh vật khác sống trên lớp vỏ Trái Đất.
	[image: ]
	

	b) Muối là một dạng trầm tích được hình thành do biến đổi hoá học trong vỏ Trái Đất.
	[image: ]
	

	c) Nguyên tố phổ biến ở lớp vỏ Trái Đất là sắt.
	
	[image: ]

	d) Khoáng sản khai thác từ vỏ Trái Đất đều không có giá trị kinh tế.

	
	[image: ]



BÀI 34: KHAI THÁC ĐÁ VÔI. CÔNG NGHIỆP SILICATE

Phần B: Bài Tập Tự Luận
Câu 1. [KNTT - SBT] 
a) Tại sao calcium hydroxide lại có ứng dụng khử chua đất trồng?
b) Tại sao trộn vôi tôi với cát thành vữa để xây nhà, sau một thời gian vữa để trong không khí lại trở nên cứng, chắc?
Hướng dẫn giải
a) Calcium hydroxide là base, đất chua có dư acid, hai chất phản ứng với nhau tạo môi trường trung hoà.
b) Vữa để trong không khí xảy ra phản ứng giữa Ca(OH)2 với CO2 trong không khí, tạo ra CaCO3 rắn chắc.
Câu 2. [KNTT - SBT] Viết các PTHH của các phản ứng xảy ra khi nấu thuỷ tinh. Theo em, giữa muối carbonate và muối silicate thì muối nào bền nhiệt hơn?
Hướng dẫn giải
Nấu thuỷ tinh (xem SGK). Dựa vào phản ứng xảy ra khi nung nóng: 
CaCO3 CaO + CO2 
CaO + SiO2 → CaSiO3 
CaCO3 + SiO2→ CaSiO3 + CO2↑ 
=>Kết luận: muối silicate bền nhiệt hơn.
 Câu 3. [KNTT - SBT] Một loại thuỷ tinh có thành phần gồm ba oxide CaO, Na2O và SiO2; trong đó O chiếm 46,86%, Ca chiếm 8,37% và Na chiếm 9,62% (về khối lượng). Xác định tỉ lệ mol của ba oxide trên trong thuỷ tinh.
Hướng dẫn giải
Gọi số mol của ba oxide CaO, Na2O và SiO2 trong 100 g thuỷ tinh là x, y và z (mol).
% Si = 100% - 46,86% - 8,37% - 9,62%= 35,15%
40x = 8,37 => x =0,20925
46y = 9,62 => y =0,20913
28z = 35,15 => z =1,2554
Vậy x : y : z = 1 : 1 : 6 .
Câu 4. [CTST – SBT] Hãy nêu một số tính chất và ứng dụng của đá vôi trong nông nghiệp và công nghiệp.
Hướng dẫn giải
Thành phần hoá học chính của đá vôi là CaCO3 nên có một số tính chất:
-	Tác dụng với acid mạnh và giải phóng khí carbon dioxide.
-	Khi bị nung nóng, giải phóng khí carbon dioxide và tạo vôi sống.
ứng dụng:
-	Đá vôi được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp xây dựng, cẩm thạch hoặc là thành phần cấu thành của xi măng hay sản xuất ra vôi.
-	Đá vôi được sử dụng rất nhiều trong ngành sơn.
-	Đá vôi là chất xử lí môi trường nước.
-	Đá vôi thường được sử dụng rộng rãi trong y tế với vai trò là thuốc bổ sung khẩu phần calcium giá rẻ, chất khử chua trong nông nghiệp.
-	Bên cạnh đó thì đá vôi còn được biết đến là chất làm trắng trong việc tráng men đồ gốm sứ. Bột vôi cũng được gọi là đá phấn vì đây là thành phần chính của phấn viết bảng.
Câu 5. [CTST – SBT] Sử dụng các từ hoặc cụm từ hoặc công thức hoá học cho dưới đây để hoàn thành nội dung về đá vôi và công dụng của chúng.
	xây dựng
	chua
	CaCO3
	oxide
	núi đá vôi

	calcium carbonate
	CO2
	dung dịch acid
	vôi sống
	


Đá vôi là một loại nguyên liệu rất phổ biến trong tự nhiên. Thành phần chính trong đá vôi là (1) ... (công thức hoá học là (2) ...). Đá vôi được khai thác từ (3) .... Việc sử dụng đá vôi trong đời sống rất nhiều và đa dạng. Ví dụ, vì đá vôi dễ dàng cắt thành khối nên thường được dùng làm vật liệu (4) ....Khi đá vôi được nung nóng ở nhiệt độ cao sẽ phân huỷ thành (5) ... (tên hoá học là calcium (6)...) và carbon dioxide (công thức hoá học, (7)...).
Hướng dẫn giải
(1) calcium carbonate; (2) CaCO3; (3) núi đá vôi; (4) xây dựng; (5) Vôi sống; (6) oxide; (7) CO2.
Câu 6. [CTST – SBT] Ghép các ý ở cột A với cột B lại với nhau để tạo thành một câu hoàn chỉnh.
	Cột A
	
	Cột B

	1) Gốm	
	
	a) là vật liệu kết dính quan trọng, là chất bột mịn, màu lục xám.

	2) Thuỷ tinh thường
	
	b) có thành phần gồm Na2O.CaO.6SiO2.

	3) Thuỷ tinh thạch anh
	
	c) sản xuất bằng SiO2 có nhiệt độ hoá mềm cao, hệ số nở nhiệt rất nhỏ.

	4) Xi măng	
	
	d) là vật liệu sản xuất chủ yếu từ đất sét và felspat.



Hướng dẫn giải
1 - d, 2 - b, 3 – c, 4 - a
Câu 7. [CTST – SBT] Sử dụng sơ đồ tư duy và khả năng sáng tạo của mình, em hãy mô tả các công đoạn chính của việc sản xuất: đồ gốm; thuỷ tinh và xi măng với từ khoá trung tâm là Công nghiệp silicate.
Hướng dẫn giải
Học sinh tự thiết kế và sáng tạo theo ý tưởng cá nhân hay nhóm của mình.
Câu 8. [CD - SBT] Viết các phương trình hoá học để hoàn thành mỗi chuỗi phản ứng sau:
a) Đá vôi  vôi sống  vôi tôi
b) CaCO3  CaCl2  Ca
Hướng dẫn giải
a) Đá vôi vôi sống   vôi tôi
    CaCO3   CaO        Ca(OH)2
     (1) CaCO3  CaO + CO2
     (2) CaO + H2O  Ca(OH)2
b)  (1) CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2
      (2) CaCl2  Ca + Cl2
Câu 9. [CD - SBT] Bột calcium carbonate hoặc bột calcium oxide đều có thể được sử dụng để điều chỉnh pH của đất.
a) Vì sao hai chất trên có khả năng điều chỉnh pH của đất?
[bookmark: bookmark460]b) Nêu hai ưu điểm của calcium carbonate so với calcium oxide khi sử dụng để điều chỉnh pH của đất.
[bookmark: bookmark461]c) Phản ứng của calcium carbonate với ion H+ trong đất có thể được mô tả như sau:
CaCO3 + 2H+  Ca2++ H2O + CO2 
Tính khối lượng bột calcium carbonate (kg) cần để chuyển hoá 500 mol H+ có trong một khu đất.
[bookmark: bookmark462]d) Sau quá trình điều chỉnh pH của đất bằng calcium carbonate thì đất cũng trở nên ẩm và tơi xốp hơn. Vì sao?
Hướng dẫn giải
a) CaCO3, CaO đều phản ứng được với acid trong đất, làm giảm nồng độ acid trong đất. Từ đó, làm thay đổi pH của đất.
b)	CaCO3 phản ứng chậm với acid trong đất nên không làm thay đổi đột ngột pH của đất; CaCO3 có giá thành thấp hơn CaO (trong khi CaO kết hợp với nước trong đất sẽ làm đất nóng lên).
c)Theo PTHH, ta có 	
 
d)	Phản ứng tạo ra H2O làm cho đất ẩm hơn và khí CO2 làm cho đất xốp hơn.
Câu 10. [CD - SBT] Có thể cho trực tiếp calcium oxide vào ao nuôi cá để điều chỉnh pH của nước trong ao không? Vì sao?
Hướng dẫn giải
Không nên, vì phản ứng giữa CaO và nước là phản ứng toả nhiều nhiệt, ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong nước.
Câu 11. [CD - SBT] Bột calcium carbonate tinh khiết dùng làm thuốc được sản xuất từ phản ứng của CO2 với dung dịch calcium hydroxide: Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O.
[bookmark: bookmark463][bookmark: bookmark464]a) Hiện tượng quan sát được khi phản ứng trên diễn ra là gì? Làm thế nào để thu được calcium carbonate tinh khiết từ quá trình trên.
[bookmark: bookmark465]b) Tính lượng calcium carbonate thu được khi CO2 phản ứng vừa đủ với 1 m3 dung dịch Ca(OH)2 0,021 M ở 20 °C theo phản ứng trên.
c) Tìm hiểu và cho biết vai trò của CaCO3 trong một số loại thuốc chứa chất này.
Hướng dẫn giải
a) Hiện tượng quan sát được khi phản ứng trên diễn ra là xuất hiện kết tủa trắng của CaCO3. 
Để thu được calcium carbonate tinh khiết từ quá trình trên ta sẽ lọc và rửa CaCO3 nhiều lần bằng nước, sấy khô.
b)	1 m3 = 1000 lít
Theo PTHH, ta có: 

c)	CaCO3 trong một số loại thuốc nhằm cung cấp nguyên tố calcium cho cơ thể hoặc giúp làm giảm nồng độ acid trong trường hợp dạ dày có triệu chứng dư acid.
Câu 12. [CD - SBT] Trong nước biển có lượng đáng kể các muối của nguyên tố magnesium như magnesium chloride (MgCl2), magnesium sulfate (MgSO4),... Nước biển là một nguồn quan trọng cung cấp kim loại magnesium cho con người. Để thực hiện được điều đó, người ta cho nước biển phản ứng với nước vôi trong (dung dịch calcium hydroxide) để thu chất kết tủa A. Hoà tan kết tủa A bởi dung dịch hydrochloric acid. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối B. Từ muối B, chọn phương pháp phù hợp để tách được kim loại magnesium.
Viết các phương trình hoá học minh họa quá trình trên.
Hướng dẫn giải
MgCl2 + Ca(OH)2  Mg(OH)2 + CaCl2
MgSO4 + Ca(OH)2  Mg(OH)2 + CaSO4
                                  (Chất kết tủa A)
Mg(OH)2 + 2HCl  MgCl2 + 2H2O
                                 (Muối B)
MgCl2  Mg + Cl2
Câu 13. [CD - SBT] Có khoáng vật được đặt tên là chalcopyrite. Khi phân tích 13,80 gam một mẫu chalcopyrite thì thấy có chứa 4,80 gam nguyên tố đồng; 4,20 gam nguyên tố sắt; còn lại là khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh.
a)	Tính và điền số liệu theo mẫu bảng sau từ kết quả phân tích trên.
	Nguyên tố trong mẫu
	Cu
	Fe
	S

	Khối lượng (g)
	4,80
	4,20
	?

	Số mol (mol)
	?
	?
	?

	Tỉ lệ mol nguyên tử của các nguyên tố
	nCu : nFe : nS = … : … : …

	Đề xuất công thức khoáng vật trong mẫu
	?


b) Nguyên tố đồng còn tồn tại ở dạng hợp chất Cu2CO3(OH)2 tạo nên khoáng vật malachite. Khoáng vật chalcopyrite tinh khiết hay khoáng vật malachite tinh khiết giàu nguyên tố đồng hơn?
Hướng dẫn giải
a)
	Nguyên tố trong mẫu
	Cu
	Fe
	S

	Khối lượng (g)
	4,80
	4,20
	4,80

	Số mol (mol)
	0,075
	0,075
	0,15

	Tỉ lệ mol nguyên tử của các nguyên tố
	nCu : nFe : nS = 0,075 : 0,075 : 0,15 = 1 : 1 : 2

	Đề xuất công thức khoáng vật trong mẫu
	CuFeS2


b) ; 
Vậy khoáng vật malachite tinh khiết giàu nguyên tố đồng hơn khoáng vật chalcopyrite tinh khiết.
Câu 14. [CD - SBT] Vì sao gạch và ngói có màu “đỏ gạch”?
Hướng dẫn giải
Trong đất sét có một số hợp chất của sắt. Khi nung gạch, ngói thô, nhiều hợp chất của sắt biến thành các oxide của sắt (Fe2O3, FeO.Fe2O3 hay Fe3O4) làm cho gạch ngói thường có màu “đỏ gạch”.

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
Câu 1. [KNTT - SBT] Trong công nghiệp, đá vôi không được khai thác từ nguồn nào sau đây?
A. Nước biển.		B. Núi đá.
C. Hầm mỏ.		D. Bãi vỏ sò, ốc.
Câu 2. [KNTT - SBT] Thành phần chính của đá vôi là
A. CaSO4.	B. CaCO3.	C. SiO2.	D. MgSiO3.
Câu 3. [KNTT - SBT] Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Đá vôi nghiền được sử dụng làm chất độn trong cao su.	
B. Calcium oxide được sử dụng trong sản xuất thuỷ tinh.	
C. Silicon oxide có ứng dụng sản xuất phân bón.
D. Calcium hydroxide được sử dụng để khử chua đất trồng.
Câu 4. [KNTT - SBT] Cho đoạn câu sau:
Silicon tinh khiết là vật liệu ... (1)..., được sử dụng rộng rãi để chế tạo các vi mạch điện tử, thiết bị quang điện, cảm biến, pin Mặt Trời,...(2)... (SiO₂ gần nguyên chất) được sử dụng trong máy phát siêu âm, dụng cụ quang học, sản phẩm thuỷ tinh chịu nhiệt, sợi cáp quang,...
Chọn một trong các cụm từ sau để điền vào chỗ trống được đánh số (1), (2):
A. dẫn điện, cát vàng.		B. xây dựng, xi măng.	
C. chịu nhiệt, cát trắng.	D. bán dẫn, thạch anh.
Câu 5. [KNTT - SBT] Nung nóng 10 g một mẫu đá chứa 80% CaCO3 (về khối lượng) chỉ xảy ra phản ứng nhiệt phân muối calcium carbonate thành calcium oxide (rắn) và carbon dioxide (khí). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là
A. 6,48 g.	B. 4,48 g.	C. 5,60 g.	D. 8,00 g.
Hướng dẫn giải

Trong 10 g đá: khối lượng CaCO3 là 10.(g); khối lượng tạp chất là 2 g.

Số mol CaCO3 là  = 0,08 (mol). 
CaCO3 → CaO + CO2 
Số mol: 0,08   → 0,08 
Chất rắn thu được gồm CaO và tạp chất, có khối lượng là: 
56. 0,08+2 = 6,48 (g) 
Câu 6. [CTST – SBT] Lĩnh vực nào sau đây không thuộc về công nghiệp silicate?
A. Đồ gốm.	B. Xi măng.	C. Thuỷ tinh hữu cơ.	D. Thuỷ tinh thường.
Câu 7. [CTST – SBT] Tính chất nào của thuỷ tinh được sử dụng để tạo ra được những vật có hình dạng như mong muốn?
A. Tính chất giòn, dễ vỡ. 		
B. Nhiệt độ nóng chảy cao.	
C. Có nhiều màu sắc khác nhau.	
D. Khi thổi lửa, thuỷ tinh sẽ mềm nhão rồi nóng chảy.
Câu 8. [CTST – SBT] Nguyên liệu để sản xuất đồ gốm gồm
A. đất sét, đá vôi, cát.		B. đất sét, thạch anh, feldspar.	
C. cát, thạch anh, đá vôi, soda.	D. đất sét, thạch anh, đá vôi.
Câu 9. [CTST – SBT] Silicon dioxide là một trong những nguyên liệu quan trọng để sản xuất
A. thuỷ tinh, đồ gốm.	B. vôi sống.	C. cao su.		D. gang, thép.
Câu 10. [CTST – SBT] Trong quá trình sản xuất thuỷ tinh, người ta nung chảy Silicon dioxide tinh khiết sẽ tạo thành phẩm là loại thủy tinh nào?
A. Pha lê.		B. Thuỷ tinh potassium.	
C. Thuỷ tinh thạch anh.		D. Thuỷ tinh hữu cơ.
Câu 11. [CD - SBT] Công nghiệp silicate là
A. ngành sản xuất thuỷ tinh, đồ gốm (gạch, ngói, sành, sứ) và xi măng từ nguyên liệu chính gồm các hợp chất của silicon trong tự nhiên.
B. ngành sản xuất thuỷ tinh, đồ gốm (gạch, ngói, sành, sứ) và xi măng từ nguyên liệu chính gồm các hợp chất silicate trong tự nhiên.
C. ngành sản xuất thuỷ tinh, đồ gốm (gạch, ngói, sành, sứ) và xi măng từ nguyên liệu chính gồm đất sét và cát trong tự nhiên.
D. ngành sản xuất thuỷ tinh, đồ gốm và xi măng từ nguyên liệu chính gồm các khoáng vật có trong tự nhiên.
Câu 12. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây là không đúng về sản xuất thuỷ tinh?
A. Nguyên liệu chính để sản xuất thuỷ tinh là thạch anh, cát trắng, đá vôi, soda.
B. Hỗn hợp nguyên liệu được nung chảy ở nhiệt độ cao.
C. Sau khi làm nguội, thuỷ tinh được tạo hình.
D. Thêm các chất phụ gia khác nhau vào nguyên liệu có thể tạo ra các loại thuỷ tinh khác nhau.
Câu 13. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây là không đúng về sản xuất gạch và ngói?
A. Nguyên liệu chính để sản xuất đồ gốm là đất sét, nước.
B. Trong nguyên liệu sản xuất gạch và ngói, có thể có cát hoặc không có cát.
C. Hỗn hợp nguyên liệu được nghiền, phối trộn thành khối dẻo, tạo hình cho sản phẩm thô, sấy khô để tạo sản phẩm thô có màu đỏ gạch.
D. Sau sấy khô, sản phẩm thô được nung ở nhiệt độ cao. 
Câu 14. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây là không đúng về sản xuất sứ?
A. Nguyên liệu chính để sản xuất sứ là đất sét trắng, cát trắng, nước, một số hợp chất của kim loại.
B. Quá trình sản xuất sứ có hai lần nung.
C. Màu sắc của sứ là kết quả của quá trình trang trí, tráng men.
D. Quá trình tạo hình cho sản phẩm sứ được thực hiện sau lần nung thứ nhất.
Câu 15. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây là không đúng về sản xuất xi măng?
A. Nguyên liệu chính để sản xuất xi măng là đất sét có hàm lượng silicon cao, đá vôi.
B. Nghiền, phối trộn hỗn hợp đất sét, đá vôi,... rồi nung ở nhiệt độ cao, để nguội thu được hỗn hợp rắn gọi là clinker.
C. Thêm chất phụ gia và nước vào clinker trộn, nghiền thu được xi măng.
D. Sản phẩm xi măng cần được bảo quản ngay trong bao bì chống ẩm.

Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai
Câu 1. [CTST – SBT] Em hãy cho biết các phát biểu dưới đây đúng hay sai bằng cách đánh dấu [image: ] vào bảng theo mẫu sau:
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Đá vôi là nguyên liệu để sản xuất xi măng.
	
	

	b) Silicon là nguyên tô' phi kim có hàm lượng lớn ở vỏ Trái Đất.
	
	

	c) Ngành công nghiệp silicate gồm sản xuất đổ gốm, thuỷ tinh, nhựa,...
	
	

	d) Nguyên liệu chính làm nên thuỷ tinh là cát thạch anh.
	
	



Hướng dẫn giải
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Đá vôi là nguyên liệu để sản xuất xi măng.
	[image: ]
	

	b) Silicon là nguyên tô' phi kim có hàm lượng lớn ở vỏ Trái Đất.
	[image: ]
	

	c) Ngành công nghiệp silicate gồm sản xuất đổ gốm, thuỷ tinh, nhựa,...
	
	[image: ]

	d) Nguyên liệu chính làm nên thuỷ tinh là cát thạch anh.
	[image: ]
	



BÀI 35: KHAI THÁC NHIÊN LIỆU HOÁ THẠCH. 
NGUỒN CARBON. CHU TRÌNH CARBON VÀ SỰ ẤM LÊN TOÀN CẦU

Phần B: Bài Tập Tự Luận
[bookmark: c7q]Câu 1. [KNTT -SBT] Theo em, tại sao hiện nay năng lượng hoá thạch vẫn là nguồn năng lượng được sử dụng nhiều nhất? Những nguồn năng lượng nào trong tương lai có thể thay thế năng lượng hoá thạch?
Hướng dẫn giải
Nhiên liệu hoá thạch có trữ lượng lớn, dễ khai thác, vận chuyển và bảo quản, giá thành rẻ, thuận tiện trong sử dụng và giải phóng năng lượng lớn. Những nguồn năng lượng trong tương lai có thể thay thế năng lượng hoá thạch: năng lượng tái tạo như năng lượng từ Mặt Trời, năng lượng gió, năng lượng từ dòng chảy,...
[bookmark: c8q]Câu 2. [KNTT -SBT] Nêu một số giải pháp để làm giảm lượng khí thải carbon dioxide trong khí quyển.
Hướng dẫn giải
Để giảm lượng khí thải carbon dioxide, cần hạn chế sử dụng nhiên liệu hoá thạch; phòng chống cháy rừng; hạn chế đốt rẫy, đốt rợm, rạ; tăng cường trồng rừng. Trong tương lai cần tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng Mặt Trời, gió, sinh khối,...
[bookmark: c9q]Câu 3. [KNTT -SBT] Biết rằng dung dịch carbon dioxide có thể hoà tan đá vôi theo phản ứng sau:

	
Em hãy đưa ra lí giải về mối liên hệ giữa việc tăng hàm lượng khí trong không khí và sự biến mất của một số rặng san hô ở đại dương.
Hướng dẫn giải
Khi hàm lượng CO2 trong không khí tăng lên, lượng CO2 hoà tan vào nước biển sẽ nhiều hơn, làm cho phản ứng trên tiếp tục xảy ra, hoà tan đá vôi cũng như gây khó khăn trong việc hình thành muối carbonate trung hoà, làm cho san hô không phát triển khung xương được.


[bookmark: c10q]Câu 4. [KNTT -SBT] Để đun sôi hai nồi nước giống nhau, cùng chứa 30 L nước từ nhiệt độ ban đầu , người ta dùng hai bếp: bếp (1) dùng củi, hiệu suất nhiệt 20 %; bếp (2) dùng khí methane, hiệu suất nhiệt 30 %. Biết nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 1 g củi là 20 kJ /g, khi đốt cháy 1 g methane là 55 kJ /g, nhiệt lượng cần thiết để 1 g nước lỏng tăng lên  là 4,2 J. Tính khối lượng củi và methane cần dùng.
Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng nồi nước lấy vào:


Bếp (1) dùng m1 gam củi: 


Bếp (2) dùng m2 gam methane:  (g)  kg methane.
Câu 5. [CTST - SBT] Quan sát chu trình carbon được mô tả ở hình dưới đây:
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, phim hoạt hình  Mô tả được tạo tự động]
▲ Chu trình carbon trong tự nhiên
Em hãy cho biết bằng những con đường nào mà carbon đã đi từ môi trường bên ngoài vào cơ thể sinh vật, trao đổi và trở lại môi trường không khí và môi trường đất?
Hướng dẫn giải
	Carbon đi vào cơ thể sinh vật thông qua quá trình quang hợp của sinh vật sản xuất (carbon trong không khí hoặc hoà tan trong nước sau đó được sinh vật sản xuất dùng để quang hợp) → tạo chất hữu cơ → chuyển qua các bậc dính dưỡng dưới dạng hợp chất hữu cơ → thải ra môi trường qua hô hấp, qua chất thải.
Câu 6. [CTST - SBT] Người ta đã căn cứ vào tính chất vật lí và tính chất hoá học nào của than để sử dụng than trong thực tế đời sống? Nêu ví dụ.
Hướng dẫn giải
Dựa vào khả năng hấp phụ của than để hấp phụ các chất độc (dùng trong mặt nạ phòng độc), loại chất bẩn trong lọc đường, lọc dầu thực vật, làm xúc tác cho phản ứng giữa các chất khí.
Phản ứng của than với oxygen toả nhiều nhiệt cho nên từ lâu than được dùng làm chất đốt, làm nguyên liệu trong quá trình luyện quặng thành gang.
Carbon được dùng làm chất khử, ví dụ như quá trình điều chế sắt từ iron(III) oxide thông qua phản ứng với carbon theo phương trình hoá học sau:

                                 3C + 2Fe2O3      3O2 + 4Fe
Nhiệt độ càng cao, tính khử của carbon càng mạnh. Người ta dùng carbon để điều chế một số kim loại từ oxide của chúng.	
Câu 7. [CTST - SBT] Sự ấm lên toàn cầu là gì? Có ý kiến cho rằng: "Biến đổi khí hậu hiện nay là do các hoạt động của con người gây ra”. Theo em, ý kiến này có đúng không? Vi sao?
Hướng dẫn giải
	Sự ấm lên toàn cầu chỉ xu hướng tăng nhiệt độ trung bình trên Trái Đất trong thời gian gần đây. Kết quả đo đạc và nghiên cứu hiện nay cho thấy nhiệt độ không khí trung bình toàn cầu trong thế kỉ XX đã tăng lên 0,74 °C (± 0,2 °C); trên đất liền, nhiệt độ tăng nhiều hơn trên biển và thập kỉ 1990 là thập kỉ nóng nhất trong thiên niên kỉ vừa qua (IPCC, 2007).
 	Cho đến nay, các nhà khoa học đều khẳng định rằng hoạt động của con người đã và đang làm biến đổi khí hậu toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu của sự biến đối khí hậu hiện nay là sự tăng nồng độ các khí nhà kính trong khí quyền dẫn đến tăng hiệu ứng nhà kính. Đặc biệt quan trọng là khí CO2 được tạo thành do sử dụng năng lượng từ nhiên liệu hoá thạch (như dầu mỏ, than đá, khí tự nhiên, ...), phá rừng và chuyển đối sử dụng đất.
Câu 8. [CTST - SBT] Giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính không chỉ làm cho không gian sống bền vững hơn, mà còn giảm thiếu sự nóng lên toàn cầu đang diễn ra nhanh hơn dự kiến ban đầu của các nhà khoa học. Với trách nhiệm là một học sinh, một công dân nhỏ của đất nước, em sẽ đề ra những biện pháp cụ thể và kêu gọi mọi người như thế nào để làm giảm lượng khí thải CO2 tại nơi em sinh sống?
Hướng dẫn giải
Một số biện pháp cụ thể giúp làm giảm lượng khí thải CO2 tại nơi em sinh sống:
- Tải sử dụng và tái chế các vật dụng.
- Trồng cây xanh và bảo vệ tài nguyên rừng.
- Thay thế các loại bóng đèn truyền thống bằng đèn tiết kiệm năng lượng như đèn LED. 
- Hạn chế sử dụng lò sưởi và điều hoà nhiệt độ.
- Thúc đấy sử dụng năng lượng sạch.
- Hạn chế sử dụng túi nylon và các vật dụng làm bằng polymer sử dụng một lần.
- Tắt nguồn các thiết bị điện khi không sử dụng.

Phần C: Bài Tập Trắc Nghiệm Chọn 1 Đáp Án
[bookmark: c1q]Câu 1. [KNTT -SBT] Nguồn nhiên liệu nào sau đây không phải là nhiên liệu hoá thạch?
[bookmark: c1a][bookmark: c1b][bookmark: c1c][bookmark: c1d]A. Củi gỗ.	B. Than đá.	C. Dầu mỏ.	D. Khí thiên nhiên.
[bookmark: c2q]Câu 2. [KNTT -SBT] Khí methane không có nguồn gốc nào sau đây?
[bookmark: c2a]A. Các quá trình biến đổi sinh học và địa chất.
[bookmark: c2b]B. Quá trình quang hợp.
[bookmark: c2c]C. Quá trình phân huỷ chất hữu cơ.
[bookmark: c2d]D. Quá trình chưng cất dầu mỏ.
[bookmark: c3q]Câu 3. [KNTT -SBT] Để hạn chế sử dụng nhiên liệu hoá thạch, người ta không thực hiện hoạt động nào sau đây?
[bookmark: c3a][bookmark: c3b]A. Thay xe chạy xăng bằng xe chạy dầu.	B. Tăng cường đi lại bằng xe bus.
[bookmark: c3c][bookmark: c3d]C. Sử dụng điện gió, điện mặt trời.	D. Ưu tiên sử dụng xăng sinh học.
[bookmark: c4q]Câu 4. [KNTT -SBT] Hiện tượng nào sau đây không phải nguồn phát thải khí ?
[bookmark: c4a][bookmark: c4b]A. Sự hô hấp của sinh vật.	B. Sự hoà tan khí vào nước biển.
[bookmark: c4c][bookmark: c4d]C. Sự đốt cháy xăng dầu.	D. Nạn cháy rừng.
[bookmark: c5q]Câu 5. [KNTT -SBT] Hệ quả của sự ấm lên toàn cầu không có yếu tố nào?
[bookmark: c5a][bookmark: c5b]A. Lũ lụt, hạn hán kéo dài.	B. Băng tan, nước biển dâng.
[bookmark: c5c][bookmark: c5d]C. Gia tăng hàm lượng trong khí quyển.	D. Sự acid hoá nước biển.
[bookmark: c6q]Câu 6. [KNTT -SBT] Đốt cháy hoàn toàn 1 tấn than (chứa carbon về khối lượng, còn lại là các tạp chất trơ) sẽ phát thải bao nhiêu kg khí carbon dioxide?
[bookmark: c6a][bookmark: c6b][bookmark: c6c][bookmark: c6d][bookmark: c7d][bookmark: c8d][bookmark: c9d][bookmark: c10d][bookmark: c11d]A. 960 kg.	B. 2240 kg .	C. 3560 kg .	D. 3520 kg	
Hướng dẫn giải

Trong 1 tấn than đá: khối lượng C là  (kg); khối lượng tạp chất là 2 g .

Số mol C:  (kmol).


Khối lượng CO2: 44x80 = 3520 (kg).	
[bookmark: c11q]Câu 7. [KNTT -SBT] Dầu diesel sinh học (biodiesel) và xăng sinh học (biogasoline) là các loại nhiên liệu có nguồn gốc từ sinh học hiện nay đang được sử dụng phổ biến để thay thế nhiên liệu dầu mỏ truyền thống.
Nguyên liệu chính để sản xuất biodiesel thường là ester của acid béo được làm từ dầu thực vật (dầu cọ, dầu cải,..) còn ethylic alcohol dùng để sản xuất xăng sinh học được làm từ tinh bột ngô, đường mía, phế phụ phẩm nông nghiệp. Quá trình sản xuất biodiesel và ethylic alcohol sinh học thường bao gồm các bước sau:
- Chế biến nguyên liệu: Các nguyên liệu sinh học như mía, ngô, phế phụ phẩm nông nghiệp được chế biến để sản xuất saccharose, tinh bột, cellulose; các loại hạt được chế biến để trích xuất dầu thực vật.
- Chế biến tiển sản phẩm: Nguyên liệu sau đó được chế biến tiếp thành các sản phẩm như ethylic alcohol thông qua quá trình lên men saccharose, tinh bột; còn chất béo dầu thực vật được chuyển hoá thành biodiesel thông qua phản ứng trao đổi ester.
- Tinh lọc và xử lí: Các sản phẩm được tinh chế và xử lí để loại bỏ tạp chất và cải thiện chất lượng.
- Pha trộn hỗn hợp: Các sản phẩm được pha trộn với nhau hoặc với các phụ gia khác để tạo ra xăng sinh học, dầu diesel sinh học.
Ethylic alcohol sinh học và biodiesel có thể được sử dụng trong động cơ đốt trong thông thường mà không cần sửa đổi bằng cách kết hợp với xăng, dầu diesel có nguồn gốc từ dầu mỏ theo tỉ lệ % về thể tích nhất định để tạo ra một loại nhiên liệu gọi là xăng sinh học E5, E10,.. hoặc dầu diesel sinh học B10, B20,.. Ví dụ: xăng sinh học E5 có chứa 5 % ethylic alcohol, 95 % xăng thường về thể tích. Xăng sinh học, dầu diesel sinh học được xem là một nguồn nhiên liệu tái tạo và thân thiện với môi trường hơn so với nhiên liệu từ nguồn dầu mỏ do nó giảm phát thải carbon dioxide và giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hoá thạch.
[bookmark: c12q]Câu 7.1. Thành phần của xăng E5 là
[bookmark: c12a]A. Trong 100 mL xăng E 5 có 5 mL ethanol và 95 mL xăng thường.
[bookmark: c12b]B. Trong 100 mL xăng E 5 có 5 mL ethanol và 100 mL xăng thường.
[bookmark: c12c]C. Trong 100 mL xăng E 5 có 95 mL ethanol và 5 mL xăng thường.
[bookmark: c12d]D. Trong 105 mL xăng E 5 có 100 mL ethanol và 5 mL xăng thường.
[bookmark: c13q]Câu 7.2. Điều nào sau đây không phải là ưu điểm của nhiên liệu sinh học?
[bookmark: c13a]A. Sử dụng nguồn nguyên liệu tái tạo có nguồn gốc từ sinh học.
[bookmark: c13b]B. Thuận lợi cho các loại động cơ đốt trong hoạt động.
[bookmark: c13c]C. Giảm phát thải khí carbon dioxide.
[bookmark: c13d]D. Giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch.
[bookmark: c14q]Câu 7.3. Nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường vì lí do nào sau đây?
[bookmark: c14a]A. Khi cháy toả ra nhiệt lượng lớn.
[bookmark: c14b]B. Giá thành rẻ.
[bookmark: c14c]C. Giảm thiểu việc khai thác và đốt cháy nguồn năng lượng hoá thạch để làm nhiên liệu.
[bookmark: c14d]D. Dễ bảo quản.
[bookmark: c15q]Câu 7.4. Từ a lít xăng E5 trộn với b lít xăng E85, tạo ra xăng E10. Tỉ lệ a : b bằng bao nhiêu?
[bookmark: c15a][bookmark: c15b][bookmark: c15c][bookmark: s2][bookmark: c15d]A. 1: 17.		B. 2: 17.		C. 1: 17.		D. 1: 15.
Câu 8. [CTST - SBT] Việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch quá nhiều dẫn đến sự gia tăng nồng độ khí carbon dioxide trong khí quyền, gây ra
A. hiệu ứng nhà kính.				B. sự ô nhiễm đất.	
C. sự thủng tầng ozone.			D. sự ô nhiễm nguồn nước.
Câu 9. [CTST - SBT] Những khí nào sau đây khi vượt quy định về nồng độ sẽ gây ra hiệu ứng nhà kính?
A. Carbon dioxide và oxygen.		B. Methane và hơi nước.	
C. Nitrogen và carbon monoxide.		D. Carbon dioxide và methane.
Câu 10. [CTST - SBT] X là chất khí vừa tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh vừa là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính. Chất X có thể là
A. hydrogen.		B. carbon dioxide.	C. nitrogen.		D. oxygen.
Câu 11. [CTST - SBT] Các nhà sản xuất khẩu trang y tế đã thêm vào vải sợi một lớp màng màu đen trong quá trình sản xuất khẩu trang với chức năng lọc không khí. Lớp màng này có chứa thành phần là
A. carbon hoạt tính.	B. thạch cao.		C. vôi sống.		D. phèn chua.
Câu 12. [CTST - SBT] Quá trình nào sau đây không sinh ra khí carbon dioxide?
A. Sản xuất vôi sống.				B. Đốt cháy khí đốt tự nhiên.	
C. Quang hợp của cây xanh.			D. Quá trình hô hấp của người và động vật.
Câu 13. [CTST - SBT] Hàm lượng khí carbon dioxide trong khí quyển của hành tinh chúng ta được giữ ổn định là do
A. CO2 không tác dụng với các chất khí khác trong không khí.	
B. trong không khí CO2 bị phân huỷ bởi nhiệt.	
C. trong không khí CO2 hoà tan trong nước mưa.	
D. cây xanh hấp thụ khí CO2 và do đốt cháy nhiên liệu, sự hô hấp của người và động vật.
Phần D: Trắc Nghiệm Đúng Sai
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7 ding dé tring 1 rudt phich, biét hiéu suit cia phin ing tring bac chi dat 40%. ¥dy 1 hodn toan va phan tng tréng bac c6 higu sudt 40%.

| Huéng din gi

5 Thyc hién thi nghiém véi mot s cudn diy cd s6 vong day khic nhau v quan sit sy thay di cia kim dién

4 . [CTST - SBT] Néu muén chimg minh ring acid va base c6 tinh chit hod hoc khic nhau, em

] thi nghiém nhw thé nao?

E Hutng din gidi
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